
TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 

VÒNG 1 

Bài 1. Trâu vàng uyên bác. Điền chữ hoặc từ thích hợp vào chỗ trống. 

Câu 1. Sự tích hồ ......... bể. 

Câu 2.  Đ......àn kết 

Câu 3. Nhâ........ đạo 

Câu 4. Lá trầu khô giữa ....... trầu.       

Câu 5. Dế .......... bênh vực kẻ yếu.   

Câu 6. Một cây làm chẳng nên ............. 

Câu 7. Nh.....n   ái       

Câu 8. Ở ......... gặp lành.   

Câu 9. Nhân .............ậu   

Câu 10. Thương người như thể ............... thân. 

Câu 11. Trong tiếng "hoài" thì âm đầu là chữ .............   

Câu 12. Điền từ còn thiếu vào câu thơ: 

 "Đường vô xứ Nghệ quanh quanh 

Non xanh ..............ước biếc như tranh họa đồ"   

Cấu 13. Điền từ còn thiếu vào câu ca dao:  

"Anh em như thể chân tay 

Rách .............ành đùm bọc, dở hay đỡ đần".   

Câu 14. Bài thơ "Truyện cổ nước mình" do nhà thơ Lâm Thị ......... Dạ viết.    

Câu 15. Trong bài thơ "Nàng tiên Ốc" thì bà già đã nhặt được con ốc có vỏ màu biêng 

biếc ..........   

Câu 16. Điền từ còn thiếu vào câu ca dao:  

"Khôn ngoan đối đáp người ngoài 

Gà cùng một mẹ chớ hoài ............... nhau".     

Câu 17. Từ "hoài" có âm đầu là h, vần là oai, vậy có thanh là thanh .............uyền. 

Câu 18. Hãy chỉ ra vần của tiếng "lành": Vần của tiếng "lành" là .................     anh 

Câu 19. Trái nghĩa với từ đùm bọc hoặc .............úp đỡ là từ ức hiếp.     

Câu 20. Trái nghĩa với từ nhân hậu hoặc yêu thương là từ độc á.................      

Câu 21. Non ……………nước biếc 

Câu 22. Một ……….. ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. 

Câu 23. Quê Hương là chùm …………….ngọt. 

Câu 24. Thương người như thể …………..thân. 

Câu 25.  Lá lành đùm lá…………. 

Cấu 26. Cây …………không sợ chết đứng. 

Câu 27. Câu “ Ở hiền gặp ………” khuyên người ta sống nhân hậu sẽ gặp điều tốt đẹp, 

may mắn.  

Câu 28.  Điền từ phù hợp vào chỗ chấm: Từ trái nghĩa với từ “đùm bọc” hoặc “ ……….. 

đỡ” là từ “ức hiếp” 

Câu 29. Điền từ phù hợp vào chỗ chấm: 

“Mẹ vui, con có quản gì 

Ngâm thơ, kể chuyện, rồi thì ………….ca”.   (Mẹ ốm – Trần Đăng Khoa) 



 

 

Câu 30.  Trong tiếng “tâm” thì âm đầu là chữ ……….   

Câu 31. Điền từ phù hợp vào chỗ chấm: Thuyền dài và hẹp, làm bằng một cây gỗ to khoét 

trũng gọi là thuyền độc…………      

Câu 32.  Điền từ phù hợp vào chỗ chấm:  Nhân vật trong truyện có thể là người, là con 

vật, đồ vật, cây cối, ….. được ……….hóa. 

Câu 33. Điền từ phù hợp vào chỗ chấm: “Mai …………” nghĩa là nấp sẵn ở nơi kín đáo 

để đánh bất ngờ.   

Câu 34. Giải câu đố: 

Bình minh tôi hót tôi ca 

Thêm huyền thành chữ phong ba dập vùi? 

Chữ thêm huyền là chữ gì?   Trả lời: Chữ ………….    

Câu 35.  Giải câu đố:  

Muốn tìm Nam, Bắc, Đông, Tây 

Nhìn mặt tôi, sẽ biết ngay hướng nào? 

Đố là cái gì?   Trả lời: cái ………bàn.    

Câu 36.  Điền từ phù hợp vào chỗ chấm: 

Nhiễu điều phủ lấy giá gương 

Người trong một …………..phải thương nhau cùng. 

Câu 37. Điền từ phù hợp vào chỗ chấm:  Uống nước …………….nguồn. 

Câu 38. Môi hở ………….lạnh. 

Câu 39. Bầu ơi thương ……………bí cùng 

Câu 40. Nhường ………….sẻ áo 

Câu 41. Ngựa chạy có bầy…………….bay có bạn. 

Câu 42. Thuận buồm…………….gió 

Câu 43. Thức khuya dậy………….. 

Câu 44. Vần của tiếng “lành” là vần…………… 

Câu 45. Điền từ còn thiếu: Kể lại một chuỗi sự việc có đầu có cuối, liên quan đến một hay 

một số nhân vật được gọi là…………truyện. Mỗi câu chuyện cần nói lên được một điều 

có ý nghĩa.   

Câu 46. Từ có chứa tiếng “nhân” chỉ lòng thương người là từ nhân ………ĩa  

Câu 47. Điền từ còn thiếu trong câu thơ sau:  

Cả đời đi gió đi sương 

Bây giờ giờ mẹ lại gần giường tập…………. 

Câu 48. Trong bài thơ: “Nàng tiên Ốc”, bà già đã nhặt được con ốc có vỏ màu biêng biếc 

………. 

Câu 49.  Trái nghĩa với từ “nhân hậu” hoặc “yêu thương” là từ “ độc…………” 

Bài 2. Chọn đáp án đúng 

Câu 1. Tiếng "ăn" có cấu tạo gồm những bộ phận nào? 

a. âm đầu, vần  b. âm chính  c. âm đệm d. âm chính, thanh điệu (vần) 

Câu 2. Từ trong tiếng Việt gồm có mấy dấu thanh? 

a. năm   b. sáu   c. ba   d. bốn 

Câu 3. Trong cấu tạo của tiếng không thể thiếu bộ phận nào? 



 

 

a. âm chính, vần    b. vần, âm đầu  

c. âm chính, thanh điệu   d. âm đầu, âm chính 

Câu 4.  Từ "máy vi tính" do mấy tiếng tạo thành? 

a. ba    b. hai   c. bốn   d. một 

Câu 5. Trong tiếng "tâm" có âm cuối là chữ nào? 

a. â    b. t   c. m   d. âm 

Câu 6. Trong câu "Tháp Mười đẹp nhất bông sen." có mấy tiếng? 

a. tám    b. ba   c. chín  d. sáu 

Câu 7. Thủy tộc là loài vật sống ở đâu? 

a. trên trời   b. trên cây  c. trên mặt đất d. dưới nước 

Câu 8. Trong tiếng "hoàng" có âm đệm nào? 

a. h    b. a   c. o   d. ng 

Câu 9. Thuyền độc mộc là thuyền làm bằng vật liệu gì? 

a. sắt    b. cây gỗ  c. xi măng  d. thép 

Câu 10. Từ trong tiếng Việt gồm có mấy thanh? 

a. bốn    b. năm  c. sáu   d. bẩy 

Câu 11.  Tiếng “ơn” có cấu tạo gồm những bộ phận nào? 

a. âm đầu, vần  b. âm chính  c. âm đệm  d. vần, thanh điệu 

Câu 12. Trong tiếng “sấm” có âm cuối là chữ nào? 

a. a    b. s   c. m   d. âm 

Câu 13. Tiếng “hiền” có chứa thanh gì? 

a. thanh huyền  b. thanh ngang c. thanh sắc  d. thanh hỏi 

Câu 14.  Tiếng “phận” có âm đầu là chữ gì? 

a. ph    b. p   c. h   d. âm 

Câu 15. Từ nào viết sai chính tả? 

a. run rẩy   b. dàn dụa  c. rung rinh  d. dào dạt 

Câu 16. Trong tiếng “hoàng” có âm đệm nào? 

a. h    b. o   c. a   d. ng 

Câu 17. Từ “nhà chung cư” do mấy tiếng tạo thành? 

a. ba    b. bốn   c. năm  d. sáu 

Câu 18. Trong bài “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu: (SGK, TV4 tập 1), Dế Mèn đã bênh vực ai? 

a. Chị Nhà Trò  b. Dế Trũi  c. Kiến  d. ong 

Câu 19.  Từ nào có chứa tiếng “nhân” dùng để chỉ người? 

a. nhân duyên  b. nhân viên  c. nhân đạo  d. nhân dịp 

Câu 20. Từ nào có chứa tiếng “nhân” dùng để chỉ lòng thương người? 

a. nhân chứng  b. nhân quả  c. nhân tố  d. nhân hậu 

Câu 21. Tên một vật chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n: 

Muốn tìm Nam, Bắc, Đông, Tây 

Nhìn mặt tôi, sẽ xem ngay hướng nào? 

a. la bàn   b. bản đồ  c. cái làn  d. cái lá 

Câu 22. Nghỉ hè, Ni-ki-ta, Gô-sa và Chi-ôm-ca trong câu chuyện “Ba anh em” (SGK, TV 

4, tập 1, tr.13) đã về thăm ai?  



 

 

a. ông nội   b. bà nội  c. bà ngoại  d. ông ngoại 

Câu 23. Mỗi tiếng thường có mấy bộ phận? 

a. ba    b. bốn   c. năm  d. sáu 

 

Bài 3. Phép thuật mèo con. Hãy ghép 2 ô trống chưa nội dung tương đồng hoặc bằng 

nhau thành cặp đôi. 

1 Của cải 5. ứng dụng 8.Đốc thúc 2.Tha bổng 6.Ung dung 

2.Ân xá 6.Thong thả 9.Tủn mủn 7.Dành dụm 10.Trình bày 

3.Chăm chỉ 4.Gắn bó 5.Vận dụng 9.Vụn vặt 8.Đôn đốc 

4.Khăng khít 7.Tiết kiệm 3.Cần cù 10.Phát biểu 1 Tài sản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

VÒNG 2 

Bài 1. Chuột vàng tài ba. (Kéo ô vào giỏ chủ đề) 

Bảng 1 

 
Bảng 2 

 
 

 

 

Bảng 3 



 

 

Cho các từ sau: 

Rất xinh  bãi bờ chạy rất nhanh  long lanh  lung linh 

Lạnh lùng  xe máy sạch sành sanh  cái bàn này  màu sắc 

Xe đạp  hình dạng  đồng ruộng  

Từ nào là: Từ ghép có nghĩa tổng hợp?  Từ ghép có nghĩa phân loại?  Từ láy? 

* Hãy ghép 2 ô trống chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành cặp đôi. 

1,Lầu 5.Che chở 7.Cơ bản 1.Gác 4.Cần cù 

2.Nhặt 6.Cặp 7.Căn bản 8.Vẹn toàn 10.Chắc 

3.Lòng 6.Đôi 3.Dạ 9.Cấp bách 10.Rắn 

4.Chịu khó 5.Bênh vực 8.Chu đáo 9.Gấp rút 2.Lượm 

 

Bài 2. Chọn đáp án đúng 

Câu 1. Từ "liêu xiêu" được gọi là từ láy gì? 

a. láy âm đầu  b. láy vần  c. láy âm, vần  d. láy tiếng 

Câu 2.  Trong các từ sau, từ nào là từ láy có tiếng "hiền"? 

a. hiền lành   b. hiền hậu  c. hiền hòa   d. hiền dịu 

Câu 3. Từ "nhỏ nhoi" được phân loại là từ láy gì? 

a. láy âm đầu  b. láy vần  c. láy âm, vần  d. láy tiếng 

Câu 4. Trong các từ sau, từ láy âm đầu là từ nào? 

a. xinh xinh   b. lim dim  c. làng nhàng  d. bồng bềnh 

câu 5. Trái nghĩa với từ "hiền lành"? 

a. vui tính   b. độc ác  c. hiền hậu   d. đoàn kết 

Câu 6. Từ nào cùng nghĩa với từ "đoàn kết"? 

a. trung hậu   b. vui sướng  c. đùm bọc   d. đôn hậu 

Câu 7. Trong câu thơ sau có mấy từ phức: Mang theo truyện cổ tôi đi 

                                                          Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa? 

a. 3    b. 2   c. 6    d. 4 

Câu 8. Từ nào cùng nghĩa với từ "nhân hậu"? 

a. nhân từ   b. vui vẻ  c. đoàn kết  d. đùm bọc 

Câu 9. Trong các từ sau, từ nào là từ ghép? 

a. nhỏ nhắn   b. nhỏ nhẹ  c. nhỏ nhoi  d. nho nhỏ 

Câu 10. Trong các từ sau, từ nào là từ ghép tổng hợp có tiếng "nhà" 

a. nhà máy   b. nhà chung cư c. nhà trẻ  d. nhà cửa 

Câu 11. Từ nào dưới đây chứa tiếng “nhân” có nghĩa là “người”? 

a. nhân đức   b. nhân hậu  c. nhân dân  d. nhân từ 

Câu 12. Tìm từ thể hiện tinh thần đùm bọc giúp đỡ đồng loại? 

a. ức hiếp   b. cưu mang  c. bênh vực  d. ngăn chặn 

Câu 13. Tìm tên vật xuất hiện trong câu thơ sau: 

           Lá bàng  đang đỏ ngọn cây. 

………giang mang lạnh đang bay ngang trời. 

a. cò    b, sếu   c. vạc   d. hạc 



 

 

Câu 14. Dế Mèn trong bài tập đọc “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” có thể nhận danh hiệu nào 

dưới đây? (SGK, TV4, tập 1.tr.15,16) 

a. hiệp sĩ   b. y sĩ   c. bác sĩ  d. ca sĩ 

Câu 15. Muốn tìm Nam, Bắc, Đông, Tây. 

Nhìn mặt tôi, sẽ biết ngay hướng nào. Là cái gì? 

a. mặt trời   b. đồng hồ  c. quả địa cầu d. la bàn 

Câu 16. Trong các nhân tố dưới đây, nhân tố nào không thể thiếu trong một câu chuyện? 

a. vui vẻ   b. tâm lí nhân vật  c. nhân vật  d. hài hước 

Câu 17. Từ nào còn thiếu trong câu thơ sau: 

Thị thơm thị giấu người thơm 

Chăm ………thì được áo cơm cửa nhà. 

a. làm    b. học   c. chỉ   d. ngoan 

Câu 18. Từ nào trái nghĩa với từ “hiền lành”? 

a. vui tính   b. độc ác  c. hiền hậu  d. đoàn kết 

Câu 19. Từ nào dưới đây chứa tiếng “nhân” có nghĩa là “lòng thương người”? 

a. nhân loại   b. nhân tài  c. công nhân  d. nhân ái 

Câu 20. Giải câu đố:   

Để nguyên – tên một loài chim 

Bỏ sắc – thường thấy ban đêm về trời. 

Đố là những từ gì? 

a. vẹt – sáo   b. sao – mây  c. khướu – sao d. sáo – sao 

Câu 21. Chỉ còn truyện cổ thiết tha 

Cho tôi nhận mặt……….của mình. 

a. ông cha   b. anh em  c. bố mẹ  d. chị em 

Câu 22. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong câu thơ: 

   Đời cha ông với đời tôi 

Như con sông với chân trời đã xa 

a. so sánh   b. nhân hóa  c. so sánh và nhân hóa d. cả 3 đáp án 

Câu 23. Trong câu chuyện, hành động, lời nói, suy nghĩ….. của nhân vật nói lên điều gì ở 

nhân vật? 

a. tính cách   b. ngoại hình c. sở thích   d. số phận 

Câu 24.  Từ nào trái nghĩa với từ “nhân hậu”? 

a. vui vẻ   b. độc ác  c. giúp đỡ   d. đoàn kết 

Câu 25. Từ nào viết sai chính tả? 

a. lí lẽ    b. núi non  c. lúng lính  d. lung linh 

Câu 26. Từ nào viết đúng chính tả? 

a. dau muống  b. di chuyển  c. rạt rào  d. rông bão 

Câu 27. Từ nào khác với từ còn lại? 

a. nhân hậu   b. nhân  dân  c. nhân ái  d. nhân từ 

Bài 3. Điền từ  hoặc chữ  vào chỗ chấm. 

Câu 1. Điền từ để tạo từ láy trong câu: Gió bắt đầu thổi rào ..........ào.    

Câu 2. Điền từ để tạo từ láy trong câu: Một làn hơi ............è nhẹ tỏa trên mặt nước.     



 

 

Câu 3. Điền từ còn thiếu vào câu sau: Uống nước ............ớ nguồn. 

Câu 4.   Bài thơ "Tre Việt Nam" do nhà thơ Nguyễn D........... viết.     

Câu 5. Điền từ còn thếu vào đoạn thơ sau: 

     Loài tre đâu chịu mọc ................     

Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường. 

Câu 6. Từ có hai tiếng có nghĩa tạo thành gọi là từ ...........ép   

Câu 7. Điền từ còn thiếu vào đoạn thơ sau: 

Tre xanh xanh tự bao giờ 

Truyện ngày xưa đã có bờ ............ xanh     

Câu 8. Điền chữ phù hợp vào chỗ chấm để tạo từ láy trong câu:  Ánh mặt trời chiếu xuống 

mặt nước hồ lấp ................ánh 

Câu 9. Điền từ để tạo từ láy trong câu: Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần .............ần biến 

mất.    

Câu 10. Điền từ để tạo từ láy trong câu: Em bé rất ngoan ...............oãn.    

Câu 11. Trong bài văn kể chuyện, nhiều khi cần miêu tả …………..hình của nhân vật.  

Câu 12. Vì sao tác giả trong bài thơ “Truyện cổ nước mình” lại yêu truyện cổ nước nhà? 

Trả lời: Vì truyện cổ nước mình vừa ……………… lại tuyệt vời sâu xa.        

Câu 13. Thuyền dài và hẹp, làm bằng một cây gỗ to khoét  trũng được gọi là thuyền gì? 

Trả lời: thuyền ………….mộc.    

Câu 14. Những người nào trong bài thơ “Mẹ ốm” (SGK, tv4, tập 1, trang 9) đã cho mẹ 

trứng và cam? 

Trả lời: cô bác …………….làng     

Câu 15. Khi báo hiệu lời nói của nhân vật, dấu hai chấm được dùng phối hợp với dấu 

ngoặc …………hay dấu gạch đầu dòng.     

Câu 16. Điền từ phù hợp vào chỗ chấm. 

“Tre xanh 

Xanh tự bao giờ? 

Chuyện ngày xưa……….đã có bờ …….xanh”.  (SGK, TV4, tr.41)   

Câu 17.   Quanh đôi……..mẹ đã nhiều nếp nhăn.    

Câu 18. Lời ông cha dạy cũng vì đời ………… 

Câu 19. Ở ………….gặp lành. 

Câu 20. Thuận buồm ………….gió. 

Câu 21. Chị ngã em …………. 

Câu 22. Nơi chôm rau …………rốn. 

Câu 23. Chân cứng đá ……………mềm. 

Câu 24. Thức khuya dậy ………….. 

Câu 25. Mẹ…………….đất nước, tháng ngày của con.  

 

VÒNG 3 

Bài 1: Phép thuật mèo con. (Tìm cặp tương ứng.) 

Bảng 1 

Gian dối Màu xanh Xanh biếc Lạnh lùng Lạnh lẽo 



 

 

Tim tím Tự cao Màu tím Buổi sớm Nhân ái 

Bình minh Lừa đảo Màu đỏ Đồng lòng Đo đỏ 

Tự trọng Tự kiêu Tự tin Nhân hậu Đoàn kết 

 

Bảng 2 

Thành Thăng 

Long 

Tự tin Nhân hậu Trung thực Tự cao 

Hoàng hôn Gian dối Thật thà Xế chiều Tự kiêu 

Long Thành Bình minh Nhân ái Ban mai Lừa đảo 

Màu xanh Tự trọng Đức độ, sáng 

suốt 

Hiển minh Xanh biếc 

 

Bảng 3 

Hoàng hôn Tuổi dậu Đồng lòng Trung thực Đức độ, sáng 

suốt 

Gian dối vua Hiển minh Lạnh lùng Lạnh nhạt 

Xế chiều Lừa đảo- Đoàn kết Xanh biếc Tự kiêu 

Tự cao Tuổi già Bệ hạ Màu xanh Thật thà 

 

* Chuột vàng tài ba. (Kéo ô vào giỏ chủ đề.) 

Bảng 1 

 
Bảng 2 



 

 

 
 

 

Bảng 3 

 
Bảng 4 



 

 

 
 

Bài 2. Chọn đáp án đúng: 

Câu 1. Trong các từ sau, từ nào là từ láy? 

a. san sẻ   b. sang sảng  c. sang sông   d. sản vật 

Câu 2. Từ nào là từ mà tiếng "trung" có nghĩa là "giữa"? 

a. trung thành  b. trung hiếu  c. trung thu  d. trung nghĩa 

Câu 3. Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả? 

a. nhân ái   b. nân ái  c. nưu luyến  d. dộn dàng 

Câu 4. Trong các từ sau, từ nào là từ láy? 

a. phố phường  b. lúng liếng  c. vui tươi  d. tình cảm 

Câu 5. Trong câu thơ "Hạt mưa mải miết trốn tìm" sự vật nào được nhân hóa? 

a. trốn    b. hạt   c. mắt   d. hạt mưa 

Câu 6. Từ nào cùng nghĩa với từ "trung thực"? 

a. trung thành  b. thật thà  c. trung thu  d. trung hiếu 

Câu 7. Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả? 

a. núng niếng  b. đậu lành  c. biền biệc  d. biệt tích 

Câu 8. Trong câu "Nhà ở vùng này phần lớn làm bằng gỗ xoan." Bộ phận nào trả lời cho 

câu hỏi "bằng gì?" 

a. bằng gỗ xoan  b. gỗ   c. phần lớn gỗ xoan  d. xoan 

Câu 9. Từ nào trái nghĩa với từ "trung thực"? 

a. trung thu   b. trung nghĩa c. giả dối  d. trung hòa 

Câu 10. Trong các từ sau, từ nào là danh từ chỉ hiện tượng? 

a. hoa hồng   b. sấm chớp  c. sách vở  d. cô giáo 

Câu 11. Từ nào là danh từ chỉ người? 

a. mưa rào   b. tia nắng  c. chớp  d. bác sĩ 

Câu 12. Câu thơ: “Cây đào trước cửa lim dim mắt cười” sự vật nào được nhân hóa? 

a. cây đào   b. lim dim  c. cửa   d. mắt 



 

 

Câu 13. Câu:  

Mang theo truyện cổ tôi đi 

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa 

Có mấy từ phức? 

a. ba    b. bốn   c. năm  d. sáu 

Câu 14. Có mấy từ phức trong câu sau: 

Chỉ còn truyện cổ thiết tha 

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình 

a. ba    b. bốn   c. năm  d. sáu 

Câu 15. Từ gồm 1 tiếng gọi là gì? 

a. từ phức   b. từ đơn  c. từ láy  d. từ ghép 

Câu 16. Sự vật nào được nhân hóa trong câu thơ: Hạt mưa mải miết trốn tìm? 

a. trốn    b. hạt   c. mắt   d. hạt mưa 

Câu 17. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong câu:  

Đời cha ông với đời tôi 

Như con sông với chân trời đã xa. (Truyện cổ nước mình, Lâm Thị Mỹ Dạ) 

a. so sánh  b. nhân hóa  c. so sánh và nhân hóa d. cả 3 đáp án 

Câu 18. Từ nào viết sai chính tả? 

a. rời rạc  b. dản dị   c. giục giã   d. dịu dàng 

Câu 19.  Từ nào là từ ghép? 

a. thầm thì  b. lượn lờ   c. đất trời   d. chẹo lẹo 

Câu 20. Từ nào là từ đơn? 

a. trung thành b. nhà    c. mặt trăng   d. con thuyền 

Câu 21. Từ nào là từ láy? 

a. công ơn  b. ghi nhớ   c. mây núi   d. long lanh 

Câu 22. Trong câu chuyện, cốt truyện thường có mấy phần? 

a. một   b. hai    c. ba    d. bốn 

Câu 23.  Sự vật nào được nhân hóa trong câu thơ:  

Bão bùng thân bọc lấy thân 

Tay ôm, tay níu tre gần nhau thêm.  (Tre Việt Nam – Nguyễn Duy)? 

a. tay   b. bão    c. tre    d. thân 

Câu 24. Từ nào là từ ghép? 

a. nghiêng nghiêng  b. sấm chớp  c. núng nính  d. dạt dào 

Bài 3. Điền từ hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm 

Câu 1. Điền từ phù hợp: “Phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần (hoặc cả âm đầu và 

vần) giống nhau. Đó là các từ ……….”    

Câu 2. Điền từ phù hợp:  Nhường cơm sẻ …………. 

Câu 3. Điền từ phù hợp:  lá lành ………..lá rách. 

Câu 4. Điền từ phù hợp:   Từ chỉ gồm một tiếng gọi là từ ……….   

Câu 5. Điền từ phù hợp:   Ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau. Đó là các từ……..    

Câu 6.   Giải câu đố: 

Để nguyên là quả núi 



 

 

Chẳng bao giờ chịu già 

Có sắc vào thành ra 

Vật che đầu bạn gái 

Từ để nguyên là từ gì? 

Trả lời: Từ…….   

Câu 7. Điền từ phù hợp:   môi hở ……….lạnh. 

Câu 8.  Điền từ phù hợp:    Từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi là từ …………  

Câu 9. Điền từ phù hợp:    Hiền như ……….  

Câu 10. Điền từ phù hợp:   Dữ ………..cọp.   

 

 

VÒNG 4 

Bài 1: Phép thuật mèo con. (Tìm cặp tương ứng.) 

Bảng 1 

 
 

Bảng 2 

Giáo dục Học sinh Học trò Thật thà Họa sỹ 

Phi cơ Thông minh Trung thực Đất nước Hạt lúa 

Phép lạ Giang sơn Phép màu Thông thái Máy bay 

Quốc vương Hạt thóc Nhà vua Đào tạo Người vẽ tranh 

 

Bảng 3 



 

 

Hạt thóc Phép màu Thánh Gióng Xe lửa Học trò 

Đất nước Người vẽ tranh Tàu hỏa Họa sỹ Thật thà 

Giang sơn Thông thái Trung thực Học sinh Hạt lúa 

Phép lạ Phù Đổng 

Thiên Vương 

Thông minh Hạt đậu phộng Hạt lạc 

 

 

Bảng 4 

Học trò Phép lạ Thánh Gióng Giang sơn Thông minh 

Quốc vương Đất nước Tàu hỏa Hạt lạc Thật thà 

Nhà vua Thông thái Học sinh Phép màu Họa sĩ 

Người vẽ 

tranh 

Phù Đổng 

Thiên Vương 

Hạt đậu phộng Xe lửa Trung thực. 

 

Bài 2. Chọn đáp án đúng 

Câu 1. Trong các từ sau, từ nào là động từ? 

a. uống nước  b. đất nước  c. nước non  d. sông nước 

Câu 2. Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả? 

a. trưa hè   b. bữa trưa  c. bữa chưa  d. trời chưa mưa 

Câu 3.  Trong các động từ sau, động từ nào không chỉ hoạt động? 

a. đùa vui   b. bắt   c. nổi lên  d. viết 

Câu 4. Trong các thành phố miền Trung sau, thành phố nào là cố đô của nước Việt Nam? 

a. Quảng Trị   b. Huế  c. Quảng Nam d. Đà Nẵng 

Câu 5.Trung thu độc lập" anh chiến sĩ đã nghĩ tới ai khi đứng gác trong đêm  

Trung thu? 

a. các em   b. ông nội  c. bà nội  d. bố mẹ 

Câu 6.  Trong các thành phố sau, thành phố nào được gọi là thành phố hoa phượng đỏ? 

a. Quảng Bình  b. Hạ Long  c. Hòa Bình  d. Hải Phòng 

Câu 7. Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả? 

a. buồng cau   b. buồng ngủ c. buồng chuối d. buồng rầu 

Câu 8. Trong các từ sau, từ nào viết đúng tên riêng nước ngoài? 

a. Tô-Ki-Ô   b. Tô Ki Ô  c. Tô-ki-ô  d. Tô ki ô 

Câu 9. Trong các thành phố sau, thành phố nào là thủ đô của nước Việt Nam? 

a. Hà Nội   b. Ninh Bình c. Hà Nam  d. Hà Tây 

Câu 10. Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả? 

a. chung gian  b. trung gian  c. trung thực  d. trung thu 

Câu 11. Từ nào là từ ghép? 

a. nhỏ nhoi   b. nhỏ bé  c, nhỏ nhắn  d. nho nhỏ 

Câu 12. Từ “liêu xiêu” được phân loại là từ láy gì? 

a. láy âm đầu  b. láy vần  c. láy âm, vần d. láy tiếng 

Câu 13. Từ nào không phải là từ láy? 

a. thanh thanh  b. tiên tiến  c. yên ấm  d. cheo leo 



 

 

Câu 14. Từ nào là từ ghép phân loại? 

a. cây cối   b. xe cộ  c. hoa hồng  d. ruộng đồng 

Câu 15. Từ nào là từ ghép tổng hợp có tiếng “nhà”? 

a. nhà máy  b. nhà chung cư  c. nhà trẻ  d. nhà cửa 

Câu 16. Từ nào là từ láy? 

a. thắm thiết  b. thắm hồng  c. tươi thắm  d. đỏ thắm 

Câu 17.  Từ “thao thức” được phân loại là từ láy gì? 

a. láy âm đầu b. láy vần   c. láy âm, vần d. láy tiếng 

Câu 18. Có mấy từ ghép trong câu: “Đôi mắt ông lão đỏ đục và giàn giụa nước mắt”? 

a. 4   b. 5    c. 2   d. 3 

Câu 19. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong câu: “Hiền như bụt”? 

a. so sánh  b. nhân hóa  c. so sánh và nhân hóa d. cả 3 đáp án 

Câu 20. Từ nào là từ láy âm đầu? 

a. xinh xinh  b. lim dim   c. làng nhàng d. bồng bềnh 

Câu 21. Ghép những tiếng có nghĩa với nhau gọi là từ gì? 

a. từ ghép  b. từ láy   c. từ đơn  d. từ đồng nghĩa 

Câu 22. Từ “nhỏ nhoi” được phân loại là từ láy gì? 

a. láy âm đầu b. láy vần   c. láy âm, vần d. láy tiếng 

Câu 23. Chọn từ phù hợp: 

Nếu chúng mình có phép lạ 

…………triệu vì sao xuống cùng. 

a. Túm  b. Vặt   c. Ngắt   d. Hái 

Câu 24. Trong câu văn, dấu ngoặc kép dùng để làm gì? 

a. ngắt câu  b. cảm thán  c. chấm câu   d. trích dẫn 

Câu 25. Từ nào viết đúng tên riêng nước ngoài? 

a. Nhật bản  b. Nhật Bản  c. Anbe anhxtanh  d. Ba lan 

Câu 26. Trong bài tập đọc “Trung thu độc lập” anh chiến sĩ đã nghĩ tới ai khi đứng gác 

trong đêm Trung thu? 

a. các em  b. ông nội  c. bà nội   d. bố mẹ 

Bài 3. Điền từ hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm. 

Câu 1. Điền vần còn thiếu vào câu thơ trong bài thơ "Nếu chúng mình có phép lạ": 

 "Nếu chúng mình có phép lạ.  

Bắt hạt giống nảy mầm nh..........".    

Câu 2. Điền chữ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: muôn màu, ...........uôn vẻ 

Câu 3. Điền chữ vào câu thơ trong bài "Lượm" của nhà thơ Tố Hữu: "Chú bé loắt choắt. 

Cái ............ắc xinh xinh". 

Câu 4. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: Chuột chạy có bầy, chim ......... có bạn.    

Câu 5. Điền vần còn thiếu vào chỗ trống trong câu: Trong rừng, chim chóc, m........... thú 

sống vui vẻ.     

Câu 6. Điền chữ còn thiếu vào câu thơ trong bài thơ "Nếu chúng mình có phép lạ":  

"Nếu chúng mình có phép lạ.  

Ngủ dậy thành người ......ớn ngay".    



 

 

Câu 7. Điền chữ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: ..........ớp đông nhay nháy, gà gáy thì 

mưa.    

Câu 8. Điền chữ còn thiếu vào chỗ trống trong câu: Nước .......ảy đá mòn.    

Câu 9. Điền từ còn thiếu vào câu thơ trong bài thơ "Nếu chúng mình có phép lạ": 

 "Nếu chúng mình có phép lạ.  

Hái triệu vì ......... xuống cùng".      

Câu 10.  Điền chữ còn thiếu vào câu thơ trong bài "Lượm" của nhà thơ Tố Hữu: "Cái chân 

thoăn thoắt. Cái đầu .........ênh nghênh". 

Câu 11. Giải câu đố: 

Để nguyên dùng gọi chân tay 

Muốn có bút vẽ thêm ngay dấu huyền 

Hỏi vào làm bạn với kim 

Có dấu nặng đúng người trên mình rồi. 

Từ có dấu nặng là từ gì? 

Trả lời: Từ …………….  

Câu 12. Điền từ phù hợp: Cốt truyện thường có 3 phần là……………đầu, diễn biến và kết 

thúc.   

Câu 13. Điền từ phù hợp:  các từ “nhà cửa” , “đất đai”, “học sinh”, “ông bà” đều là từ … 

Câu 14. Điền từ phù hợp: Nhường cơm ………áo 

Câu 15. Điền từ phù hợp: Một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện được 

gọi là………..truyện.  

Câu 16. Điền từ phù hợp: Tiến ……….là giới thiệu người có tài có đức để cấp trên chọn 

lựa.   

Câu 17. Giải câu đố:  

Để nguyên bơi lội tung tăng 

Bỏ sắc giúp bạn đánh răng trắng ngời. 

Từ để nguyên là từ gì? 

Trả lời: từ……………. 

Câu 18. Từ trái nghĩa với từ “đoản thọ”?  Trả lời: từ …………..thọ   

Câu 19. Dấu nào thường được dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người 

nào đó? 

Trả lời: dấu …………..  

Câu 20. Cấu tạo của tiếng “trắng” gồm âm đầu là tr, vần là ăng và thanh là thanh gì? 

Trả lời: thanh………….. 

 

 

 

VÒNG 5 

Bài 1: Chuột vàng tài ba. (Kéo ô vào giỏ chủ đề.) 

Bảng 1 



 

 

 
Bảng 2 

 
 

Bảng 3 



 

 

 
Bảng 4 

 
 

Bài 2.  Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án 

cho sẵn. 

Câu 1. Người đàn ông làm nghề đốn củi trong rừng gọi là gì? 

a. phú ông   b. kiểm lâm  c. tiều phu  d. lâm tặc 

Câu 2. Trong các từ sau, từ nào là tính từ? 



 

 

a. cây cối   b. sông suối  c. núi non  d. rậm rạp 

Câu 3. Trong các từ sau, từ nào là từ láy? 

a. lòng thành  b. lòng vòng  c. bền lòng  d. ngã lòng 

Câu 4. Trái nghĩa với "trung thành" là từ nào?  

a. cái phản   b. phản công  c. phản pháo  d. phản bội 

Câu 5. Ánh trăng chiếu sáng một vùng núi rừng được gọi là gì? 

a. trăng xanh  b. trăng ngàn c. trăng núi  d. trăng nước 

Câu 6. Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả? 

a. dủi do   b. rại rột  c. nồng rắn  d. rủi ro 

Câu 7. Nơi bộ đội đóng quân gọi là gì? 

a. doanh trại   b. doanh nhân c. doanh nghiệp d. kinh doanh 

câu 8. Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả? 

a. trảy xiết   b. Trường Sơn c. đĩa xôi  d. chảy xiết 

Câu 9. Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả? 

a. sờn lòng   b. bồng xúng c. bồng súng  d. dòng sông 

Câu 10. Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả? 

a. thí nghịm   b. kiêng cường c. thí nghiệm d. xờn lòng 

Câu 11. Từ nào viết sai chính tả? 

a. buồng cau   b. buôn bán  c. buồng chuối d. buồng rầu 

Câu 12. Từ nào khác với từ còn lại? 

a. cô độc   b. cô đơn  c. cô quạnh  d. cô tiên 

Câu 13. Từ nào là từ láy âm đầu? 

a. loang thoáng  b. nũng nịu  c. lim dim  d. làng nhàng 

Câu 14. Những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị) được gọi là 

gì? 

a. Danh từ   b. Tính từ  c. Động từ  d. Trạng từ 

Câu 15. Danh từ “kinh nghiệm” trong câu: “ Cô giáo em có kinh nghiệm giảng dạy lâu 

năm” là danh từ chỉ gì? 

a. chỉ người   b. chỉ đơn vị  c. chỉ vật  d. chỉ khái niệm 

Câu 16. Từ nào là từ ghép phân loại? 

a. bàn ghế   b. sách vở  c. đồng ruộng d. đồng lúa 

Câu 17. Từ nào là từ ghép tổng hợp: 

a. máy móc   b. máy khâu  c. máy xúc  d. máy cày 

Câu 18. Từ “chót vót” được gọi là từ láy gì? 

a. láy âm đầu  b. láy vần  c. láy âm, vần d. láy tiếng 

Câu 19. Từ nào là danh từ? 

a. trí thức   b. nản chí  c. quyết chí  d. thoái chí 

Câu 20.  Từ nào là động từ? 

a. tấm lòng   b. lòng vòng  c. nản lòng  d. lòng dạ 

Câu 21.  Từ nào trái nghĩa với từ “trung thực”? 

a. thật thà   b. dũng cảm  c. gian dối  d. ngay thẳng. 

Câu 22. Đâu là danh từ chỉ sự vật trong câu sau: 



 

 

Chỉ còn truyện cổ thiết tha 

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình. 

a. thiết tha   b. truyện cổ  c. ông cha  d. của mình 

Câu 23. Từ nào là từ ghép trong các từ dưới đây? 

a. nhỏ bé   b. nhỏ nhoi  c. nhỏ nhắn  d. nho nhỏ 

Bài 3. Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án 

cho sẵn. 

Câu 1.  Các từ: hoa hồng, lá me, cỏ mào gà, cây bàng, con mèo, con chuột, con chim đều 

thuộc nhóm từ .........ép.      

Câu 2. Động từ chỉ ...........ạng thái là những động từ như: vui, buồn, giận, lo lắng, sợ hãi.     

Câu 3. Điền vào chỗ trống vần phù hợp để hoàn thành thành ngữ sau: Được voi đòi 

t...........     

Câu 4. Các từ: hoa, lá, cỏ, cây, mèo, chuột, chim đều thuộc nhóm từ ............ơn.   

Câu 5. Điền vào chỗ trống vần phù hợp để hoàn thành thành ngữ: Mong như m........... mẹ 

về chợ.        

Câu 6. Các từ: vắt vẻo, tre trẻ, khéo léo, sóng sánh đều thuộc nhóm từ ................    

Câu 7. Điền vào chỗ trống chữ cái phù hợp để hoàn thành câu: Ăn ...........óc học hay.       

Câu 8. Động từ chỉ hoạt độ.......... là những từ như: ăn, uống, chạy, nhảy, hát. 

Câu 9. Điền vào chỗ trống chữ phù hợp để hoàn thành câu: Có ...........í thì nên. 

Câu 10.  Điền vào chỗ trống chữ phù hợp để hoàn thành câu: Ăn trông nồi, ..........ồi trông 

hướng. 

Câu 11. Giải câu đố: 

Chim gì liệng tựa con thoi 

Báo mùa xuân đẹp giữa trời say sưa? 

Trả lời: Chim…………..   

Câu 12. Giải câu đố: 

Mặt trời thức giấc phía tôi 

Thêm huyền, là chốn cho người làm ăn. 

Từ thêm huyền là từ gì? 

Trả lời: Từ…………..  

Câu 13. Điền từ phù hợp:  “Dõng ……………” nghĩa là (nói) to,rõ ràng, dứt khoát. 

Câu 14. Điền từ phù hợp:  Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình gọi là ………trọng. 

Câu 15. Điền từ phù hợp:   Đói cho sạch, rách cho ………. 

Cây 16. Điền từ phù hợp:   Giấy rách phải giữ lấy ………….. 

Câu 17. Điền từ phù hợp:   các từ “chên vênh, tấp nập, lon ton” đều là các từ láy ……..   

Câu 18. Điền từ phù hợp:   Đi một ngày đàng học một sàng ……….. 

Câu 19. Điền từ phù hợp:   nước …………đá mòn. 

Câu 20. Điền từ phù hợp vào chỗ chấm:   Muốn biết phải hỏi, ………..giỏi phải học. 

Câu 21. Điền từ phù hợp vào chỗ chấm:   Đi một ngày đàng, …… một sang khôn. 

Câu 22. “thoải mái” là từ ……….nghĩa với từ “ dễ chịu”.    

Câu 23. Điền từ láy có tiếng bắt đầu bằng l vào chỗ chấm trong câu thơ sau: 

Năm gian nhà cỏ thấp le te 



 

 

Ngõ tối đêm sâu đóm …………lòe. 

 

VÒNG 6 

Bài 1: Trâu vàng uyên bác. (ĐIền chữ hoặc từ thích hợp.) 

Câu 1. Sự tích hồ ............. bể. 

Câu 2.  Chó ......... mèo đậy.      

Câu 3. Cưa gỗ thì đè, cưa ............... thì đỡ.   

Câu 4. Chim có tổ, người có ...................    

Câu 5.  Lời chào cao hơn ............. cỗ. 

Câu 6. Công ................ nghĩa mẹ. 

Câu 7.  Thân .............. ưa nặng.   

Câu 8. Ba ............. chích chòe.   

Câu 9.  Tấc ............... tấc vàng. 

Câu 10. Nhất nước, nhì phân, tam .............., tứ giống.   

Câu 11.  Điền vào chỗ trống từ phù hợp để hoàn thành câu. Tên những chiếc tàu của Bạch 

Thái Bưởi đều mang tên của những ............. vật, địa danh lịch sử của dân tộc Việt Nam.    

Câu 12.  Điền vào chỗ trống chữ phù hợp để hoàn thành câu. Tí............ tiểu thành đại.    

Câu 13.  Điền vào chỗ trống chữ phù hợp để hoàn thành câu: Từ "sơ sinh" thuộc loại từ 

...........ép.   

Câu 14.  Điền vào chỗ trống từ phù hợp để hoàn thành câu. Người đỗ đầu kì thi cao nhất 

thời xưa gọi là Trạng .................  

Câu 15.  Điền vào chỗ trống từ phù hợp để hoàn thành câu. 

 Không có việc gì ..............  

Chỉ sợ lòng không bền.  

Đào núi và lấp biển.  

Quyết chí ắt làm nên. 

Câu 16.  Từ "chăm chỉ" trong câu "Huy là học sinh chăm chỉ nhất lớp" được gọi là 

.........ính từ. 

Câu 17.  Điền vào chỗ trống chữ cái phù hợp để hoàn thành câu. Đi một ngày đàng học 

một .............àng khôn. 

Câu 18.  Từ "cổ kính" trong câu "Thành phố có những ngôi nhà cổ kính" được gọi là tính 

...........................  

Câu 19.  Điền vào chỗ trống tiếng phù hợp để hoàn thành câu. Lửa thử vàng. Gian 

............ thử sức.   

Câu 20.  Điền vào chỗ trống. "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi là người rất có .........í.   

Câu 21. Ăn bữa ………….chứa bữa tối.  

Câu 22. Ngày …………con én đưa thoi 

Câu 23. Con …………..xéo mãi cũng quằn 

Câu 24. Gần mực thì …………. 

Câu 25. Chớ thấy sóng cả mà ngã ……………..chèo.   

Câu 26.   Từ “lung linh” thuộc loại từ ……………..  

Câu 27. Từ Hà Nội và Hồ Gươm trong câu “Hà Nội có Hồ Gươm” là danh từ gì? 



 

 

Trả lời: Trả lời: Danh từ………………  

Câu 28. Danh từ ………….. là tên của một sự vật và luôn được viết hoa. 

Câu 29. Điền từ phù hợp: Khéo ăn thì no, khéo co thì ………. 

Câu 30. Điền từ phù hợp: chơi ……………..có ngày đứt tay. 

Câu 31. Điền dấu câu thích hợp:   Bạn có thích chơi diều không……….  

Câu 32. Điền từ vào chỗ chấm:  Từ “mong manh” thuộc loại từ ……… 

Câu 33.  Lên ………..xuống ghềnh 

Câu 34. Mưa thuận gió ……………. 

Câu 35. Giấy rách phải giữ lấy ……… 

Câu 36. Đói cho sạch, rách cho ………… 

Câu 37. Thuốc đắng dã …………. 

Câu 38. Cây ………..không sợ chết đứng. 

Bài 2. Chọn đáp án đúng. 

Câu 1. Cụm từ "phía trên dải đê" trong câu: "Phía trên dải đê, đàn trâu tung tăng gặp cỏ." 

là thành phần gì trong câu? 

a. chủ ngữ  b. vị ngữ  c. đại từ  d. trạng ngữ 

Câu 2. Bài đọc "Ông trạng thả diều" là nói đến vị trạng nguyên nào? 

a. Nguyễn Hiền b. Nguyễn Trãi c. Mạc Đĩnh Chi  d. Trạng Quỳnh 

câu 3. Tiếng "yêu" gồm những bộ phận nào? 

a. vần   b. âm đầu  c. vần và thanh  d. vần, âm đầu 

Câu 4. Từ "quyết định" trong câu: "Quyết định đó làm tôi vui sướng. " là từ loại gì? 

a. danh từ  b. động từ   c. tính từ   d. đại từ 

Câu 5. Trong các từ sau, từ nào không phải từ láy? 

a. sóng sánh  b. sơ sinh   c. sơ sài   d. sòng sọc 

Câu 6. Câu "Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới." có mấy từ láy? 

a. 1 từ láy  b. 2 từ láy   c. 3 từ láy   d. 4 từ láy 

Câu 7. Trong các từ sau, từ nào là danh từ chung chỉ người? 

a. Tây Bắc  b. Hồng Bàng  c. cô đơn   d. cô giáo 

Câu 8. Từ "thông minh" trong câu "Nguyên Bảo là một cậu bé thông minh." là từ loại gì? 

a. tính từ  b. danh từ   c. động từ   d. trạng từ 

Câu 9. Vị Trạng nguyên nào được gọi là Trạng Trình? 

a. Nguyễn Bỉnh Khiêm    b. Nguyễn Dữ   

c. Nguyễn Trãi     d. Nguyễn Hiền 

Câu 10. Trong các từ sau, từ nào là tính từ? 

a. dịu dàng   b. mùa đông  c. đánh đập  d. bánh đa 

Câu 11. Từ nào là danh từ chung? 

a. núi Chung  b. nhà Lê  c. Bác Hồ  d. bố mẹ 

Câu 12. Từ nào trái nghĩa với từ “đoàn kết”? 

a. chia rẽ   b. hợp tác  c. đồng tâm  d. gắn bó 

Câu 13. Tên truyện nào dưới đây nói về đức tính trung thực? 

a. Một người chính trực   b. người ăn xin 

c. ba lưỡi rìu     d. chiếc áo rách 



 

 

Câu 14. Từ nào là danh từ riêng? 

a. Hà Nội   b. Phố cổ  c. đình chùa  d. núi sông 

Câu 15. Nghĩa của tiếng “tiên” trong”đầu tiên” khác nghĩa với tiếng “tiên” nào trong các 

từ sau? 

a. trước hết   b. trước tiên  c. tiên đoán  d. thần tiên 

Câu 16. Từ nào là tính từ? 

a. mơ    b. mở   c. mỡ    d. mợ 

Câu 17.  Từ “hoa” trong câu “khi mệt tôi bị hoa mắt” là từ loại gì? 

a. danh từ   b. động từ  c. tính từ  d. trạng từ 

Câu 18. Trong các từ sau từ nào chỉ một phương tiện giao thông? 

a. cơ thể   b. cơ sở  c. cơ quan  d. phi cơ 

Câu 19. Từ nào viết sai chính tả? 

a. nhanh nhảu  b. nỉ non  c. nhỡn nhơ  d. nhỏ nhoi 

Câu 20. Từ “long lánh” được phân loại là từ láy gì? 

a. láy âm đầu  b. láy vần  c. láy âm, vần d. cả 3 đáp án 

Câu 21. Từ nào viết sai chính tả? 

a. quả nhãn   b. nhỏ nhắn  c. rộng rãi  d. rộng rải 

Câu 22. Từ nào khác với từ còn lại? 

a. chăm bẵm   b. chăm nom c. chăm sóc  d. chăm chỉ 

Câu 23. Câu: Mẹ đang phơi quần áo.  Thuộc kiểu câu nào? 

a. Ai là gì?   b. Ai làm gì? c. Ai thế nào? d. Vì sao? 

Câu 24. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong câu thơ: 

“Vươn mình trong gió tre đu 

Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành.  (Tre Việt Nam – Nguyễn Duy) 

a. so sánh   b. nhân hóa  c. so sánh và nhân hóa  d. cả 3 đáp án 

Câu 25. Từ nào chứa tiếng “trung” có nghĩa là “ở giữa”? 

a. trung thực   b. trung tâm  c. trung kiên   d. trung hiếu 

Câu 26. Từ nào khác với từ còn lại? 

a. trung thành  b. trung hậu  c. trung thu   d. trung nghĩa 

Bài 3. Chọn cặp ô tương đồng. 

Trung Chính trực Nước Giữa Thủy 

Đựng Giải thích Thật thà Cơ hội Giảng giải 

Chứa Ngay thẳng Trước Chốn Nơi 

Gấp gáp tiên Thời cơ Gấp rút Thành thật 

 

VÒNG 7 

Bài 1: Phép thuật mèo con. (Cọn cặp tương ứng - cặp đôi) 



 

 

 
* Kéo ô vào giỏ chủ đề. 

 
 

Bảng 2 



 

 

 
Bài 2. Chọn đáp án đúng 

Câu 1. Từ nào trong các từ sau chỉ sự chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ? 

a. quyết chí  b. kiên trì   c. kiên cố   d. kiên nhẫn 

Câu 2. Trong các từ sau, từ nào trái nghĩa với từ "ý chí"? 

a. quyết chí  b. nản chí   c. quyết tâm   d. kiên nhẫn 

Câu 3. Trong các từ sau, từ nào khác loại với các từ còn lại?  

a. ước mơ  b. khát vọng   c. mong muốn  d. chán nản 

Câu 4. Trong các tiếng sau, tiếng nào không thể kết hợp với tiếng "ước" để thành từ có 

nghĩa? 

a. mơ   b. ao    c. vọng   d. khát 

Câu 5. Làm việc liên tục, bền bỉ được gọi là gì? 

a. kiên trì  b. kiên trung   c. kiên cố   d. kiên tâm 

Câu 6. Trong các từ sau, từ nào trái nghĩa với từ "vội vã"? 

a. nhanh chóng  b. nhanh nhẹn  c. vội vàng  d. chậm chạp 

Câu 7. Trong các từ sau, từ nào có chứa tiếng "chí" với ý nghĩa là ý muốn bền bỉ, theo 

đuổi một mục đích? 

a. chí khí   b. chí tình   c. chí công  d. chí lí 

Câu 8. Tìm tính từ trong câu: Dòng sông hiền hòa uốn quanh đồng lúa. 

a. dòng sông   b. hiền hòa   c. uốn quanh  d. đồng lúa 

Câu 9. Trong các tiếng sau, tiếng nào không thể kết hợp với tiếng "chí" để thành từ có 

nghĩa? 

a. khí    b. hoa   c. hướng   d. quyết 

Câu 10. Trong các từ sau, từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại? 

a. khó khan   b. gian khổ  c. thanh nhàn  d. gian lao 

Câu 11.  Vị vua trong bài tập đọc “những hạt thóc giống” đã thử lòng trung thực của mọi 

người bằng cách nào? (SGK, TV4, tập 1. Tr.46) 



 

 

a. đưa thóc đã luộc  b. hỏi chuyện c. trồng cây  d.quan sát người 

Câu 12. Hãy chọn tính từ phù hợp: 

Hoa cà phê ……..lắm em ơi 

Hoa cùng một điệu với hoa nhài 

Trong ngà trắng ngọc, xinh và sáng 

Như miệng em cười đâu đây thôi.  (SGK, tv4, tr.124. tập 1) 

a. thơm  b. ngọt  c. bùi   d. ngon. 

Câu 13. Một lòng một dạ gắn bó với lí tưởng tổ chức hay với người nào đó được gọi là gì? 

a. trung thành b. trung kiên  c. trung nghĩa d. trung thực 

Câu 14. Những từ nào là danh từ trong câu ca dao: 

Trăng mờ còn tỏ hơn sao 

Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi. 

a. mờ, tỏ,lở,cao     b. mờ, tỏ,hơn,cao  

c. trăng, mờ,núi,lở     d. trăng, sao, núi, đồi 

Câu 15. Từ nào viết sai tên địa danh của Việt Nam? 

a. Hà Nội   b. hà nam  c. Hải Phòng  d. Bắc Ninh 

Câu 16. Từ nào viết sai tên chỉ người? 

a. Lê Lợi   b. Lý Công Uẩn  c. lê hoàn  d. Nguyễn Trãi 

Câu 17. Sự vật nào được nhân hóa trong câu thơ: 

Tôi nghe truyện cổ thầm thì 

Lời ông cha dạy cũng vì đời sau.  (truyện cổ nước mình – Lâm Thị Mỹ Dạ) 

a. tôi    b. truyện cổ   c. ông cha  d. đời sau 

Câu 18.  Từ nào trái nghĩa với từ “nhanh nhẹn” 

a. thông minh  b. thoăn thoắt  c. cuống quýt d. chậm chạp 

câu 19. Từ nào viết đúng địa danh của Việt Nam? 

a. Trường sơn  b. sóc Trăng   c. Vàm cỏ Tây d. Thái Nguyên 

Câu 20. Từ nào có chứa tiếng “chí” với ý nghĩa là “ý muốn bền bỉ, theo đuổi đến cùng 

một mục đích tốt đẹp”? 

a. ý chí   b. chí tình   c. chí công  d. chí lí 

Câu 21. Từ nào khác với từ còn lại? 

a. ước mơ   b. khát vọng   c. mong muốn d. chán nản 

Câu 22. Từ nào chứa tiếng có vần “ươn” hoặc “ương” có nghĩa là “tạo ra trong trí óc hình 

ảnh những cái không có ở trước mắt hay chưa từng có”? 

a. tương tác   b. tưởng tượng  c. hình tượng d. thương nhớ 

câu 23. Doanh trại nơi anh chiến sĩ đứng gác có gì? (bài đọc Trung thu độc lập) 

a. trăng ngàn, gió núi     b. ống khói nhà máy 

c. đồng lúa bát ngát     d. nông trường to lớn 

Câu 24. Tên riêng nào còn thiếu: 

Quanh quanh về đến………….. 

Trải xem phường phố thật là đẹp xinh 

a. Hàng Than  b. Hàng Da   c. Hàng Đồng d. Hàng Khay 

Câu 25. Làm việc liên tục, bền bỉ được gọi là gì? 



 

 

a. kiên trì   b. kiên trung   c. kiên cố  d. kiên tâm 

Câu 26. Các từ bây giờ, khoai  nước, tuyệt đẹp, diệu kì, phép lạ, ngược xuôi được gọi là 

gì? 

a. tính từ   b. từ ghép   c. từ đơn  d. từ láy 

Câu 27. ở Vương quốc tương lai không có những gì? 

a. Công xưởng xanh    b. khu vườn kỳ diệu     

c. thuốc trường sinh       d. thuốc kháng sinh 

Bài 3. Điền từ hoặc chữ vào chỗ chấm cho thích hợp: 

Câu 1. Điền vào chỗ trống từ phù hợp để hoàn thành câu: Vì ......... chú bé đất quyết định 

trở thành chú đất nung?   

Câu 2. Điền vào chỗ trống chữ cái phù hợp để hoàn thành câu: Lửa thử vàng, gian nan thử 

...........ức.   

Câu 3. Điền vào chỗ trống chữ cái phù hợp để hoàn thành câu. Nếm mật, nằm .........ai.   

Câu 4. Điền vào chỗ trống chữ cái phù hợp để hoàn thành câu. Há miệng chờ .........ung.    

Câu 5. Điền vào chỗ trống chữ cái phù hợp để hoàn thành câu. Thuở nhỏ, Cao Bá Quát 

viết chữ rất .........ấu.    

Câu 6. Điền vào chỗ trống chữ phù hợp để hoàn thành câu. Suốt mười mấy ngày đầu, thầy 

Vê-rô-ki-ô chỉ cho Lê-ô-nác-đô vẽ ................ứng.   

Câu 7. Điền vào chỗ trống từ phù hợp để hoàn thành câu. Từ nhỏ, Xi-ôn-cốp-xki đã mơ 

ước được ............... lên bầu trời.   

Câu 8. Điền vào chỗ trống chữ cái phù hợp để hoàn thành câu: Nguyễn Ngọc Ký là một 

thiếu niên giàu nghị lực. Bị liệt cả hai tay, em buồn nhưng không ...........ản chí.   

Câu 9. Điền vào chỗ trống chữ cái phù hợp để hoàn thành câu. Thuốc đắng .........ã tật, sự 

thật mất lòng.   

Câu 10. Điền vào chỗ trống chữ cái phù hợp để hoàn thành câu: Có làm thì mới có ăn. 

Không ..........ưng ai dễ đem phần đến cho.   

Câu 11. Các từ” rì rào, rung rinh; lung linh, long lánh” thuộc loại từ ……….. 

Câu 12. Danh từ chỉ sự vật còn thiếu trong câu tục ngữ sau: “có công mài sắt, có ngày 

nên……………..” 

Câu 13.  Các từ “bây giờ, khoai nước, tuyệt đẹp, diệu kì, phép lạ, ngược xuôi” thuộc loại 

từ……………. 

Câu 14. Từ đồng nghĩa với từ “im ắng” là ………………im. 

Câu 15. Điền danh từ còn thiếu trong câu ca dao sau: 

Nhiễu điều phủ lấy…………… 

Người trong một nước phải thương nhau cùng. 

Câu 16.  Điền từ còn thiếu:  Đã là người thì phải dám xông pha, làm được nhiều việc có 

…………….. 

Câu 17. Tính từ phù hợp điền vào chỗ chấm. 

Đậm đà cái tích ……………….. 

Miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người. 

Câu 18. Điền từ phù hợp:  Loại thuốc uống vào sẽ sống lâu (theo quan niệm của người 

xưa) được gọi là thuốc gì? 



 

 

Trả lời: thuốc ……………sinh.  

Câu 19. Ăn ở nhân hậu, thành thật, trước sau như một là nghĩa của từ trung………. 

Câu 20. Giải câu đố: 

Để nguyên dùng dán đồ chơi 

Thêm huyền lại ở tận nơi mái nhà 

Thêm nặng ăn ngọt lắm nha 

Nếu mà thêm sắc cắt may áo quần 

Từ thêm dấu sắc là từ gì? 

Trả lời: từ ……………..  

Câu 21. Người đàn ông làm nghề kiếm củi trong rừng gọi là tiều………….. 

Câu 22.  Dù ai nói ngả nói nghiêng 

Lòng ta vẫn …………….như kiềng ba chân. 

Câu 23.  Trăng chiếu trên vùng núi rừng gọi là trăng …………. 

Câu 24. Ô ăn quan, cờ tướng, xếp hình, là các trò chơi…………..tuệ   

Câu 25. Ai ơi đã quyết thì hành 

Đã đan thì lặn …………vành mới thôi (tròn)  (SGK, tv4, tập 1, tr.108 

Câu 26.  Làm việc liên tục, bền bì là nghĩa của từ ……….trì 

 

VÒNG 8 

BÀI 1. CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG 

Câu 1. Bộ phận chủ ngữ trong câu "Mẹ nấu chè hạt sen." là? 

a. Mẹ   b. mẹ nấu  c. mẹ nấu chè  d. hạt sen 

Câu 2. Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả? 

a. giấc ngủ  b. lậc đổ  c. giải nhất   d. cất giấu 

câu 3. Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả? 

a. ngoằn nghèo  b. ngoằn ngoèo c. khúc khỉu  d. treo leo 

Câu 4. Trong câu "Bầu trời đêm là tấm thảm nhung đính chi chít sao kim cương." sử dụng 

biện pháp nghệ thuật gì? 

a. so sánh   b. nhân hóa  c. điệp từ  d. nhân hóa, so sánh 

câu 5. Từ nào đồng nghĩa với từ "vàng hoe" trong câu "Nắng phố huyện vàng hoe."? 

a. vàng nhạt   b. vàng mười c. vàng mã  d. vàng thau 

câu 6. Tìm từ trái nghĩa với từ "đứng" để tạo câu thành ngữ "Kẻ đứng người ..." 

a. năm   b. ngồi  c. chạy  d. ăn 

Câu 7. Khoảng trống được đào sâu xuống lòng đất để lấy nước dùng trong sinh hoạt gọi 

là? 

a. suối   b. sông  c. ngòi  d. giếng 

Câu 8. Dùng câu hỏi trong câu "Em có học bài ngay không nào?" vào mục đích gì? 

a. khen   b. khẳng định c. chê  d. đề nghị 

Câu 9. Trong các từ sau, từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại? 

a. cá thu   b. cà ngừ  c. cá quả  d. cá song 

câu 10. Từ, cụm từ nào chỉ hoạt động không làm cho người khỏe mạnh? 

a. khiêu vũ   b. thể dục  c. uống rượu  d. bơi 



 

 

Câu 11. Trong các nhóm từ sau, nhóm từ nào chỉ có danh từ chung? 

a. đi, đứng, xinh, đẹp   b. Hà Nội, thành phố, biển 

c. chị, em, cây, rau    d. em, nhà, làm, học 

Câu 12.  Đây là danh từ chỉ sự vật còn thiếu trong câu tục ngữ sau: 

Có công mài sắt có ngày nên………. 

a. kéo   b. dao   c. kim    d. chỉ 

Câu 13. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong câu: “Thẳng như ruột ngựa”? 

a. so sánh  b. nhân hóa  c. so sánh và nhân hóa d. cả 3 đáp án 

Câu 14. Từ nào bắt đầu bằng “r”, “d” hoặc “gi” có nghĩa là “đồ dùng để nằm ngủ, thường 

làm bằng gỗ, tre, có khung, trên mặt trải chiếu hoặc đệm”? 

a. rương  b. dường  c. giường  d. rường 

Câu 15. Điền dấu ngoặc kép vào từ nào trong câu: “Bây giờ, bé út là ông vua của cả gia 

đình”. 

a. bây giờ  b. bé út  c. ông vua  d. gia đình 

Câu 16. Từ nào viết sai chính tả? 

a. Khổng Tử  b. Ambe anhxtanh  c. Lép Tôn – xtoi      d. An-be Anh-xtanh 

Câu 17. Từ nào khác với từ còn lại? 

a. cung kính  b. gương kính  c. kính trọng  d. tôn kính 

câu 18. Dấu câu nào “thường được dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của 

người nào đó? 

a. dấu chấm  b. dấu ngoặc đơn  c. dấu hai chấm  d. dấu ngoặc kép 

Bài 3. Điền từ hoặc chữ vào chỗ chấm 

Câu 1. Dụng cụ xác định phương hướng gồm có một kim nam châm luôn luôn chỉ phương 

Bắc - Nam, gọi là la .......... 

Câu 2. Người giáo viên đứng đầu và chịu trách nhiệm chính trong một lớp học, được gọi 

là giáo viên chủ ........... 

Câu 3. Ông trạng thả diều chính là Nguyễn Hiề.........  

Câu 4. Điền từ trái nghĩa với "ngắn" để hoàn thành câu thành ngữ "Bóc ngắn cắn ........".   

Câu 5. Vận động viên bắn giỏi, gọi là thiện ........ạ.   

Câu 6. Một công trình kiến trúc to lớn, đẹp đẽ, gọi là .........uy nga.  

Câu 7. Điền âm tr hay ch để tạo từ đúng: ............ốn tìm. 

Câu 8. Kéo co là trò chơi ..........ân gian. 

Câu 9.  Đồng nghĩa với từ "nhân dân" là từ .......... bào.   

Câu 10. Loại bút có bộ phận chứa mực, khi hết mực phải bơm mực, để mực rỉ dần ra ở 

đầu ngòi bút khi viết, gọi là bút ...........áy.   

Câu 11. Điền từ phù hợp:  thua keo này ta …………..keo khác. 

Câu 12. Điền từ phù hợp: Lửa thử vàng, gian ………….thử sức. 

Câu 13. Bài tập đọc “Ông trạng thả diều” nói về trạng ……………có tên là Nguyễn Hiền. 

Câu 14.  Điền từ phù hợp:   Mua ………….buộc mình. 

Câu 15. Điền từ phù hợp:  Dấu ngoặc kép còn được dùng để đánh dấu những từ ngữ được 

dùng với ý nghĩa……………..biệt”. 

Câu 15. Cây …………..không sợ chết đứng. 



 

 

Câu 16. Điền từ phù hợp: Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài, ta viết …………chữ 

cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. 

Câu 17. Giải câu đố: 

Để nguyên thường vẫn chan cơm 

Có huyền trĩu lá gió vườn lao xao 

Vút bay khi sắc thêm vào 

Đính thêm dấu hỏi người nào cũng ưa 

Từ để nguyên là từ nào? 

Trả lời:  từ ……………….. 

Câu 18. Trong bài tập đọc “Tuổi ngựa” (SGK, tv4, tập 1, tr.149) người có tuổi ngựa là 

người………… 

Câu 19. Chơi dao có ngày đứt …………….. 

 

Bài 3. Kéo ô vào giỏ chủ đề. 

 
 

 

 

 

Bảng 2 



 

 

 
 

* Chọn cặp ô tương đồng. 

Thủy vác Nước Hiểu biết Bằng hữu 

Che chở Vắt vẻo Cheo veo Thương lượng Sơn 

Bao phủ Am tường nhà Bao bọc Bạn bè 

Trao đổi Bảo vệ gia núi mang 

 

VÒNG 9 

Bài 1. Chọn đáp án đúng. 

Câu 1. Bộ phận vị ngữ trong câu “Màu vàng trên lưng chú chuồn chuồn lấp lánh” là? 

a. lấp lánh   b. màu vàng  c. trên lưng chú  d. chú lấp lánh 

Câu 2. Tiếng “mẹ” gồm những bộ phận cấu tạo nào? 

a. âm đầu, vần     b. vần, thanh   

c. âm đầu, vần, thanh    d. âm đầu, thanh 

Câu 3. Ai được mệnh danh là “vua tàu thủy? 

a. Đặng Văn Ngữ     b. Lương Đình Của   

c. Bạch Thái Bưởi     d. Nguyễn Ngọc Ký 

Câu 4. Từ nào không phải là từ ghép phân loại trong các từ sau? 

a. hạt lúa  b. hạt ngô  c. hạt đỗ  d. hoa quả 

Câu 5.  Trong câu “Mặt đất đã kiệt sức bùng tỉnh dậy, âu yếm đón lấy những giọt mưa ấm 

áp, long lanh” sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? 

a. nhân hóa  b. so sánh  c. so sánh, nhân hóa  d. đảo ngữ 

Câu 6.  Trong các từ, cụm từ sau, cụm từ hoặc từ nào không cùng nhóm với các từ còn 

lại? 

a. hoa hồng  b. hoa cúc  c. hoa điểm mười   d. hoa lan 



 

 

Câu 7. Trong câu “Cậu mới bị cô giáo phạt chứ gì?” thì câu hỏi đã được sử dụng với mục 

đích gì? 

a. khen  b. chê   c. khẳng định   d. khuyên bảo 

Câu 8. Trong câu “ Bà ngoại sang chơi nhà em” bộ phận chủ ngữ là? 

a. sang chơi  b. bà ngoại  c. bà ngoại sang   d. nhà em 

Câu 9. Bạch Thái Bưởi đặt tên cho những chiếc tàu là gì? 

a. Tô-ki-ô  b. Pa-ri  c. Hà Nội    d. Hồng Bàng 

câu 10. Từ trái nghĩa với từ “khóc” là từ nào? 

a. ăn   b. cười  c. chạy    d. uống 

Câu 11. Từ nào là động từ? 

a. bóng chuyền  b. nhảy nhót  c. bóng bay  d. trường học 

câu 12. Từ nào viết sai chính tả? 

a. nồng nàn   b. luột là  c. lấp lánh  d. nết na 

Câu 13. Từ nào khác với từ còn lại? 

a. xanh biếc   b. xanh lam  c. xanh lục  d. xanh xao 

Câu 14. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong câu “Mặt đất đã kiệt sức bừng tỉnh 

dậy, âu yếm đón lấy những giọt mưa ấm áp, trong lành”? 

a. nhân hóa   b. so sánh  c. từ trái nghĩa d. từ đồng âm 

câu 15. Từ nào viết sai chính tả? 

a. sum họp   b. sắc màu  c. sâu thẳm  d. chua sót 

Câu 16. Giải câu đố: 

Quả gì rắn tựa thép gang 

Hễ ai động đến kêu vang khắp trời 

Đố là cái gì? 

a. chiêng   b. chuông  c. trống  d. đàn 

Câu 17. Từ nào là từ láy 

a. vui chơi   b. vui sướng  c. vui vẻ  d. vui tính 

Câu 19. Từ nào cùng nghĩa với từ “ước mơ”? 

a. chờ đợi   b. quả mơ  c. ước mong  d. giấc mộng 

Câu 20. Từ nào là từ chỉ trạng thái? 

a. nghĩ ngợi   b. nói cười  c. nhảy nhót  d. hát hò 

Câu 21. Trong các từ sau, từ nào là từ đơn? 

a. long lanh  b. ra-đi-ô  c. vui nhộn   d. nhà cao tầng 

câu 22.  Từ nào gần nghĩa với từ “dập dìu” trong câu “Từng đoàn người và ngựa dập dìu 

chìm trong sướng núi tím nhạt? 

a. dập dềnh  b. bồng bềnh c. dẫn dắt   d. dặt dìu 

Câu 23. Tiếng “mẹ” gồm những bộ phận cấu tạo nào? 

a. âm đầu  b. vần   c. thanh   d. cả 3 đáp án trên 

 

Bài 2: Phép thuật mèo con. (Cọn cặp tương ứng - cặp đôi) 

Bảng 1 

Đất nước Lợn Mì Người lính Heo 



 

 

Hạnh phúc Đậu Hạt mè Hiền lành Đỗ 

Hạt vừng Trắng tay Mất sạch tiền 

của 

Tổ quốc Sắn 

Giàu có lên Sung sướng Bộ đội Thịnh vượng Nhân hậu 

Bảng 2 

Đất nước Lợn Mì ngư Heo 

Hạnh phúc Đậu Hạt mè Hiền lành Đỗ 

Hạt vừng Trắng tay Mất sạch tiền 

của 

Tổ quốc Sắn 

Đậu phộng Sung sướng cá Hạt lạc Nhân hậu 

 

* Kéo ô trống vào giỏ chủ đề cho thích hợp: 

 
Bài 3. Điền từ hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm. 

Câu 1. Nơi làm việc của quan huyện trước đây, gọi là huyện ………….. 

Câu 2. Trò chơi gồm có hai đội, đứng về hai phía, mỗi đội cầm vào một sợi dây, khi có 

hiệu lệnh, mỗi đội kéo sợi dây về phía mình, được gọi là trò chơi  kéo……… 

Câu 3. Câu kể “Ai làm gì?” thường gồm………….bộ phận là chủ ngữ và vị ngữ.   

Câu 4. Điền từ trái nghĩa với từ “mất” để hoàn thành câu thành ngữ” Một mất 

một…………. 

Câu 5. Kéo co,Ô ăn quan, bịt mắt bắt dê đều là các trò chơi dân ………… 

Câu 6.  Rừng lớn, có nhiều cây to sống lâu năm gọi là “rừng đại…………….”  

Câu 7. Điền từ còn thiếu:  

Nhác trông vắt vẻo trên cành 

Anh chàng Gà Trống………….lõi đời 

Câu 8. Trong câu truyện “Rất nhiều mặt trăng” (SGK, tv4, tập 1, tr.163) chú hề đã chữa 

khỏi bệnh cho ……………… chúa.  



 

 

Câu 9. Điền từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ trong câu thơ sau: 

Sốt ruột bà nghe chim kêu 

Tiếng chim rơi với rất nhiều hạt na 

Hết hè, cháu vẫn đang xa 

Chào mào vẫn hót, mùa na …………tàn  

Câu 10. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để được từ láy. “……….vẻ”   

Câu 11. Đứng núi này trông …………..nọ. 

Câu 12. Uống nước nhớ………….. 

Câu 13. Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm ………… 

Câu 14. Ngõ tối đêm sâu đóm lập ……………………  

Câu 15.  Người thanh ………….tiếng cũng thanh. 

Câu 16. Chuông …………….khẽ đánh bên thành cũng kêu.   

Câu 17.  Cầu được ……………thấy. 

Câu 18. Nắng chóng trưa mưa chóng …………..  

Câu 19. Năm gian nhà …………..thấp le te 

Câu 20. Môi hở răng …………. 

câu 21. Mối quan hệ giữa các tiếng trong từ láy là dựa trên âm………..   

Cây 22. Từ chỉ việc tìm ra cái mới, chưa từng có gọi là  “phát ………….”   

 

 

 

 

 

 

VÒNG 10 

BÀI 1. Phép thuật mèo con. (Cọn cặp tương ứng - cặp đôi) 

Đầy tràn Dặn dò Hiền lành Dòng giống Dính dáng 

Nhân hậu Đầy ắp Chỉ bảo Dòng dõi Diễm lệ 

Thừa nhận Dạy dỗ Lôi kéo Công nhận Rủ rê 

Dính líu Khăng khít Căn dặn Mĩ lệ Gắn bó 

 

* Kéo ô trống vào giỏ chủ đề cho phù hợp: 



 

 

 
Bảng 2 

 
 

Bài 2. Điền từ hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm. 

Câu 1. Điền từ phù hợp:  Một sự bất tín vạn sự bất ………  

Câu 2. Điền từ phù hợp:  Các từ “thăm thẳm”, “dạt dào”, “chót vót” đều là từ ……… 

Câu 3. Điền từ phù hợp:    Lá lành đùm lá………….. 

Câu 4. Điền từ phù hợp:   

Nói lời phải giữ lấy lời 

Đừng như con bướm đậu rồi lại…………….   

Câu 5. Các từ: “chăm chỉ, hung dữ, khỏe mạnh, vạm vỡ” đều thuộc từ loại là …………từ.   

Câu 6. Điền từ phù hợp:   Cấu tạo của từ “yên” gồm có vần và ………….. 

Câu 7. Giải câu đố: 

Bỏ đuôi thì điếc tai anh 

Bỏ đầu thành quả trên cành cây cao 



 

 

Không ai cắt bỏ thì sao 

Lênh đênh mặt nước chẳng bao giờ chìm. 

Từ bỏ đuôi là từ gì? 

Trả lời: từ ………………  

Câu 8. Điền từ phù hợp:   Thương người như thể thương …………. 

Câu 9. Điền từ phù hợp:   môi hở ………….lạnh. 

Câu 10. Điền từ phù hợp:   những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật gọi là………..từ.   

Câu 11. Cuối câu kể thường có dấu ……………. 

Câu 12. Các từ “con mèo; dòng sông; ao hồ; Bến Nghé” đều  thuộc từ loại là ……..từ.   

Câu 13. Điền từ phù hợp: 

Lộn cầu vồng nước trong nước ………. 

Có cô mười bảy, có chị mười ba. 

Câu 14. Câu ………….còng gọi là câu trần thuật là những câu dùng để kể, tả hoặc giới 

thiệu sự vật, sự việc.   

Câu 15. Điền từ phù hợp: Khúc nhạc đưa mọi người vào …………….ngủ yên lành.  

Câu 16. Trò chơi dân gian “Rồng rắn lên ……………” là một trò chơi tập thể rất thú vị. 

Câu 17. Câu kể “Ai làm gì” thường gồm ……………bộ phận. 

Câu 18. Các từ “dập dờn; long lanh; ngoan ngoãn; dịu hiền” đều thuộc từ loại 

là………….từ. 

Câu 19. Điền từ phù hợp: 

Lúa ngô là cô đậu…………. 

Đậu nành là anh dưa chuột 

Dưa chuột là cậu dưa gang. 

Câu 20. Các từ “kéo co, ganh đua, hò reo” đều thuộc loại từ……… 

Câu 21. Có công mài sắt có ngày ……………..kim. 

Câu 22. Cánh diều …………mại như cánh bướm.   

Bài 3. Chọn đáp án đúng. 

Câu 1. Từ nào viết sai chính tả? 

a. lá non  b. nước ngọt   c. nim dim   d. núi non 

câu 2. Từ nào là từ ghép? 

a. sang sáng  `b. khúc khuỷu  c. lấp lửng   d. nhà lá 

Câu 3. Từ nào không phải là từ láy? 

a. thăm thẳm b. lưa thưa   c. đất nước   d. đo đỏ 

Câu 4. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong câu “Chị Sứ yêu Hòn Đất bằng cái 

tình yêu hầu như là máu thịt” (Quê hương theo Anh Đức)? 

a. so sánh  b. nhân hóa  c. so sánh và nhân hóa  d. cả 3 đáp án 

Câu 5.  Từ nào có tiếng “chí” không mang nghĩa bền bỉ theo một mục đích tốt đẹp? 

a. chí lí  b. quyết chí   c. ý chí   d. chí hướng 

Câu 6. Từ “trẻ” trong câu “Đó là “Trạng nguyên trẻ nhất của nước Nam ta” thuộc từ loại 

nào? 

a. danh từ  b. đại từ   c. động từ   d. tính từ 

câu 7.  Từ nào không phải là danh từ riêng? 



 

 

a. Nguyễn Ái Quốc b. Hà Nội  c. biển cả   d. sông Hồng 

Câu 8. Từ nào là từ láy trong câu: “Trăng ngàn và gió bao la khiến lòng anh man mác nghĩ 

tới trung thu và nghĩ tới các em”  (Trung thu độc lập – Thép mới)? 

a. bao  la   b. man mác  c. gió núi   d. trung thu 

Câu 9. Từ nào viết sai chính tả? 

a. vận chuyển  b. phát triển  c. trung tâm   d. chuyên cần 

Câu 10. Từ nào là động từ trong câu: “Chiều tả, mặt trời núp sau rặng tre đầu làng”? 

a. chiều tà   b. núp   c. mặt trời   d. rặng tre 

Câu 11. Câu: “Mẹ sẽ gắng đan cho Lan một chiếc mũ thật đẹp và ấm áp” có những tính từ 

nào? 

a. mẹ, chiếc mũ  b. mũ, thật đẹp  c. gắng,đan  d. đẹp, ấm áp. 

Câu 12. Trong các từ sau, từ nào không phải là danh từ riêng? 

a. Hà Nội   b. Hồ Chí Minh  c. cây cối  d. Hải Phòng 

Câu 13. Câu:  

Một cây làm chẳng nên non 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao? 

Khuyên ta nên làm gì? 

a. vui vẻ   b. thân mật   c. đoàn kết  d. tụ tập 

Câu 14. Cô công chúa nhỏ trong bài tập đọc: “Rất nhiều mặt trăng” muốn vua cha cho cái 

gì?  (SGK, tv4, tr.163, tập 1) 

a. đi chơi   b. chiếc váy   c. mặt trăng  d. bông hoa 

Câu 15.  Từ nào là từ láy trong câu “Có bà cụ hàng xóm sang vui vẻ thưa chuyện”? 

a. bà cụ   b. hàng xóm   c. thưa chuyện  d. vui vẻ 

Câu 16.  Trong câu “Lâm là bạn giỏi nhất lớp, các bạn trong lớp gọi Lâm bằng cái tên rái 

cá nghe rất ngộ” từ ngữ nào cần được đặt trong dấu ngoặc kép? 

a. cái tên rái cá  b. rái cá  c. rất ngộ  d.  giỏi nhất lớp 

Câu 17. Câu tục ngữ 

Chớ thấy sóng cả mà lo 

Sóng cả mặc sóng chèo cho có chừng. 

Nói về điều gì? 

a. ý chí   b. thật thà  c. chia rẽ  d. thương yêu 

Câu 18. Câu “trời rải mây trắng” bộ phận nào đóng vai trò là vị ngữ? 

a. trời mây   b. trời rải mây c. rải mây trắng  d. mây trắng 

Câu 19. Trong câu “Rặng đào đã trút hết lá” từ nào bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ 

“trút” 

a. đào    b. đã   c. hết   d. lá 

Câu 20. Trong các từ sau, từ nào là từ ghép? 

a. sang sáng   b. khúc khuỷu  c. lấp lửng  d. nhà lá 

Câu 22. Câu ca dao sau có những động từ nào? 

Ai ơi giữ chí cho bền 

Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai 

a. xoay, đổi, ai  b. chí, bền, nền  c. giữ, xoay, đổi    d. chí, bền, nối 



 

 

Câu 23.  Từ nào sai chính tả? 

a. ôm ấp   b/ kẹo mềm   c. chung cư  d. tổ cuốc 

Câu 24. Trong bài “Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca”, cậu bé An-đrây-ca sống với ai? 

a. bố, mẹ   b. mẹ, ông   c. mẹ, bà  d. bà, ông 

câu 25. Trong bài “vần hay chữ tốt” buổi tối Cao Bá Quát viết bao nhiêu trang vở mới đi 

ngủ? 

a. chín trang   b. năm trang   c. mười trang d. mười quyển. 

câu 26. Câu sau sử dụng biện pháp tu từ nào? “Trên những ngọn cơi già nua, những chiếc 

lá vàng cuối cùng còn sót lại đang khua lao xao trước khi từ giã than mẹ đơn sơ )SGK, 

tv4, tập 1, tr.165). 

a. hoán dụ   b. so sánh   c. ẩn dụ  d. nhân hóa 

Câu 27. Trong câu “Trương Bạch tự chủ sẽ gắng công tạo nên một tác phẩm tuyệt trần, 

mỹ mãn” có những tính từ nào? 

a. tuyệt trần, tác phẩm    b. mĩ mãn, ác phẩm 

c. tác phẩm, gắng công    d. tuyệt trần, mỹ mãn. 

Câu 28. Từ “cay cay” thuộc từ loại gì? 

a. danh từ   b. tính từ  c. động từ  d. số từ 

câu 29. Khoảng trống được đào sâu xuống lòng đất để lấy nước dùng trong sinh hoạt gọi 

là? 

a. suối   b. sông  c. ngòi  d. giếng 

 

VÒNG 11 

Bài 1. Kéo ô trống vào giỏ chủ đề cho phù hợp: 

 
Bảng 2 



 

 

 
Bảng 3 

 
 

Bài 2. Điền từ hoặc chữ vào chỗ chấm. 

Câu 1. Đất lành …………….đậu. 

Câu 2. Trăm …………không bằng  tay quen. 

Câu 3. Cày ………….cuốc bẫm 

Câu 4. Tây Nguyên thật tưng …………  

Câu 5.  Chim …………..cá lặn. 

Câu 6. Một nắng …………..sương. 



 

 

Câu 7. Châm lấm …………….bùn. 

Câu 8. Tốt ………….hơn tốt nước sơn. 

Câu 9. Trăm ………….không bằng một thấy. 

Câu 10. Ăn được ngủ được là…………….. 

Câu 11. Người ……………là hoa đất.   

Câu 12. Chuột ……………chĩnh gạo. 

Bài 3. Chọn đáp án đúng. 

Câu 1. Từ nào viết sai chính tả? 

a. siêng năng  b. sung sướng c. xung phong d. xức khỏe 

Câu 2. Từ nào động từ? 

a. mệt    b. đỏ   c. trèo   d. mắt 

Câu 3. Từ “gọn gàng” trong câu “các em nhỏ gọn gang trong bộ đồng phục” thuộc từ loại 

gì? 

a. danh từ   b. tính từ   c. động từ  d. đại từ 

câu 4. Từ nào đồng nghĩa với từ “trung thực”? 

a. thành thật   b. trung hiếu   c. dũng cảm  d. mạnh mẽ 

Câu 5. Từ nào không phải là danh từ chung? 

a. nhà cửa   b. Đà Lạt   c. đất nước  d. ông bà 

Câu 6. Từ nào có tiếng “tài” không cùng nghĩa với tiếng “tài” trong các từ còn lại? 

a. tài giỏi   b. tài ba   c. tài năng  d. tài trợ 

Câu 7. Câu “Chị gió dạo đàn trên những ngọn tre” thuộc kiểu câu nào? 

a. Ai làm gì ?  b. Ai thế nào?  c. Ai là gì?  d. Cái gì,thế nào? 

Câu 8.  Trong bài văn kể chuyện, có bao nhiêu cách mở bài? 

a. một    b. hai    c. ba   d. bốn 

câu 9. Từ “phi” trong câu “Ngựa phi nước đại trên thảo nguyên” thuộc từ loại gì? 

a. tính từ   b. danh từ   c. đại từ  d. động từ 

Câu 10. Từ nào viết đúng chính tả? 

a. ní nẽ   c. niềm nở   c. lâng liu  d. nủi thủi. 

Câu 11. Câu “chị Hoa nhìn bà, suy nghĩ một chút rồi thì thầm” thuộc kiểu câu nào? 

a. Ai là gì?   b. Ai thế nào?  c. Ai làm gì? d. Ai khi nào? 

Câu 12. Từ nào viết đúng chỉnh tả? 

a.  xúng xinh  b. xình sịch   c. xôn sao  d. sạch xẽ 

Câu 13. Từ đồng nghĩa với “thông minh”? 

a. Cần cù   b. sáng dạ   c, chịu khó  d. chăm chỉ 

Câu 14. Từ nào không cùng có hai thanh sắc 

a. xúng xính   b. tính toán   c. tí toáy  d. rộng ràng. 

Câu 15. Bài thơ” Chuyện cổ tích loài người” là của tác giả nào? 

a. Trần Đăng Khoa    b. Xuân Quỳnh   

c. Phạm Hổ     d. Lâm Thị Mỹ Dạ 

Câu 16. Trong câu “các chị sinh viên thướt tha trong tà áo dài trắng” bộ phận nào là chủ 

ngữ? 

a. các chị sinh viên  b. thướt tha   c. áo dài  d. trắng tinh 



 

 

Câu 17. Từ nào viết sai chính tả? 

a. nghiêng ngả  b. mong ngóng  c. nghênh ngang d, nghiệt ngã 

Câu 18. Từ “phù sa” trong câu “ Sồng Hồng đó nặng phù sa” thuộc từ loại gì? 

a. động từ   b. tính từ   c. danh từ  d. đại từ 

 

 

 

VÒNG 12 

Bài 1. Điền từ hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm. 

Câu 1. Chân cứng ………..mềm. 

Câu 2. Ra Bắc vào ………… 

Câu 3. ………….thác xuống ghềnh. 

Câu 4. Nhường cơm ……………áo. 

Câu 5. Nước sôi …………..bỏng. 

Câu 6. Mình đồng ………….sắt. 

Câu 7. Đi ngược ……………..xuôi. 

Câu 8. Chung …………….đấu cật. 

Câu 9. Nhìn …………….trông rộng. 

Câu 10. Đổi trắng ……………………..đen. 

Câu 11. Có công mài sắt có ngày ……………..kim. 

Câu 12.  Các từ “gia đình; nhà cửa; trăng ngàn” đều là …………….từ  

Câu 13. Các từ “học bài; quét nhà; trông em” đều là…………từ  

Câu 14. Trong bài văn kể chuyện có hai cách mở bài là mở bài trực tiếp và mở bài 

……………..tiếp.  

Câu 15. Các từ” lóng lánh; sạch sẽ; tim tím” đều là………………từ.  

Câu 16.  Điền từ trái nghĩa với từ “cạn” vào chỗ trống: 

Lên non mới biết non cao 

Lội sông mới biết lạch nào cạn…………..   

Câu 17. Điền từ phù hợp vào chỗ trống để hoàn thiện câu thành ngữ chỉ sự nhân hậu: 

“Thương người như thể thương …………” 

Câu 18. Điền từ phù hợp:  Gió ………….là chồng lúa chiêm, gió bấc là duyên lúa mùa.   

Câu 19. Điền từ còn thiếu: 

Nếu chúng mình có phép lạ 

Hóa trái ………….thành trái ngon   

Trong ruột không còn thuốc nổ 

Chỉ toàn kẹo với bi tròn. (Định Hải). 

Câu 20.  Từ quyết …………….có nghĩa là có ý chí và quyết làm bằng được. 

Câu 21. Học rộng tài …………. 

Câu 22. Các từ “hồng hào, thông minh, chuyên cần” đều là……………từ  

Câu 23. Các từ “ăn, đi, ngủ, chạy” đều là…………….từ  

Câu 24.  Thất bại là …………..thành công. 



 

 

Câu 25. Điền s hoặc x:  từ “ kị ………ĩ” là người lính cưỡi ngựa, thuộc tầng lớp quý tộc 

ngày xưa. 

Câu 26. ở chọn ……….ơi, chơi chọn bạn. 

Câu 27. Điền từ phù hợp: 

Nước lã mà vã nên hồ 

Tay không mà nổi cơ đồ mới ….. 

Câu 28. Điền từ phù hợp: 

Ai ơi đã quyết thì thành 

Đã đan thì lặn tròn …………….mới thôi. 

 

Bài 2. Chọn đáp án đúng. 

Câu 1. Trong các từ sau, từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại? 

a. xanh ngắt  b. xanh lơ  c. xanh xao   d. xanh biếc 

câu 2. Trong bài văn miêu tả cây cối, phần tả hoặc giới thiệu bao quát về cây là phần nào? 

a. mở bài  b. thân bài  c. kết bài   d. tiêu đề 

câu 3. Ai là tác giả bài thơ “ Bè xuôi sông La” (SGK, tv4, tập 2, tr,26) 

a. Trần Đăng Khoa  b. Vũ Duy Thông  c. Huy Cận  d. Xuân Quỳnh 

Câu 4. Trong các từ, từ nào không phải là từ ghép phân loại? 

a. bút bi   b. cặp sách   c. bàn ghế  d. bảng màu 

câu 5. Bài văn miêu tả cây cối thường có mấy phần? 

a. 2    b. 3    c. 4   d. 5 

câu 6. Từ nào sau đây chỉ “ đặc điểm của một cơ thể khỏe mạnh”? 

a. ốm yếu   b. vạm vỡ   c. gầy gò  d. xanh xao 

Câu 7.   Phép tu từ nào được sử dụng trong câu “Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi 

xuân”? 

a. hoán dụ   b. ẩn dụ   c. nhân hóa  d. so sánh. 

Câu 8. Chọn từ trái nghĩa với từ “xa” để hoàn thành câu thành ngữ “ ………….nhà xa 

ngõ”. 

a. sát    b. gần    c. cạnh  d. ngay 

Câu 9. Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả? 

a. thi đõ   b/ nhõ bé   c. nỗi tiếng  d. cần mẫn. 

câu 10. Phép tu từ nào được sử dụng trong câu “ Gió như chiếc quạt khổng lồ”? 

a. hoán dụ   b. ẩn dụ   c. nhân hóa  d. so sánh. 

Câu 11. Trong câu “Trăng đêm nay sáng quá” bộ phận nào đóng vai trò làm vị ngữ? 

a. sáng quá   b. trăng đêm nay  c. đêm nay  d. sáng 

câu 12. Trong các từ sau, từ nào là danh từ riêng? 

a. dòng sông   b. sông suối  c. sông Kinh Thầy  d. sông sâu 

Câu 13.  Từ nào không phải từ láy? 

a. nấu nướng  b. lòe loẹt  c. xanh xao   d. loay hoay 

Câu 14. Bộ phận nào là vị ngữ trong câu “Đường lên dốc trơn và lầy”? 

a. đường   b. trơn và lầy c. dốc    d. lầy lội 

Câu 15. Từ nào không phải là từ ghép phân loại? 



 

 

a. bút bi  b. cặp sách  c. bàn ghế   d. bảng màu 

Câu 16. Trong câu “Rặng đào đã trút hết là” từ nào bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ 

“trút”? 

a. đào   b. đã   c. hết    d. lá 

Câu 17. Câu “Anh có thể mở giúp tôi cái cửa sổ ra không”? được dùng làm gì? 

a. để chê  b. để yêu cầu c. để khẳng định  d. để phủ định 

câu 18. Từ nào không phải là từ láy? 

a. len lỏi  b. luồn lách  c. lúc lỉu   d. lúng liếng 

câu 19. Câu: 

Một cây làm chẳng nên non. 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 

Khuyên ta nên làm gì? 

a. vui vẻ  b. thân mật  c. tụ tập   d. đoàn kết. 

Câu 20. Từ nào là động từ trong câu “Trên nương, các bà mẹ cúi lom khom tra ngô”? 

a. cúi, tra  b. cúi,lom khom c. lom khom, tra ngô d. cả  3 đáp án 

Câu 21. Từ nào viết sai chính tả? 

a. chăn bông  b. chăm sóc  c. cây tre   d. trong tróng 

Câu 22. Từ nào chứa “nhẫn” với nghĩa không phải là  “chịu đựng, kiên nhẫn làm việc gì 

đó”? 

a. kiên nhẫn  b. tàn nhẫn  c. nhẫn nại   d. nhẫn nhịn. 

Câu 23. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong câu thơ: 

Bác sống như trời đất của ta 

Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa.  (Tố Hữu) 

a. so sánh  b. nhân hóa  c. so sánh và nhân hóa d. cả 3 đáp án 

Câu 24. Danh từ nào không phải là danh từ chung? 

a. nhà cửa  b. Quy Nhơn  c. đồng ruộng   d. núi rừng 

Câu 25. Từ nào viết đúng chính tả? 

a. rạy rỗ  b. dung dinh  c. dìu dắt   d. dực dỡ 

Câu 26. Câu “Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai…….” Có những động từ nào? 

a.nhìn, tới  b. nhìn, nghĩ  c. trăng, ngày  d. tới,mai 

Câu 27. Danh từ nào không phải là danh từ riêng? 

a. Hồ Gươm  b. đất nước  c. sông Kinh Thầy  d. sông Hồng 

Câu 28. Từ nào không phải là tính từ? 

a. hồng hào  b. hoa sen  c. vui vẻ   d. thông minh 

Câu 29. Từ nào là từ ghép có nghĩa tổng hợp? 

a. cây bàng  b. hạt lạc  c. bạn bè   d. quả chanh. 

 

 

Bài 3. Chọn cặp ô tương đồng. 

Bảng 1 

  

Đất Địa Lạc quan Bạn bè Máy bay 



 

 

Thiên Vui vẻ Sân bay Phi cơ Nhật 

Phu quân Nhân Người chồng Bằng hữu Đoàn kết 

ngày Người Đùm bọc Phi trường Trời 

 

Bảng 2 

Chân thực Bạn bè Che chở Công minh Công bằng 

Đùm bọc Bằng hữu Kiên trì Hương Giang Sông Hương 

Gan dạ Đoàn kết Thành thật Nhẫn nại Thiên 

Trời Địa Bảo vệ Dũng cảm Đất 

 

Bảng 3 

Thiên Bạn bè Trời Thành thật Gan dạ 

Địa Bảo vệ Bằng hữu Chân thực Lạc quan 

Đất Đùm bọc Dũng cảm Vui vẻ Che chở 

Năm ngọn núi Nhẫn nại Đoàn kết Kiên trì Ngũ hành sơn 

 

* chuột vàng tài ba. Kéo ô trống vào giỏ chủ đề cho phù hợp: 

 
 

 

VÒNG 13 

Bài 1. Trâu vàng uyên bác. Điền từ hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm. 

Câu 1. Nước sôi lửa ................. 

Câu 2.  Có chí thì ................. 

Câu 3. Công cha như ............. Thái Sơn. 

Câu 4. Gần ............... thì đen. 

Câu 5. ..................... như rùa. 



 

 

Câu 6. Vui ................ Tết. 

Câu 7. Tre ............... măng mọc. 

Câu 8. ............... chạy cùng sào.   

Câu 9. Học ăn ............. nói. 

Câu 10. Nhất quỷ nhì ma thứ ........ học trò. 

Câu 11. Trông mặt mà bắt hình ………………. 

Câu 12. Cái ……………..đánh chết cái đẹp. 

Câu 13. Chậm như …………… 

Câu 14. Ăn được ngủ được là ……….. 

Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. 

Câu 15. Đậm đà cái tích trầu ……………. 

Miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người. 

Câu 16. Giải câu đố: 

Không dấu là xòe bàn tay 

Có sắc là cứ giữ hoài không buông 

Từ có dấu sắc là từ gì? 

Trả lời: từ …………. 

Câu 17.  ở chọn nơi, chơi chọn ……….. 

Câu 18. Các từ “cây cối, phố phường, đất nước” là những danh từ………… 

Câu 19. Học rộng tài ………… 

Câu 20. Vị ngữ trong câu kể “Ai làm gì?” nêu lên …………….động của người, con vật 

(hoặc đồ vật, cây cối ) được nhân hóa. 

Câu 21. Từ “ân …….ận:” có nghĩa là băn khoăn, day dứt và tự trách mình về việc không 

hay mình đã gây ra. 

Câu 22, kéo co, ô ăn quan, bịt mắt bắt dê đều là các trò chơi ………….gian. 

Câu 23. Các từ “yên tĩnh, nhanh nhẹn,mềm mại” đều là …………..từ . 

Câu 24. Con làm sao ôm hết 

Mùi hoa huệ ngạt ngào 

Gió và nắng xôn………… 

Khắp đồng hoa cúc dại.  (Tuổi Ngựa, Xuân Quỳnh, sgk, tv4, tập 1, tr.149) 

Câu 25. Người lính cưỡi ngựa, thuộc tầng lớp quý tốc ngày xưa được gọi là “kị…….ĩ”. 

Câu 26. Chim có tổ, người có ………….ông 

Như cây có cội như sông có nguồn. 

Câu 27. Giải câu đố: 

Để nguyên tên gọi một châu 

Thêm huyền thì chỉ những ai béo phì. 

Đố là chữ gì? trả lời: Chữ để nguyên là chữ …………  

Câu 28. Vụng ………..èo khéo chống. 

Câu 29. Các từ “xanh lơ, xanh muốt, cao lớn, gầy gò” đều là …………..từ  

Bài 2. Chuột vàng tài ba. (Kéo ô vào giỏ chủ đề.) 

Bảng 1 



 

 

 
Bảng 2 

 
* Chọn cặp ô tương đồng. 

Dễ chịu Hài lòng Đàm phán Động viên Mãn nguyện 

Lương y Kiêu căng Giễu cợt Dữ dằn Lãnh đạo 

Thầy thuốc Lác đác Ngạo mạn Lẻ tẻ Chế ngạo 

Thoải mái Hung ác Bàn bạc Chỉ huy Khuyến khích 

 

Bài 3. Chọn đáp án đúng. 

Câu 1. Trong các từ sau, từ nào đồng nghĩa với từ “chân thực”? 

a. nhật thực  b. thành thực  c. thực phẩm  d. thực tế 

Câu 2. Trong các từ sau, từ nào viết sau chính tả? 

a. gồ ghề  b. ngượng ngịu  c. kèm cặp   d. kim cương 

Câu 3. Trong các từ sau, từ nào không phải là từ ghép? 

a. san sẻ  b. phương hướng  c. mong mỏi   d. xa lạ 

Câu 4. Trong các từ sau, từ nào có nghĩa là "xanh tươi mỡ màng"? 



 

 

a. xanh ngắt  b. xanh mướt  c. xanh lam   d. xanh thắm  

Câu 5. Chủ ngữ trong âu "Hôm nay cũng như mọi ngày khác, người Điện Biên ra đón bà 

con ở Hà Nội mới lên là? 

a. Hôm nay  b. ra đón bà con  c. ở Hà Nội  d. Người ĐIện Biên 

Câu 6. Tìm từ trái nghĩa với từ "trên" để hoàn thành câu thành ngữ "Kính trên nhường 

..........." 

a. dưới  b. cao    c. thấp  d. trẻ 

câu 7. Trong các từ sau, từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại? 

a. siêng năng  b. chuyên cần  c. ngoan ngoãn  d. chăm chỉ 

Câu 8. Trong các từ sau, từ nào là từ ghép? 

a. bâng khuâng  b. mong ngóng  c. ồn ào  d. cuống quýt 

Câu 9. Trong các từ sau, từ nào là danh từ? 

a. cái đẹp   b. tươi đẹp   c. đáng yêu  d. thân thương 

Câu 10. Trong các từ sau, từ nào là từ ghép phân loại? 

a. học hỏi   b. học tập   c. học hành  d. học đòi 

Câu 11. Phép tu từ nào được sử dụng trong câu thơ: 

Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi 

Mặt trời của mẹ em nằm trên lung.  (SGK, tv4, tập 2, tr.49) 

a. nhân hóa   b. so sánh   c. ẩn dụ  d. điệp ngữ 

Câu 12. Người thanh ăn nói cũng thanh 

Chuông …………..khẽ đánh bên thành cũng kêu. 

a. vang   b. kêu    c. rung  d. ngân 

Câu 13.  Câu “Gà trống là sứ giả của bình minh” thuộc kiểu câu gì? 

a. Ai là gì?  b. Ai thế nào?  c. Ai làm gì?  d. Ai khi nào? 

Câu 14. Từ nào khác với từ còn lại? 

a. siêng năng  b. chuyên cần  c. lười nhác  d. chăm chỉ 

Câu 15. Trong bài văn miêu tả cây cối, khi viết mỗi đoạn văn cần…….. 

a. viết nghiêng  b. viết hoa   c. lên dòng  d. xuống dòng 

Câu 16. Người phát minh ra chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới là ai? (tv4,tập 1, tr.46) 

a. Pa-xcan   b. Ê-đi-xơn   c. Niutơn  d. Đác – uyn. 

Câu 17. Phép tu từ nào được sử dụng trong câu : “Cà chua ra quả, xum xuê, chi chit, quả 

lớn quả bé vui mắt như đàn gà mẹ đông con”. 

a. nhân hóa   b. so sánh   c. đảo ngữ  d. điệp ngữ. 

Câu 18. Khi ta cắt những bông hoa trong vườn, những bông hoa mới sẽ mọc lên? 

a. cắt, hoa   b. mọc, lên   c. hoa, mọc  d. cắt, mọc 

Câu 19. Từ nào là từ ghép có nghĩa tổng hợp? 

a. nhà sàn   b. nhà cửa   c. bút bi  d. hoa cúc 

câu 20. Từ nào viết đúng chính tả? 

a. chung hiếu  b. trân tay   c. vận chuyển d. truyên cần 

Câu 21. Từ nào là từ láy âm đầu? 

a. chơi vơi   b. lon ton  c. hồi hộp  d. loạng choạng 



 

 

Câu 22. Câu tục ngữ, thành ngữ nào ca ngợi phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài của con 

người? 

a. Người đẹp vì lụa     b. Gan lì cóc tía 

c. Tài hèn đức mọn    d. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn 

Câu 23.  Từ nào thể hiện mức độ của tính từ “trắng” trong câu “Tờ giấy này rấy trắng”. 

a. tờ   b. giấy  c. rất   d. trắng 

Câu 24. Sự vật nào được nhân hóa trong khổ thơ: 

Sấm 

Ghé xuống sân 

Khanh khách cười 

(“Mưa”, Trần Đăng Khoa, tập 1, tr.141) 

a. sấm   b. sân   c. sấm và sân  d. cả 3 đáp án 

Câu 25. Câu “bầu trời đẹp như một thảm nhung khổng lồ” sử dụng biện phép nghệ thuật 

gì? 

a. nhân hóa  b, so sánh  c. nhân hóa và so sánh d. cả 3 đáp án 

Câu 26. Từ nào khác với từ còn lại? 

a. thành trì  b. thành công c. thành đạt   d. thành danh 

Câu 27. Thành ngữ nào nói về lòng dũng cảm. 

a. Ba chìm bảy nổi    b. Cày sâu cuốc bẫm   

c. Gan vàng dạ sắt    d. Nhường cơm sẻ áo 

Câu 28. Từ nào không phải là từ láy? 

a. xôn xao  b. lủi thủi  c. dọn dẹp  d. hắt hiu 

Câu 29. Câu nào trái nghĩa với câu “Tài hèn đức mọn”? 

a. Tốt danh hơn lành áo  c. Học rộng tài cao 

c. Người đẹp vì lụa   d. Đẹp người đẹp nết 

Câu 30. Từ nào có nghĩa là “xanh tươi mỡ màng”? 

a. xanh, ngắt  b. xanh lạnh  c. xanh mướt  d. xanh thẳm 

 

VÒNG 14 

Bài 1. Chọn đáp án đúng. 

Câu 1. Trong câu “Mặt trời mỉm cười với hoa.” có mấy từ phức?  

a. ba từ  b. hai từ  c. một từ   d. bốn từ 

Câu 2. Trạng ngữ trong câu “Ngày xưa, có một chàng mồ côi được dân tin cậy giao cho 

việc xử kiện.” trả lời cho câu hỏi nào?  

a. Khi nào?  b. Vì sao?  c. Ở đâu?   d. Để làm gì? 

Câu 3. Trạng ngữ trong câu “Ở chiến trường, bệnh sốt rét hoành hành, đồng bào và chiến 

sĩ cần có ông.” xác định điều gì?  

a. Nguyên Nhân  b. Thời gian  c. Mục đích  d. Nơi chốn 

Câu 4. Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của ai?  

a. Huy Cận   b. Mai Văn Tạo  c. Tố Hữu  d. Trần Đăng Khoa 

Câu 5. Trong các từ sau, từ nào chứa tiếng “tài” có nghĩa là tiền của?  

a. Tài nghệ   b. Tài giỏi   c. Tài hoa  d. Tài sản 



 

 

Câu 6. Trong các câu thành ngữ sau, những thành ngữ nào nói về lòng dũng cảm?  

a. Ba chìm bảy nổi    b. Cày sâu cuốc bẫm 

c. Gan vàng dạ sắt    d. Nhường cơm sẻ áo 

Câu 7. “Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ có thể khó khăn” là nghĩa của từ nào?  

a. Nguy hiểm    b. Thám hiểm 

c. Mạo hiểm     d. Thoát hiểm 

Câu 8. Chủ ngữ trong câu “Thấp thoáng những cánh buồm trắng.” là gì?  

a. Thấp thoáng    b. Những cánh buồm 

c. Cánh buồm    d. Những cánh buồm trắng 

Câu 9. Trong các từ sau, từ nào không phải là từ láy?  

a. Sóng sánh   b. Sơ sài  c. Sáng sớm  d. Sáng sủa 

Câu 10. Đoàn thuyền đánh các trong bài Đoàn thuyền đánh các ra khơi vào lúc nào?  

a. Bình minh  b. Hoàng hôn c. Ban đêm  d. Nửa đêm 

Câu 11.  Chủ ngữ trong câu kể “Các em ngủ khì trên lưng mẹ” là cụm từ nào? 

a. em bé   b. các em bé  c. ngủ khì  d. lung mẹ 

Câu 12. Vị ngữ trong câu “Bác nông dân đang gặt lúa” là cụm từ nào? 

a. bác nông dân  b. nông dân  c.  đang gặt lúa  d. gặt lúa 

Câu 13. Thành ngữ nào chỉ lòng dũng cảm? 

a. Yêu nước thương nòi    b. Thẳng như ruột ngựa 

c. Vào sinh ra tử     d. Thuốc đắng dã tật. 

Câu 14. Từ nào không phải là từ láy? 

a. tíu tít   b. lẻ tẻ  c. tốt tươi  d. tươi tắn 

Câu 15. Từ nào khác với từ còn lại? 

a. ân nghĩa   b. ân tìn  c. ân huệ  d. ân hận 

Câu 16.  Vị ngữ trong câu kể “Ai làm gì? thường thuộc kiểu từ loại nào? 

a. tính từ   b. danh từ  c. động từ  d. cả 3 đáp án 

Câu 17. Từ nào là từ Hán Việt có nghĩa là đất nước hùng mạnh? 

a. quốc gia   b. dân tộc  c. tổ quốc  d. cường quốc 

Câu 18. Từ nào khác với từ còn lại? 

a. kì diệu   b. học kì  c. kì ảo  d. lạ kì 

Câu 19. Trong bài “Trống đồng Đông Sơn” (SGK, tv4, tập 2, tr.17) hình ảnh nổi bật trên 

hoa văn trống đồng là hình ảnh nào? 

a. hình tròn đồng tâm   b. con người hòa với thiên nhiên 

c. hình chim bay    d. đàn cá bơi lội 

Câu 20. Phần nào trong bài văn miêu tả cây cối tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời 

kỳ phát triển của cây? 

a. mở bài  b. thân  bài  c. kết bài  d. dàn bài 

Câu 21. Các từ “rì rào; rung rinh; lung linh; lóng  lánh” được gọi là từ gì? 

a. từ đơn  b. từ láy  c. từ ghép  d. động từ 

Câu 22. Ai là tác giả của bài thơ “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ? 

a. Nguyễn Khoa Điềm   b. Võ Quảng 

c. Tố Hữu     d. Hoàng Trung Thông 



 

 

Câu 23. Từ nào viết đúng chính tả? 

a. rạy học  b. dét mướt  c. reo hạt  d. .reo hò 

Câu 24. Chủ ngữ trong câu  kể” Các cụ già vẻ mặt trang nghiêm” là cụm từ nào? 

a. vẻ mặt  b. các cụ già  c. trang nghiêm  d. các cụ 

Câu 25. Câu tục ngữ, thành ngữ nào không thuộc chủ để “cái đẹp” 

a. Người đẹp vì lụa     b. Nam thanh nữ tú 

c. Đẹp người đẹp nết    d. Ở hiền gặp lành. 

Câu 26. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong đoạn thơ sau: 

Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh 

Đồi hoa son nằm dưới ánh bình minh 

Người mua bán ra vào đầy cổng chợ? (SGK, tv4, tập 2, tr.38) 

a. ẩn dụ  b. hoán dụ   c. so sánh   d. nhân hóa 

Câu 27. Từ nào viết đúng chính tả? 

a. Truyên cần b. chăm chỉ   c. chung tâm  d. trân thành 

Câu 28. Biện pháp nghệ thuật nào dược sử dụng trong khổ thơ: 

Ông trời 

Mặc áo giáp đen 

Ra trận 

Muôn nghìn cây mía 

Múa gươm.  (Mưa – Trần Đăng Khoa) 

a. so sánh  b. nhân hóa  c. so sánh và nhân hóa d. cả 3 đáp án 

Câu 29.   Từ nào là từ ghép có nghĩa phân loại? 

a. cây cối  b. hoa đào  c. mùa màng   d. biển cả 

Câu 30. Từ nào là từ láy ở bộ phận vần? 

a. xinh xắn  b. xanh xanh  c. lon ton   d. nhảy nhót 

Câu 31. Vạn Phúc có cội cây đề 

Có sông……………, có nghề quay tơ. 

a. uốn khúc  b. lững lờ  c. rộng lớn   d. chảy xiết. 

 

Bài 2. CHUỘT VÀNG TÀI BA 

Hãy kéo ô trống vào giỏ chủ đề sao cho các nội dung tương đồng hoặc bằng nhau. 



 

 

 
 

 

 

 

Bảng 2 

 
 

* PHÉP THUẬT MÈO CON 

Hãy ghép hai ô trống chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành cặp đôi. 

Biên giới Đồng Đăng Bầm Bạch Ba 

Xanh ngắt Mẹ Trắng Bố Lạng Sơn 



 

 

Đền Hùng Biên ải Sông Hương Tuyền Bát 

chén Phú Thọ Xanh rì đen Huế 

 

Bảng 2 

Trung thực Đeo đẳng Kiên trì Phần tử Thổ công 

Thóai chí Con Bám theo mãi Tin thẳm Nản lòng 

Thông minh A-kay Tin vui Nhanh trí Thổ địa 

Một bộ phận Giúp đỡ Thật thà Chia sẻ Bền chí 

 

Bảng 3 

Tin thắm Nhún nhường Đon đả Bền chí Phân vân 

Nhanh nhẹn Nhượng bộ Khuyết điểm Thổ địa Rung chuyển 

Kiên trì Tin vui Sai lầm Thoăn thoắt Thổ công 

Vồn vã Ngượng ngùng Thẹn thùng Rung rinh Do dự 

 

 

Bài 3. Điền từ hoặc chữ vào chỗ chấm. 

Câu 1. Điền từ:  

Con đò lá trúc qua sông 

Trái mơ …………..trĩnh, quả bòng đung đưa.    

Câu 2. Điền từ:  Đồng Tháp Mười ……………bay thẳng cánh. 

Câu 3. Ăn ……………..ắc mặc bền. 

Câu 4. Điền từ chỉ mùa phù hợp vào chỗ chấm:  Mùa hè cá sông, mùa ………..cá biển. 

Câu 5. Điền từ phù hợp:   

Niềm tự hào chính đáng của chúng ta trong nền văn hóa Đông Sơn chính là bộ sưu tập 

……………… đồng hết sức phong phú. 

Câu 6. Để nguyên có nghĩa là mình 

Nặng vào mười yến góp thành chẳng sai 

Sắc vào bằng đúng mười hai 

Là từ gì?  Trả lời: Từ để nguyên là từ………….  

Câu 7. Các từ “ Thấp bé; nhỏ nhẹ; vui vẻ; vạm vỡ” đều là ………….từ.  

Câu 8. Dày công luyện tập, không nề hà vất vả gọi là………….luyện.   

Câu 9. Trong câu kể “Ai làm gì? chủ ngữ thường do danh từ hoặc cụm ………từ tạo 

thành.   

Câu 10. Có tài năng, giá trị nổi bật gọi là kiệt……………  

Câu 11. Sông La ơi Sông La 

Trong veo như ánh mắt 

Bờ tre xanh im mát 

Mươn mướt đôi hàng ………… 

Câu 12. Trong đạn bom đổ nát 

Bừng tươi nụ ngói hồng 

Đồng vàng ………………..lúa trổ 



 

 

Khói nở xòa như bông. 

Câu 13. Vĩnh Sơn là một xã miền núi thuộc huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, đồng bào 

phần lớn là người …………..tộc Ba-na.   

Câu 14. Câu kể “Ai thế nào? gồm ha bộ phận, chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: “Ai? (cái 

gì?con gì?) vị ngữ trả lời cho câu hỏi:  Thế …………….?  

Câu 15. Nổi bật trên hoa văn trống đồng là hình ảnh con người hòa với thiên ……… 

Câu 16. Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối. 

Lưng đưa …………và tim hát thành lời.  (Nguyễn Khoa Điềm) 

Câu 17. Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi 

Mặt trời của mẹ, em nằm trên ………….. 

Câu 18.  Mò…………đáy bể 

Câu 20. Trong bài văn tả cây cối, phẩn tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kì phát 

triển của cây là phần………..bài.   

Câu 21. Đồng Tháp Mười…………..bay thẳng cánh 

Câu 22. Do dự, chưa biết nên quyết định như thế nào gọi là phân………… 

 

VÒNG 15 

Bài 1. PHÉP THUẬT MÈO CON 

Hãy ghép hai ô trống chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành cặp đôi 

ếch Chú sơn lâm Mưa Chợ Bến Thành Sài Gòn 

Hạ Long Mây Tiểu hổ Cầu Thê Húc Gà đồng 

Đồng Đăng Lạng Sơn Hổ Hồ Gươm Củ sắn 

Hải Phòng Củ mì Đồ Sơn Đồ Sơn Quảng Ninh 

 

Bảng 2 

Keo kiệt Băn khoăn Hết lòng Lo lắng Giông tố 

Hà tiện Giúp đỡ Chân lý Mê say Giông bão 

Hỗ trợ Chăm nom Đậy điệm Tận tình Chăm sóc 

Ích kỉ Vị kỉ Say đắm Lẽ phải Che đậy 

 

Bảng 3 

Vị trí công tác Do dự Can đảm Tiểu hổ Cương vị 

Núi Nghĩa quân Bối rối Chính đáng Mèo 

Đóng góp có 

giá trị 

Dũng cảm Phân vân Quân khởi 

nghĩa 

Lẽ phải 

lúng  túng sơn Cống hiến Chân lí Đúng hợp lẽ 

phải 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 4 

 
 

Bài 2. Điền từ hoặc chữ vào chỗ chấm 

Câu 1. Kính lão .................. thọ. 

Câu 2. Trời sinh voi trời sinh ...................  

Câu 3. ........................ như tổ đỉa.  

Câu 4. Mèo lại hoàn ..................... 

Câu 5. Tre già ................... mọc. 

Câu 6.  Trâu chậm ................ nước đục. 

Câu 7. Uống ............... nhớ nguồn. 

Câu 8. Khôn nhà ................ chợ. 

Câu 9. Ăn không ................. có. 

Câu 10. Có ............... thì nên. 

Câu 11. Đời đời nhớ ơn các anh hùng …..iệt sĩ, những chiến sĩ dũng cảm hi sinh vì tổ 

quốc. 

Câu 12. Nhận ………..ức là khả năng nhận ra và hiểu biết vấn đề. 

Câu 13. Di ………là của cải tinh thần hay vật chất thời trước để lại.   



 

 

Câu 14. Thắng không kiêu, ………….không nản. 

Câu 15. Chủ ngữ của câu kể “Ai thế nào?” chỉ những sự vật có đặc điểm, tính chất hoặc 

trạng thái được nêu ở …………….ngữ. 

Câu 16. Cây gì bạn với học trò. 

Hè về hoa nở đỏ tươi sân trường. 

Trả lời: Cây ……………. 

Câu 17. Không để ý đến những điều lẽ ra cần để ý là nghĩa của từ ……………tâm.  

Câu 18.  Tiếng dân tộc Tà – ôi, A-kay có nghĩa là……..   

Câu 19. Công cha, áo mẹ, chữ ………..ày. 

Gắng công mà học có ngày thành danh. 

Câu 20. Không dấu là nước chấm rau 

Có sắc trên đầu là chỉ huy quân. 

Từ có dấu sắc là từ gì? 

Trả lời: từ …………….   

Câu 21. Quê ……………là chùm khế ngọt 

Câu 22. Giặc đến ………….đàn bà cũng đánh. 

Câu 23. Thua ………. này  ta bày keo khác. 

Câu 24. Vào …………ra từ 

Câu 25. Gan vàng………..sắt 

Câu 26. Người trong một nước phải thương ………..cùng. 

Câu 27. Du …………..tức là đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh. 

Câu 27. Ngành nghiên cứu các vật thể trong vũ trụ gọi là………văn học 

Câu 28. Xét về cấu tạo từ, các từ “óng ả; mềm mại; nhanh nhẹn” là các từ……. 

Câu 29. Đứng mũi chịu sào nơi đầu………….óng ngọn gió. 

Câu 30. Giải câu đố. 

Để nguyên dùng dán đồ chơi 

Thêm huyền lại ở tận nơi mái nhà. 

Từ để nguyên là từ………… 

Câu 31. Buồn trông ch…………..chếch sao Mai 

Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ.  (ca dao) 

Câu 32. Chống chọi một cách kiên cường , không lùi bước gọi là gan…….   

Câu 33. Chúng ta phải yêu quý đất đai vì tấc đất tấc…….. 

Câu 34. Khi viết, cuối câu cầu khiến có dấu chấm…………..hoặc dấu chấm. 

 

Bài 3. Chọn đáp án đúng 

Câu 1.   Câu: “Suốt đời, tôi chỉ là một chiếc là nhỏ nhoi bình thường” thuộc kiểu câu nào?  

a. Ai là gì?  b. Ai làm gì?  c. Ai thế nào? d. Ai ở đâu? 

Câu 2. Trong câu thơ: “Sóng đã cài then, đêm sập cửa” có sử dụng biện pháp nghệ thuật 

nào?  

a. So sánh  b. Nhân hóa   c. Đảo ngữ  d. Điệp ngữ 

Câu 3. “Bác sĩ Ly đức độ, hiền từ nhưng nghiêm nghị và cứng rắn” thuộc kiểu câu nào?  

a. Ai làm gì? b. Ai ở đâu?  c. Ai thế nào?  d. Ai là ai? 



 

 

Câu 4. Tìm từ phù hợp để điền vào chỗ trống trong 3 câu sau: bàn thắng chạy............ mất. 

Một ngày.......... trời. Kỉ niệm .......... đẽ.  

a. đẹp   b. tốt   c. vui    d. xấu 

Câu 5. Tìm từ phù hợp để điền vào chỗ trống trong câu: Một người tài ............. vẹn toàn?  

a. năng  b. đức   c. hoa   d. giỏi 

Câu 6. Câu “Bấy giờ tôi còn là một chú bé lên mười” thuộc kiểu câu nào?  

a. Ai là gì?  b. Ai làm gì? c. Ai thế nào?  d. Ai ở đâu? 

Câu 7. Trong các nhân vật sau, nhân vật nào không thuộc truyện kể “Bốn anh tài"?  

a. Nắm Tay Đóng Cọc   b. Lấy Tai Tát Nước 

c. Sọ Dừa     d. Móng Tay Đục Máng 

Câu 8. Trong các từ sau, từ nào sai chính tả?  

a. Sầu riêng  b. Tháng Giêng  c. Sầu diêng  d. Củ riềng 

Câu 9. Câu: “Mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi cũng tìm bứt một nắm cây mít đất, khoan thai 

nằm nhấm nháp”. thuộc kiểu câu nào?  

a. Ai là gì?   b. Ai ở đâu  c. Ai thế nào?  d. Ai làm gì? 

Câu 10. Câu: “Buổi chiều ở làng ven sông yên tĩnh một cách lạ lùng” thuộc kiểu câu nào?  

a. Ai làm gì?  b. Ai thế nào? c. Ai là gì?   d. Ai ở đâu? 

Câu 11. Trong bài “Hoa học trò” (SGK, tập 2, tr.43) bình minh của hoa phượng có màu 

gì? 

a. màu đỏ còn non  b. màu hồng  c. màu đỏ thẫm  d. màu đỏ rực 

Câu 12. Chiếc bè gỗ trong bài “Bè xuôi sông La” được ví với hình ảnh con gì?  

a. con ngựa   b, con lợn  c. con gà   d. con trâu 

Câu 13. Từ nào khác với từ còn lại? 

a. hoang phí   b. phung phí  c. lệ phí   d. lãng phí 

Câu 14. Từ nào có chứa “luyện” với nghĩa không phải là “tập đi tập lại nhiều lần để nâng 

cao dần khả năng hoặc kĩ năng? 

a. ôn luyện   b. luyện tập  c. luyện kim   d. rèn luyện 

Câu 15. Chủ ngữ trong câu: “Hồi mới ra chòi vịt, ông Năm trầm lặng như một chiếc 

bóng”  là cụm từ nào? 

a. ông Năm      b. trầm lặng   

c. chiếc bóng     d. Hồi mới ra chòi vịt 

Câu 16. Từ nào khác với từ còn lại? 

a. thân thiết  b. thân thể  c. thân mật  d. thân cận 

Câu 17. Tìm từ đồng nghĩa với “núi” 

………cao cũng có đường trèo 

Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi 

a. non   c. cây   c. dốc   d. đèo 

Câu 18. Có bao nhiêu động từ trong câu: “Anh tôi nghĩ cách rung chiếc chuông vàng trên 

cao kia” 

a. một    b. hai    c. ba   d. bốn 

Câu 19. Câu thơ “Lá là lịch của cây” sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? 

a. điệp ngữ   b. nhân hóa   c. đảo ngữ  d. so sánh 



 

 

Câu 20. Vị ngữ trong câu “Cuộc đời tôi rất bình thường” là cụm từ nào? 

a. rất bình thường  b. cuộc đời tôi  c. tôi   d. rất 

câu 21. Bản tin “vẽ về cuộc sống an toàn” được đăng trên báo nào? 

a. Báo Thiếu niên Tiền Phong    b. Báo Lao động 

c. Báo Đại Đoàn Kết     d. Báo Phụ nữ 

Câu 22. Từ “dũng cảm” không thể ghép với cụm từ nào dưới đây để tạo thành cụm từ có 

nghĩa? 

a. hành động  b. người chiến sĩ  c. nói dối  d. tinh thần 

Câu 23. Các câu thơ thuộc kiểu câu nào? 

Ruộng rấy là chiến trường 

cuốc cày là vũ khí 

Nhà nông là chiến sĩ 

a. Ai là gì?  b. Ai thế nào?  c. Ai làm gì? d. câu khiến 

Câu 24. Quê hương là đường đi học 

Con …………….rợp bướm vàng bay. 

a. đến   b. đi    c. về   d. lại 

Câu 25.  Trong các từ sau, từ nào có nghĩa là “Gan đến mức trơ ra, không còn biết sợ là 

gì? 

a. gan dạ  b. gan lì   c. gan góc  d. lá gan 

Câu 25. Không có kính, ừ thì ướt áo 

Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời 

Chưa cần thay………….trăm cây số nữa 

Mưa ngừng, gió lùa mau khô thôi 

a. đi   b. lái    c. chạy  d. đến 

Câu 26. Bộ phận nào là vị ngữ trong câu: “Con hổ là chúa tể rừng xanh”? 

a. con hổ  b. chúa tể  c. là chúa tể rừng xanh  d. rừng xanh 

Câu 27. Từ nào là tính từ? 

a. niềm tin  b. vui mừng  c. yêu kiều    d. nỗi buồn 

Câu 28. Chủ ngữ trong câu “trước mắt nó, con chó như một con quỷ khổng lồ” là bộ phận 

nào? 

a. trước mắt nó b. con chó  c. một con quỷ  d. khổng lồ 

câu 29. Mỗi quả cà chua chín là một mặt trời nhỏ.  Sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? 

a. so sánh  b. nhân hóa  c. so sánh và nhân hóa d. lặp từ 

Câu 30. Từ nào khác với từ còn lại? 

a. mạnh dạn   b, mạnh khỏe c, mạnh bạo  d, mạnh mẽ 

Câu 31. Bộ phận nào là vị ngữ trong câu: “Bố em là một người rất nghiêm khắc?” 

a. là một người     b. một người   

c. là một người rất nghiêm khắc   d. nghiêm khắc 

Câu 32. Từ nào khác với từ còn lại? 

a. lễ độ   b. lễ hội  c. lễ nghĩa  d. lễ phép 

Câu 33. Từ “dịu dàng” trong câu “dịu dàng là một trong những phầm chất tốt đẹp của 

người phụ nữ” thuộc từ loại nào? 



 

 

a. tính từ   b. động từ  c. danh từ  d. đại từ 

Câu 34. Câu nào không nói về lòng dũng cảm 

a. Gan vàng dạ sắt   b. Vào sinh ra tử 

c. Ba chìm bảy nổi   d. Có cứng mới đứng đầu gió 

Câu 35.  Câu “Bọn trẻ đang đá bóng ngoài sân đình” thuộc kiểu câu gì? 

a. Ai là gì?  b. Ai thế nào?  c. Ai làm gì? d. Cả 3 đáp án 

 

VÒNG 16 

Bài 1. TRÂU VÀNG UYÊN BÁC 

Em hãy giúp Trâu vàng điền chữ cái, từ, số, ký hiệu toán học hoặc phép tính phù 

hợp vào ô trống còn thiếu. 

Câu 1.  .................. như tuyết. 

Câu 2.  Gần .................... thì đen. 

Câu 3.  Thức ................. dậy sớm. 

Câu 4.  Nói ngọt lọt đến ...................... 

Câu 5. Một mất ............. còn. 

Câu 6.  Khôn từ ................... trứng. 

Câu 7.  Đẹp ..................... tiên. 

Câu 8.  Gan .................... dạ sắt. 

Câu 9.  Lấp biển vá ........................ 

Câu 10.  Vào sinh ra ................. 

Câu 11. Từ “diệu kỳ” trong câu “Sa Pa quả là món quà tặng diệu kỳ mà thiên nhiên ban 

tặng cho đất nước ta” thuộc từ loại ………………từ”.  

Câu 12. Chân cứng đá………… 

Câu 13. Khi nêu yêu cầu, đề nghị phải giữ phép ………………….sự. 

Câu 14. Giải câu đố: 

Để nguyên nghe hết mọi điều 

Thêm dấu huyền nữa rất nhiều người khen. 

Từ để nguyên là từ gì? 

Trả lời: từ…………..  

Câu 15. Giải câu đố: 

Để nguyên hớn hở suốt ngày 

Thêm huyền giấu mặt, giấy mày nơi đâu 

Rụng đuôi mà mất cả đầu. 

Thì thành sấm động hay tàu bay kêu. 

Từ thêm dấu huyền là từ gì? 

Trả lời: Từ…………………..  

Câu 16.   Bà Nữ Oa đội đá vá ……………ời 

Câu 17. Xét về cấu tạo, các từ “chênh vênh, bồng bềnh, sặc sỡ, vàng vọt” là từ……. 

Câu 18. Gan …………….tức là không sợ nguy hiểm.   

Câu 19. Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm gọi là 

thám………. 



 

 

Câu 20. Trái nghĩa với khuyết điểm là…………….điểm.  

Câu 21. Hoa giấy đẹp một cách ………….dị, mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có 

điều mong manh hơn và có màu sắc rực rỡ.  

Câu 21. Bé là cô Tấm, bé là con ………….(sgk, tv 4, tr.96)   

Câu 22. Quê hương là chùm khế ngọt 

Cho ………………….trèo hái mỗi ngày 

Câu 23.  Hát rằng: Cá bạc Biển Đông lặng. 

Cá ……………. Biển Đông như đoàn thoi 

Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng 

Đến dệt lưới ta đoàn cá ơi. 

Câu 24. Chưa một lần nào tôi biến thành một thứ gì khác tôi cả. Suốt đời, tôi chỉ một chiếc 

lá………………..nhoi bình thường.  

Câu 25.  Không có kính không phải vì xe không có kính. 

Bom giật, bom ……………., kính vỡ đi rồi. 

Câu 26. Chiến lược hàng đầu của Quốc Gia là bồi dưỡng những tài …………..trẻ  

Câu 27. Buổi chiều ở làng ven sông ……………tĩnh một cách lạ lùng.   

Câu 28. Người là Cha, là Bác, là Anh. 

Quả ……………lớn lọc trăm dòng máu nhỏ.    

Câu 29. Bối ………….nghĩa là lúng  túng, mất bình tĩnh, không biết nên xử trí thế nào?   

Câu 30. Vịnh Hạ Long là kì ……………….thiên nhiên của thế giới. 

Câu 31. Trai mà chi, gái mà chi 

Sinh ……………có nghĩa có nghì là hơn. 

Câu 32. Văn Miếu là ………….ường học đầu tiên của Việt Nam 

Câu 33. Trong ………….kể “Ai là gì? chủ ngữ trả lời cho câu hỏi “Ai?” hoặc “Con gì?”, 

“Cái gì?”   

Câu 34. Lửa thử vàng , gian …………thử sức 

Câu 35. Khi viết, cuối câu cầu khiến có dấu chấm ………….hoặc dấu chấm. 

Câu 36. Ngành nghiên cứu các vật thể trong vũ trụ gọi là…………….văn học. 

 

Bài 2. CHUỘT VÀNG TÀI BA 

Hãy kéo ô trống vào giỏ chủ đề, sao cho nội dung tương đồng hoặc bằng nhau. 



 

 

 
* Chọn cặp ô tương đồng  

Lặng lẽ Tiệc tùng Địa cầu Nhận biết Huyền ảo 

Chấp nhận Sao sáng Kì ảo Cỗ bàn Nhận thức 

Âm thầm Đồng thuận Khuyết điểm Tinh tú Kính cẩn 

Nghiêm trang Khiếm khuyết Hoàng hôn Xế chiều Trái đất 

Bảng 2 

Kĩ càng Chỉ huy Lộn xộn Bất hòa Bênh vực 

Núng thế Lục đục Im bặt Lạnh đạo Cung kính 

Kính cẩn Cặn kẽ Đãng trí Nhốn nháo Nín thít 

Lơ đãng Che chở Tranh vẽ ghi 

nhanh 

Kí họa Lâm vào thế 

yếu 

Bảng 3 

Tài sản Chứng nhận Thăm hỏi Chứng thực Chú ý 

Từ chối Thăm nom Cứng rắn Cứng cỏi Chấp hành 

Của cải Phẳng lì Khước từ Phẳng phiu Kính trọng 

Cần mẫn Lưu tâm Tôn kính Thực hiện Siêng năng 

 

Bài 3. Chọn đáp án đúng: 

Câu 1. Bộ phận “lúc nào cũng đông vui” trong câu “Bến cảng lúc nào cũng đông vui.”  

trả lời cho câu hỏi nào?  

a. Ở đâu?   b. Thế nào?   c. Tại sao?  d. Là gì? 

Câu 2. Người có sức mạnh và lòng hào hiệp, sẵn sàng làm việc nghĩa, được gọi là?  

a. Dũng sĩ   b. Võ sĩ   c. Tráng sĩ  d. Hiệp sĩ 

Câu 3. Nơi đâu tại Việt Nam được coi là một thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác 

nước?  

a. Mũi Né   b. Tam Đảo   c. Đà Lạt  d. Cúc Phương 



 

 

Câu 4. Trong câu “Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng” em có thể thay từ “vi vu” bằng từ gần 

nghĩa nào sau đây?  

a. Ngân nga   b. Du dương   c. Líu lo  d. Âm vang 

Câu 5. Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?  

a. Trong veo   b. Trong chẻo  c. Trong sáng d. Trong lành 

Câu 6. Từ “thật thà” trong câu sau “Chị Hà rất thật thà.” thuộc từ loại gì?  

a. Tính từ   b. Danh từ   c. Động từ  d. Đại từ 

Câu 7. Bộ phận “trong mái lầu son” trong câu “Nàng công chúa, ngồi trong mái lầu son,” 

trả lời cho câu hỏi nào? 

a. Thế nào?   b. Là gì?   c. Ở đâu?  d. Làm gì? 

câu 8. Trong câu “Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều”  

bộ phận nào giữ chức vụ chủ ngữ?  

a. Tuổi thơ của tôi được nâng lên   b. Tuổi thơ của tôi 

c. Tuổi thơ       d. Những cánh diều 

Câu 9. Trong các từ sau, từ nào không đồng nghĩa với từ “tài giỏi”?  

a. Tài ba   b. Tài chính  c. Tài năng  d. Tài tình 

Câu 10. Nơi đâu được coi là “nóc nhà” của Việt Nam?  

a. Đỉnh Lũng Cú    b. Đỉnh Tam Đảo 

c. Đỉnh Trường Sơn   d. Đỉnh Phan-xi-phăng 

Câu 11.  Có bao nhiêu động từ trong câu: 

Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa. 

Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa.   (chợ Tết – Đoàn Văn Cừ) 

a. 2 từ   b. 3 từ  c. 4 từ   d. 5 từ 

Câu 12. Từ nào chứa tiếng “kỹ” có nghĩa là cẩn thận? 

a. kỹ thuật  b. kỹ càng  c. kỹ năng  d. kỹ xảo 

câu 13. Biên pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong câu: “Biển cả muốn nuốt tươi con 

đê mòng manh như con cá mập đớp con cá chim nhỏ bé. (Thắng biển) 

a. nhân hóa  b. so sánh  c. lặp từ  d. nhân hóa và so sánh 

câu 14. Từ nào khác với từ còn lại? 

a. kính trọng   b. kính mến  c. kính cẩn  d. kính cận 

Câu 15. Điền từ trái nghĩa với “lành” vào chỗ chấm: 

Chị em như chuối nhiều tàu 

Tấm lành che tấm…………..đừng nói nhau nặng lời. 

a. nứt    b. rách  c. hỏng  d. cũ 

Câu 16.  Từ nào chứa tiếng “kỳ” không mang nghĩa là những điều lạ lung, khác thường? 

a. kì vỹ  b. kì diệu  c. kì cọ   d. kì ảo 

Câu 17. Bộ phận nào là vị ngữ trong câu: “Chăm chỉ, chịu khó là đức tính tốt?” 

a. chăm chỉ  b. chịu khó  c. là đức tính tốt  d. đức tính 

Câu 18.  Từ nào là từ láy? 

a. tơ tằm  b. luồn lách  c. tốt tươi   d. tít tắp 

Câu 19. Những từ nào chỉ đặc điểm trong câu: “Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng 

vàng dần, càng nhẹ đần”? (Trần Hoài Dương) 



 

 

a. lên, càng     b. lên, càng,dần   

c. cao, nhỏ, vàng, nhẹ   d. càng nhỏ, càng vàng, càng nhẹ 

Câu 20. Chọn từ phù hợp điền vào chỗ trống:  có sức người sỏi đá cùng thành…… 

a. canh  b. công  c. cơm   d. cao 

Câu 21. Trong các từ sau, từ nào đồng nghĩa với từ “chậm rãi”? 

a. vội vàng  b. hấp tấp  c. thoăn thoắt  d. thong thả 

Câu 22. Từ nào trái nghãi với từ “dũng cảm” 

a. can đảm  b. hèn nhát  c. anh dũng   d. quả cảm 

Câu 23. Trong câu “trước nhà, mấy cây bông giấy nở hoa tưng bừng”, cụm từ nào trả lời 

cho câu “thế nào? 

a. trước nhà  b. nở hoa tưng bừng  c. mấy cây  d. bông giấy 

Câu 24. Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa 

Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa. 

Núi ………………..mình trong chiếc áo the xanh. 

a. nghiêng  b. soi   c. uốn   d. vươn 

câu 25. Người ta đã quan sát được một ……………..chạy thẳng từ Bắc Băng Dương 

xuống trung tâm Đại Tây Dương và kéo dài tới tận Nam Cực. 

a. thung lũng  b. dòng nước  c. con đường d. rặng núi 

Câu 26. Khi viết, cuối câu cầu khiến thường có dấu gì? 

a. dấy phẩy   b. dấu chấm  c. dấu hỏi  d. dấu chấm than 

Câu 27. Những từ “thị, xâu, khen, ngoan” xuất hiện trong bài thơ nào? 

a. Lịch  b. Đoàn thuyền đánh cá  c. Cô Tấm của mẹ  d. Chợ Tết 

Câu 28. Bộ phận nào đóng vai trò là chủ ngữ trong câu “ Nguyễn Tri Phương là người 

Thừa Thiên? 

a. người b. Nguyễn Tri Phương  c. Thừa Thiên d. là người Thừa Thiên 

Câu 29.  Ruộng rẫy là chiến trường 

Cuốc cày là vũ khí 

Nhà nông là………… 

Hậu phương thi đua với tiền phương.  (SGK, tv4, tập 2, tr.68) 

a. chiến sĩ  b. dũng sĩ   c. bộ đội  d. người lính 

Câu 30. Bộ phận nào đóng vai trò vị ngữ trong câu “tiếng sáo diều vi vu trầm bổng”? 

a. Tiếng  b. vi vu trầm bổng  c. tiếng sáo  d. sáo diều 

câu 31, câu “Em gái tôi rất chăm chỉ và ngoan ngoãn” thuộc kiểu câu nào? 

a. Ai là gì?  b. Ai làm gì?  c. Ai thế nào? d. Ở đâu? 

Câu 32. Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói 

Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ 

Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa 

Óng tre ngà và mềm mại như………… (Tiếng Việt – Lưu Quang Vũ) 

a. mây  b. gió    c. mưa  d. tơ 

Câu 33. Mặt trời xuống biển như hòn lửa 

Sóng đã cài then, đêm sập cửa.  (Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận) 

Câu thơ có sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì? 



 

 

a. so sánh  b. nhân hóa  c. so sánh và nhân hóa  d. cả 3 đáp án 

Câu 35. Thành ngữ nào có nghĩa là “xông pha nơi trận mạc nguy hiểm, luôn cận kề cái 

chết”? 

a. Sinh dữ tử lành     b. Vào sinh ra tử   

c. Gan vàng dạ sắt        d. Ba chìm bảy nổi 

Câu 36. Từ nào không phải là tính từ? 

a. yêu kiều   b. yêu quý  c. cao cả  d. nết na 

Câu 37. Từ nào khác với từ còn lại? 

a. thông tin   b. thông báo  c. thông cáo  d. thông cảm 

câu 38. Từ “dũng cảm” trong câu”Dũng cảm là đức tính tốt đẹp của người lính” thuộc từ 

loại gì?  

a. tính từ   b. động từ  c. danh từ  d. đại từ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÒNG 17 

Bài 1: Phép thuật mèo con. 

Hãy ghép hai từ chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành cặp đôi. 



 

 

 
Bảng 2 

Hoàn thành Xong xuôi Nguyên vẹn To lớn Trường kì 

Phép tắc Óng ánh Khắc phục Chính trực Lãnh đạo 

Lâu đài Vĩ đại Cơ đồ Chỉ huy Lành lặn 

Luật lệ Sự nghiệp Lấp lánh Vượt qua Ngay thẳng 

 

bảng 3 

Gần sát Trắc trở Lung linh Sông núi Thông thái 

Uyên bác Phân vân hăng  hái Chạm trổ Long lanh 

Cận kề Điêu khắc Ngạc nhiên Hăm hở Chuyên cần 

Lưỡng lự Giang sơn Ngỡ ngàng Lận đận Siêng năng 

 

 

 

Bảng 4 

Ba Ngựa trắng Gia Lâu dài Bạch mã 

Từ nơi khác đến Lục Nhập cư Sơn hà Sáu 

Trường kì Vua Sông núi Nhà Vương 

Mới Khai mạc Tân tam Mở màn 

 



 

 

Bài 2. Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án 

cho sẵn. 

Câu 1. Trong các từ sau, từ nào phù hợp điền vào chỗ trống trong câu thơ: 

"Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng 

Thấy con đường chạy thẳng vào …. ". 

a. ngực   b. mắt   c. xe   d. tim 

Câu 2. Tìm chủ ngữ trong câu sau:  

"Ruộng rẫy là chiến trường 

Cuốc cày là vũ khí"? 

a. Chiến trường    b. vũ khí   

c. Ruộng rẫy, Cuốc cày   d. ruộng rẫy 

Câu 3. Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả? 

a. sung sướng  b. quanh co  c. xào xạc  d. xao sác 

Câu 4. Từ nào phù hợp với chỗ trống trong đoạn thơ sau: 

Ta hát bài ca gọi cá vào 

Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao 

Biển cho ta cá như .... 

Nuôi lớn đời ta tự buổi nào."? 

a. Sao sáng   b. Ao lớn  c. Báo đáp  d. Lòng mẹ 

Câu 5. Muốn đặt câu cầu khiến ta có thể thêm từ hãy hoặc đừng hoặc chớ vào đâu? 

a. Trước động từ    b. Vào cuối câu  

c. Không thêm vào    d. Vào đầu câu 

Câu 6. Câu: “Dưới đáy rừng, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa 

lửa, chứa nắng. ” được viết theo cấu trúc nào sau đây? 

a. Chủ ngữ - trạng ngữ - vị ngữ   b. Chủ ngữ - vị ngữ - trạng ngữ 

c. Trạng ngữ - vị ngữ - chủ ngữ   d. Trạng ngữ - chủ ngữ - vị ngữ 

Câu 7. Nhà thơ nào đã viết những câu thơ sau: 

"Không có kính ừ thì ướt áo 

Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời 

Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa 

Mưa ngừng, gió lùa mau khô thôi." 

a. Phạm Đình Thi    b. Phạm Tiến Duật. 

c.Huy Cận     d. Hồ Chí Minh 

Câu 8. Trong các trạng ngữ sau, trạng ngữ nào không chỉ địa điểm (nơi chốn)? 

a. Trên cánh đồng    b. Những ngày qua 

c. Khắp mọi nơi    d. Phía cuối chân đê 

Câu 9. Từ “suy nghĩ” trong câu “Nó đang suy nghĩ tìm cách vượt qua con suối.” thuộc từ 

loại nào? 

a. Danh từ  b. Động từ   c. Tính từ  d. Quan hệ từ 

Câu 10. Từ loại nào dùng để chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị)? 

a. Danh từ  b. Động từ   c. Đại từ  d. Tính từ 

Câu 11. Câu "Ôi! Bạn Lan học giỏi quá!" thuộc kiểu câu nào? 



 

 

a. câu hỏi  b. câu cầu khiến  c. câu cảm  d. câu kể 

Câu 12. Thành ngữ nào nói về tinh thần đoàn kết? 

a. Thẳng như ruột ngữ    b. Đồng cam cộng khổ 

c. Nhân nào quả đấy    d. Dám nghĩ dám làm 

Câu 13. Từ nào không phải từ láy?  

a. líu lo  b. nhí nhảnh   c. toe toét  d. đưa đón 

Câu 14. Bộ phận nào là chủ ngữ trong câu: "Lan Anh trông thấy tôi cầm con sâu, hoảng 

quá hét lên" ? 

a. tôi   b. Lan Anh   c. hoảng quá  d. hét lên 

câu 15. Từ nào khác với các từ còn lại? 

a. phát hiện  b. phát kiến   c. phát minh  d. phát biểu 

Câu 16. Bộ phận nào là trạng ngữ trong câu: "Buổi sáng mặt trời không muốn dậy, chim 

không muốn hót, hoa trong vườn chưa nở đã tàn" ? 

a. mặt trời  b. không muốn  c. buổi sáng  d. trong vườn 

Câu 17. Cặp từ trái nghĩa trong câu "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ" ? 

a. đi - già - trẻ    b. đi - về; già - trẻ  

c. đi - hỏi; già - trẻ    d. đi - về; già - hỏi 

câu 18. Bộ phận nào là trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu: "Hôm ấy, ở siêu thị, tôi gặp lại 

bạn học cũ, rồi cùng đi mua sắm" ? 

a. hôm ấy  b. ở siêu thị  c. bạn học cũ  d. đi mua sắm 

Câu 19. Bộ phận nào là chủ ngữ trong câu: Chiếc bút bạn tặng tôi đẹp lắm? 

a. chiếc bút      b. chiếc bút bạn tặng  

c. chiếc bút bạn tặng tôi    d. đẹp lắm 

Câu 20. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong câu thơ? 

Đôi bàn tay bé khéo 

Mười ngón mười bông hoa.  (Đôi bàn tay bé) 

a. nhân hóa  b. so sánh  c. nhân hóa và so sánh  d. lặp từ 

câu 21. Bộ phận nào là trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu: “Buổi tối, ngoài ban công, gió 

thổi mát rượi”? 

a. buổi tối  b. ngoài ban công   c. gió   d. mát rượi 

câu 22. “Những bông hoa trong vườn nở đẹp quá” thuộc kiểu câu nào? 

a. câu hỏi  b. câu cầu khiến   c. câu cảm  d. câu kể 

Câu 23. Bộ phận nào là trạng ngữ trong câu: “chim bay vút lên khoe trăm màu áo đan 

chéo nhau trong không trung: nâu, trắng , mun, vàng, xám, tím biếc……? (Võ Văn Trực) 

a. bay vút lên    b. khoe màu áo   

c. trong không trung   d. đan chéo  

Câu 24. Bộ phận nào là trạng ngữ chỉ thời gian trong câu: “ Trong lúc im ắng, hường vườn 

thơm thoảng bắt đầu rén rén bước ra và tung tăng cùng ngọn gió nhẹ, nhảy lên cỏ và trườn 

theo những thân cành”?   (Phạm Đức) 

a. trong lúc im ắng     b. hương vườn 

c. ngọn gió nhẹ     d. bước ra và tung tăng 

Câu 25. Các cặp từ nào là từ trái nghĩa trong câu:”Áo rách khéo vá hơn lạnh vụng may”? 



 

 

a. khéo – vụng    b. vá-may   

c. rách-lành; khéo-vụng   d. khéo vá – vụng may 

câu 26. Từ nào không phải là từ láy? 

a. yếu ớt  b. khấp khểnh  c. khỏe khoắn  d. tươi tỉnh 

Câu 27.  Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong câu: 

Tia nắng làm phép nhân 

Trời nắng cao rộng dần 

Vườn hoa làm phép cộng 

Số thành là mùa xuân   (Các nhà toán học của mùa xuân) 

a. nhân hóa, điệp từ   b. so sánh 

c. nhân hóa và so sánh   c. lặp từ 

câu 28. Bộ lông  của con mèo trong bài: “Con Mèo Hung” có sắc vân màu gì? 

a. hung hung  b. xam xám   c. đo đỏ  d. nâu nâu 

câu 29. Từ loại nào dùng để chỉ hoạt động trạng thái của sự vật? 

a. danh từ   b. động từ   c. tính từ  d. đại từ 

Câu 30. Ngoài câu cầu khiến, em có thể dùng kiểu câu nào để nêu yêu cầu, đề nghị? 

a. câu phủ định  b. câu cảm thán  c. câu kể  d. câu hỏi 

Câu 31. Trong các từ sau, từ nào có nghĩa là “thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó 

khan, có thể nguy hiểm? 

a. du lịch   b. xung kích   c. xung phong d. thám hiểm 

Câu 32. Năm 938, Ngô Quyền đánh thắng quân xâm lược Nam Hán trên dòng sông nào? 

a. sông Hồng  b. Sông Mã  c. sông Đáy  d. sông Bạch Đằng 

Câu 33. Câu “Bốn cánh của chú chuồn chuồn khẽ rung rung như đang còn phân vân” sử 

dụng biện pháp tu từ nào? 

a. so sánh, ẩn dụ    b. nhân hóa, so sánh   

c. so sánh, điệp từ    d. nhân hóa, điệp từ 

câu 34. Trăng trong bài “ Trăng ơi………….từ đâu đến” có màu gì? 

a. đỏ   b. vàng  c. trắng   d. hồng 

câu 35. Bộ phận nào là chủ ngữ trong câu “Hoàng hôn, áp phiên của phiên chợ thị trấn, 

người ngựa dập dìu chìm trong sương núi tím nhạt? 

a. hoàng hôn  b. người ngựa c. phiên chợ   d. sương núi 

Câu 36. Dân tộc thiểu số nào không xuất hiện trong bài đọc “đường đi Sa Pa” 

a. Tu Dí  b. Ê-đê  c. Phù Lá   d. Hmông 

câu 37. Sa Pa là một huyện thuộc tỉnh nào? 

a. Yên Bái  b. Hà Giang  c. Lào Cai  d. Lai Châu 

Câu 38. Đi một ngày …………..học một sàng  khôn. 

a. dài   b. đàng  c. liền   d. đêm 

câu 39. Đẹp vàng son, ngon mật ………… 

a. mía   b. ngọt  c. mỡ   d/ ong 

câu 40. Trăn ơi……….từ đâu đến? 

hay lời từ mẹ ru 

thương Cuội không được…………. 



 

 

Hú gọi trâu đến giờ!  (sgk, tv4, tập 2, tr.108) 

a. ngủ   b. học   c. chơi  d. nghe 

Câu 41. Những em bé Hmông , những em bé Tu Dí, Phù Lá,….. đeo móng hổ, quần áo 

sặc sỡ đang chơi đùa trước cửa hàng. 

a. tay   b. chân  c. người  d. cổ 

 câu 42. Những đám mây trắng nhỏ xà xuống cửa kính ô tô tạo nên cảm giác………huyền 

ảo. 

a. lung linh  b. diệu kì  c. dập dìu  d. bồng bềnh 

Câu 43. Tôi lim dim mắt ngắm mấy con ngựa đang ăn cỏ trong một vườn đào ven đường. 

Con………….huyền, con…………….son, chân dịu dàng, chùm đuôi cong lướt thướt liễu 

rủ”? 

a. nâu – xám – vàng   b. đỏ - trắng – vàng 

c. đen – trắng – đỏ    d. nâu – đỏ - vàng 

câu 44. Trăng ơi……….từ đâu đến? 

hay biển xanh diệu kì 

trăng tròn như……….. 

chẳng bao giờ chớp mi 

a. mắt cá  b. quả  bóng   c. chiếc đĩa  d. quả thị 

Bài 3. Điền từ hoặc chữ. 

Câu 1. Mặt hoa .......... phấn 

Câu 2. Đi .......... về gần. 

Câu 3. Giấy .......... phải giữ lấy lề. 

Câu 4. Mẹ tròn ............ vuông. 

Câu 5. Tốt ............ hơn lành áo. 

Câu 6. Đẹp vàng son ....... mật mỡ.   

Câu 7. Cây ...... không sợ chết đứng. 

Câu 8.  Ruộng cao trồng màu ruộng ............. cấy chiêm.   

Câu 9. Ba vạn ............. nghìn ngày.   

Câu 10. Tốt gỗ hơn tốt nước ............ 

Câu 11. "Đổ mồ hôi, ....nước mắt, mới có cơm ăn, áo mặc"   

Câu 12. "Tiếng chim quyên đã gọi hè 

Đầu tường lửa ....lập lòe đơm bông" 

Câu 13. "Đi một ngày đàng, học một sàng ...." 

Câu 14. "Diệu .... là như có phép màu, khiến người ta phải thán phục, ngợi ca"   

Câu 15. "Để nguyên làm bạn với bình 

Nặng vào có thể vẽ hình người ta" 

Từ để nguyên là từ gì? 

Trả lời: Từ ....    

Câu 16. "Gió đưa cành .... la đà 

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương" 

Câu 17. Các cặp từ "ồn ào - yên tĩnh", "vui vẻ - buồn bã", "rộng rãi - chật hẹp" là những 

cặp từ .... nghĩa     



 

 

Câu 18. "Có cứng mới .... đầu gió"   

Câu 19.  Thâm ………..iêm có nghĩa là sâu kín, gợi vẻ uy nghi” (sgk, tv4, tr.124, tập 2)    

Câu 20. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ……………cho bùi. (ca dao) 

Câu 21. Bộ phận “nơi đây” trong câu “Những bông hoa mười giờ nơi đây bung nở sắc hoa 

thật đẹp mắt” là…………ngữ  

Câu 22. Đi học xa thường là đi nước ngoài được gọi là…………học.  

Câu 23. Trông …………..mà bắt hình dong 

Con lợn có béo thì lòng mới ngon. 

Câu 24. Điền từ phù hợp vào chỗ trống: 

Mà nắng cũng hay làm nũng 

ở trong lòng mẹ rất nhiều  

mỗi lần ôm mẹ, mẹ yêu 

em thấy ấm ơi là………….!  (Xuân Quỳnh) 

Câu 25. Một lần khiêm tốn bằng bốn lần …………….cao. 

Câu 26. Giải câu đố: 

Thứ trứng để tặng anh lười 

Có mũ giúp người che nắng che mưa 

Thêm tờ (t) là lớn nghe chưa 

Mọc râu thành lụa người may ưa dùng 

Từ thêm tờ (t) là từ gì? 

a. Trả lời: từ………………  

Câu 27. Những người đức hạnh thuận hòa 

Đi đâu cũng được người ta …………..sùng 

Câu 28. Chiều lên lặng ngắt bầu không 

Trâu ai no cỏ thả ………………ông bên trời.  (Trần Đăng Khoa) 

Câu 29. Lời chào …………..mâm cỗ 

Câu 30. Nghệ thuật trạm trổ trên gỗ, đá, …. Gọi là………khắc. 

 

VÒNG 18 

Bài 1. Trâu vàng uyên bác. 

Em hãy giúp Trâu vàng điền chữ cái, từ, số, ký hiệu toán học hoặc phép tính phù 

hợp vào ô trống còn thiếu. 

Câu 1. Lửa thử vàng ....... nan thử sức. 

Câu 2. Nhân ........ thập toàn.   

Câu 3. Rộng làm kép ..... làm đơn.   

Câu 4. Vào ..... ra tử. 

Câu 5. Bách niên ........ lão.   

Câu 6. Chết ............ còn hơn sống đục. 

Câu 7. Ruộng bề bề không bằng ......... trong tay.   

Câu 8. Chớ thấy sóng ...... mà  (ngã) tay chèo    

Câu 9. Gan ........ phổi đá.   

Câu 10. Nhân định thắng …………. 



 

 

Câu 11. Giải câu đố: 

Mất đầu thì trời sắp mưa 

Mất đuôi sạch gạo tối trưa thường làm 

Chắp đuôi chắp cả đầu vào 

Xông vào mặt trận đánh tan quân thù? 

Từ để nguyên là con vật gì? 

Từ: …………… 

Câu 12. Một cái mỏ màu ………….. hươu vừa bằng ngón tay đứa bé mới đẻ và có lẽ cùng 

mềm như thế, mọc ngăn ngắn đằng trước. Cái đầu xinh xinh, vàng nuột ở dưới bụng, lủn 

chủn hai cái chân bé tí màu đỏ hồng”   

Câu 13. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa 

…………..của xã hội.  (Hồ Chí Minh)    

Câu 14. Ai ơi đã quyết thì……….. 

Đã đan thì lặn tròn vành mới thôi . (ca dao) 

Câu 15. Vườn ………..uyển: là vườn hoa trong cung vua.   

Câu 16. Vua nào áo vải 

Đánh bại quân Thanh 

Lên ngôi Hoàng đế 

Trả lời: Vua………………….   

Câu 17. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới 

đài vinh quang để sánh ……………với các cường quốc năm châu được hay không, chính 

là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em” (Hồ Chí Minh) 

Câu 18. Học sinh …………..kết không chơi trên đường tàu, không ném đá lên tàu và 

đường tàu, cùng nhau bảo vệ an toàn cho những chuyến tàu qua.   

Câu 19. Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta 

Thương cuộc đời chung thương cỏ hoa 

Chỉ biết quên mình cho hết thảy 

Như dòng …………….chảy nặng phù sa. (Tố Hữu)   

Câu 20. Ai ơi giữ …………cho bền, dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai 

Câu 21. Sông nào nơi ấy sóng trào 

Vạn quân Nam Hán ta đào mồ chon.   

Trả lời:  sông …………..  

Câu 22. Người là Cha, là Bác, là Anh. 

Quả ………….lớn học trăm dòng máu nhỏ (Tố Hữu) 

Câu 23. Lắm kẻ yêu hơn …………..người ghét 

Câu 24. Chim bay, chim sà 

Lúa tròn…………..sữa 

Đồng quê chan chứa 

Những lời chim ca.  (Huy Cận) 

Câu 25. Giải câu đố: 

Để nguyên làm áo mùa đông 

Thêm huyền là để nhạc công hành nghề 



 

 

Từ thêm dấu huyền là từ gì? 

Trả lời: Từ…………    

Câu 26. Em nghe thầy đọc bao ngày 

Tiếng ………….đỏ nắng, xanh cây quanh nhà.   (Nghe thầy đọc thơ – Trần Đăng Khoa) 

Câu 27. Đất có ………., quê có thói.  

 

Bài 2. Chọn đáp án đúng 

Câu 1. Cho câu “Lúc hoàng hôn, Ăng-co Vát thật huy hoàng”, cụm từ “thật huy hoàng” là 

bộ phận gì? 

a. trạng ngữ  b. chủ ngữ  c. vị ngữ  d. bổ ngữ 

Câu 2. Trong các từ sau, từ nào phù hợp vào chỗ trống trong câu thơ: “Dòng sông mới 

điệu làm sao 

Nắng lên mặc áo lụa đào ….” 

a. thướt tha  b. thiết tha  c. mới may  d. óng ả 

câu 3. Đáp án nào dưới đây chỉ chứa toàn là từ ghép phân loại? 

a. Xanh lè, đỏ thẫm, tím ngắt, vàng óng, trắng hồng. 

b. Cao vút, trong vắt, to kềnh, rộng lớn, thấp tẹt 

c. Đen kịt, đen sì, đen nhánh, đen láy, đen xám 

d. Đẹp lão, niềm vui, nỗi buồn, ác thú, ác quỷ. 

Câu 4. Trong câu: “Chim công khoác trên mình chiếc áo sặc sỡ.”, tác giả đã dùng biện 

pháp nghệ thuật gì? 

a. Nhân hóa   b. Ẩn dụ  c. Điệp từ  d. Điệp ngữ 

Câu 5. Từ nào dưới đây là từ ghép? 

a. Sáng sủa   b. Thành thật c. Thật thà  d. Tha thiết 

Câu 6. Từ "xe" trong câu: “Buổi chiều, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ.” giữ chức năng gì? 

a. trạng ngữ   b. vị ngữ  c. chủ ngữ  d. bổ ngữ 

câu 7. Trong các từ sau, từ nào phù hợp vào chỗ trống trong câu thơ: “Những thằng cu áo 

đỏ chạy … 

Vài cụ già chống gậy bước lom khom”  

a. lom khom   b. lon xon  c. tung tăng  d. linh tinh  

Câu 8.  Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả? 

a. xa lạ   b. lợi lộc  c. thảo mộc  d. mộc mạt 

câu 9. “Tấm là một cô bé rất hiếu thảo.” thuộc kiểu câu nào? 

a. Ai thế nào?  b. Ai là gì?  c. Ai làm gì? d. Ai ở đâu? 

Câu 10. Điền từ phù hợp vào chỗ trống trong câu thơ: "Ngỡ từ quả thị bước ra Bé làm …. 

giúp bà xâu kim" 

a. Thị Nở   b. Cô Tiên  c. Cô Cám  d. Cô Tấm 

câu 11. Trạng ngữ trong câu “ Với đôi bàn tay khéo léo, bà đan cho tôi chiếc mũ rất xinh. 

Là trạng ngữ chỉ gì? 

a. nơi chốn  b. nguyên nhân  c. phương tiện  d. thời gian 

Câu 12. Một xin rửa sạch thù nhà 

Hai xin đem lại nghiệp xưa vua Hùng 



 

 

Ba kẻo oan ức lòng chồng 

Bốn xin vẻn vẹn sở công linh này 

Các câu này nói về nữ tướng nào? 

a. Bà Triệu     b. Triệu Thị Trinh   

c. Bà Trưng     d. Nguyễn Thị Minh Khai  

câu 13. Từ “đứng” trong câu thơ thuộc từ loại nào? 

vẫn còn bao nhiêu nắng 

Đã vời dần cơn mưa 

Sấm cũng bớt bất ngờ 

Trên hàng cây đứng tuổi.  (Sang Thu – Hữu Thỉnh) 

a. động từ  b. danh từ   c. tính từ  d. đại từ 

Câu 14. Cụm từ nào là chủ ngữ trong câu “Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào 

đất” (Nguyễn Mạnh Tuấn) 

a. màn đêm  b. màn đêm mờ ảo  c. đêm  d. mờ ảo 

Câu 15. Từ nào là từ chỉ độ cao? 

a. lênh đênh  b. công lênh   c. lênh khênh  d. lênh láng 

Câu 16. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong khổ thơ sau: 

Đi suốt cả ngày thu 

Vẫn chưa về tới ngõ 

Dùng dằng hoa quan họ 

Nở tím bên sông Thương . (Chiều sông Thương – Hữu Thỉnh) 

a. so sánh  b. lặp từ  c. nhân hóa  d. nhân hóa và so sánh 

Câu 17. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong khổ thơ sau: 

Thời gian chạy qua tóc mẹ 

Một màu trắng đến nôn nao 

Lung mẹ cứ còng dần xuống 

Cho con ngày một thêm cao . (Trong lời mẹ hát – Trương Nam Hương) 

a. so sánh   b. nhân hóa   c. nhân hóa – so sánh   

câu 18. Từ nào không phải là từ láy 

a. lấp lánh  b. mềm mỏng  c. lao xao  d. thăm thẳm 

Câu 19. Từ nào là danh từ 

a. trầm trồ  b. trầm kha   c. trầm tích  d. trầm trọng 

Câu 20. Cặp từ trái nghĩa được sử dụng trong đoạn thơ: 

Thân em vừa trắng lại vừa tròn 

Bảy nổi ba chìm với nước non 

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn 

Mà em vẫn giữ tấm lòng son.  (Hồ Xuân Hương) 

a. nổi – chìm b. rắn – nát  c. bảy – ba  d. nổi – chìm, rắn – nát 

Câu 21. Mùa xuân…….. cho bé 

Chiếc kẹo tròn xoe 

Và mở trang sách mới 

Rủ bé cùng xem tranh 



 

 

a. gửi   b. chia  c. tặng  d. mang 

Câu 22. Chúng có bộ lông vàng óng, một màu vàng đáng yêu như màu của những con 

…………nõn mới guồng. (sgk,tv4, tập 2, tr.119) 

a. tôm   b. tằm   c. tơ   d. thoi 

Câu 23. Toàn bộ khu đền quay về hướng …………..lúc hoàng hôn, Ăng-co Vát thật huy 

hoàng. Mặt trời lặn, ánh sáng chiếu soi vào bóng tối cửa đền. (sgk,tv4, tập 2, tr.123) 

a. đông  b. tây   c. nam  d. bắc 

Câu 24. Ai về……….quê ta 

Mía ngon, đường ngọt, trắng ngà dễ ăn. 

a. Quảng Ninh  b. Quảng Ngãi c. Quảng Nghãi  d. Quảng Nam 

Câu 25. Hai tai to dựng đứng trên cái đầu rất đẹp, hai lỗ mũi ươn ướt động đậy hoài. Mỗi 

khi nó………..môi lên lại để lộ hàm răng trắng muốt.  

a. hếch   b. nhếch  c. chếch   d. chệch 

Câu 26. Nhưng còn cần cho trẻ 

Tình yêu và ……….. 

Cho nên mẹ sinh ra 

Để bế bồng chăm sóc. 

a. tiếng hát   b. lời ru  c. mật ngọt   d.tuổi thơ 

Câu 27. Càng lên đến chóp, vòng càng nhỏ đi, lá nón được khâu vào các vòng tre 

bằng…………….. 

a. sợi tơ   b. sợi chỉ  c. sợi móc  d. sợi nhớ 

Câu 28. ……….làm kép hẹp hơn đơn. 

a. Xa    b. Rộng  c. Cao   d. Chật 

Câu 29. Sáng ướt áo, trưa ráo………… 

a. mặt    b. lưng  c. vài   d. đầu 

Câu 30. Rủ nhau đi cấy đi cày 

Bây giờ………….có ngày phong lưu 

a. khó nhọc   b. gian khổ  c. vất vả  d. chăm chỉ 

Câu 31. Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn phù hợp cho câu: Tiếng trống càng thúc dữ dội? 

a. ngày xưa   b. trên bờ  c. đến hồi kết d. đúng lúc đó 

Câu 32.  Những động từ trong câu “Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ.Mặt hồ 

trải rộng mênh mông và lặng sóng. 

a. bóng, mặt hồ    b. nhỏ xíu, nhanh  

c. lướt, trải     d. mênh mông, lặng sóng 

Câu 33. Nghĩa của tiếng “lạc” trong “mạch lạc” giống nghĩa của tiếng “lạc” nào trong các 

từ dưới đây? 

a. lạc điệu   b. lạc quan  c. liên lạc  d. hạt lạc 

câu 34. Trạng ngữ trong câu “Trên các lề phố, trước cổng cơ quan, trên mặt đường nhựa, 

từ khắp năm cửa ô trở vào, hoa sấu vẫn nở, vẫn vương vãi khắp thủ đô” trả lời cho câu hỏi 

nào? 

a. Khi nào?   b. Ở đâu?  c. Để làm gì? d. Vì sao? 



 

 

Câu 35. Sự vật nào được nhân hóa trong câu: “Xuân đến, lập tức cây gạo lại trổ lộc nảy 

hoa, lại gọi chim chóc tới, cành cây đầy tiếng hót và màu đỏ thắm. cây lại nhờ gió phân 

phát đi khắp chốn những múi bông trắng nuột nà? 

a. xuân, hoa     b. cây gạo, gió  

c. chim chóc, cành cây   d. múi bông, lộc 

Câu 36. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong câu thơ sau: 

Lắng nghe loài chim nói 

Về thành phố, tầng cao. 

Về ngăn sông, bạt núi 

Điện tràn đến rừng sâu? 

a. so sánh  b. so sánh, nhân hóa  c. ẩn dụ  d. nhân hóa 

Câu 37. Câu hỏi nào không dùng để xác định trạng ngữ. thời gian? 

a. Bao giờ?  b. Ở đâu?   c. Khi nào?  d. Mấy giờ? 

Câu 38. Ai là tác giả tập đọc “Sầu riêng”? 

a. Vân Trình  b. Vũ Bội Tuyền  c. Mai Văn Tạo  d. Vũ Duy Thông 

Câu 39. Trong các nhóm từ sau, nhóm từ nào chỉ có danh từ chung? 

a. đi, đứng, xinh    b. Hà Nội, biển, sa mạc 

c. em, làm, nhà cửa   d. chị, em, con 

Câu 40. Tên thật của anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa là gì?  

a. Trần Quang Nghĩa   b. Nguyễn Thứ Lễ 

c. Phạm Quang Lễ    d. Lê Đại Nghĩa 

Câu 41. Những sự vật nào được nhân hóa trong khổ thơ? 

Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê 

Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá 

Và sương mù thành Luân Đôn, ngươi có nhớ 

Giọt mồ hôi người nhỏ giữa đêm khuya? 

(Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên) 

a. gió, gạch     b. gió, sương mù   

c. gạch, mồ hôi    d. sương mù, mồ hôi 

Câu 42. Chiều trôi thơ thẩn áng mây 

Cài lên màu áo hây hây 

Đêm thêu trước ngực vầng trăng 

Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên.  (Nguyễn Trọng Tạo) 

a. ráng chiều   b. ánh chiều  c. ráng  vàng d. ráng hồng 

Câu 43. Từ ông có thể thay thế được từ “ngư ông” trong câu sau 

a. Gác mái ngư ông về viễn phố 

Gõ sừng mục tử lại cô thôn 

a. ngư trường  b. ngư phủ  c. ngư dân  d. lão nông 

Câu 44.  Đoạn thơ sau được sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? 

Gạo đem vào giã bao đau đớn 

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông 

Sống ở trên đời người cũng vậy 



 

 

Gian nan rèn luyện mới thành công.  (Hồ Chí Minh) 

a. nhân hóa     b. so sánh   

c. nhân hóa và so sánh   d. khác 

câu 45. Từ nào là từ láy? 

a. sắc sảo  b. tốt tươi  c. chèo chống  d. buôn bán 

Câu 46. Bộ phận nào là chủ ngữ trong câu:  “Buổi chiều, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ”? 

a. buổi chiều  b. xe   c. xe dừng lại  d. thị trấn nhỏ 

Câu 47. Từ “anh hùng” trong câu “ con đã có hành động thật anh hùng” thuộc từ loại nào? 

a. danh từ  b. động từ  c. tính từ  d. đại từ 

câu 48. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong khổ thơ? 

Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ 

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.  

a. so sánh     b. nhân hóa  

c. nhân hóa và so sánh   d. cả ba đáp án 

Câu 49. Bộ phận nào là trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong câu “ Năm học này, nhờ chăm 

chỉ, Nam đạt danh hiệu học sinh giỏi” 

a. nhờ chăm chỉ    b. năm học này 

c. Nam     d. học sinh giỏi 

 

Bài 3.Phép thuật mèo con. 

Hãy ghép 2 ô trống chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành cặp đôi. 

 
 

Bảng 2 



 

 

Ngoài Trông coi Gây cười Bộc lộ Lương thiện 

Sáng suốt ngày Nhật Biểu lộ Hiền minh 

Hiền lương Giám sát ảo não Ngoại Việc lớn 

Buồn thảm Đại sự Khôi hài Thực ăn 

 

Bảng 3 

Lâu đài Vạn kiếp Chính trực Vác Trụ cột 

Thiên cổ Mệt mỏi Ngay thẳng Rỗng tuếch Trăm họ 

Bách gia Trống không Thổi Mót Trường kỳ 

Nòng cốt mang Nấu Vất vả Nhặt 

Bảng 4 

Ánh hoàng hôn Bạch tuyết Ngỡ ngàng Muôn đời Vạn kiếp 

ráng  chiều Chứng nhận Vững chắc Ngạc nhiên Giàu có 

Sáng suốt Học trò Sỹ tử Đỏ phơn phớt Kiên cố 

Thị thực Hiền minh Phú quý Tuyết trắng Hây hây 

 

 

VÒNG 19 

Bài 1: Phép thuật mèo con. 

Hãy ghép 2 ô trống chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành cặp đôi. 

 
 

Bảng 2 

Tài trợ Du lịch Sửa soạn Thi sĩ Đại dương 



 

 

Tin thắm Chuẩn bị Đài thọ Tin cậy Diệp lục 

Tin vui Chín chõ xôi Nhà thơ Cầu khây Biển lớn 

Huynh đệ Tin tưởng Vãn cảnh Lá xanh Anh em trai 

 

Bảng 3 

Đại diện Trọng đại Thanh phong Lạc hậu Tốt bụng 

Gió mát Lạc quan Phân vân Lan can To lớn 

Cuối sông Hạ nguồn Thay mặt Ban công Nhân hậu 

Cũ kĩ Vui vẻ Đầu nguồn Thượng nguồn Do dự 

 

BÀI 2. Chọn đáp án đúng 

Câu 1. Trong các từ sau, từ nào không cùng kiểu cấu tạo với các từ còn lại? 

a.  luồn lách   b. len lỏi  c. rì rào  d. thưa thớt 

Câu 2.  Đùm bọc, giúp đỡ, nhường nhịn, san sẻ cho nhau trong khó khăn, hoạn nạn, là 

nghĩa của câu thành ngữ nào? 

a. Cày sâu cuốc bẫm   b. Chân lấm tay bùn 

c. Ba chìm bẩy nổi    d. Nhường cơm sẻ áo 

Câu 3. Tác giả nào đã viết những câu thơ sau: 

“Tiếng ngọc trong veo 

Chim gieo từng chuỗi 

Lòng chim vui nhiều 

Hót không biết mỏi.”? 

a. Huy Cận    b. Trần Đăng Khoa  

c. Phạm Tiến Duật   d. Nguyễn Khoa Điềm 

Câu 4. Nghĩa của “hòa” trong “hòa ước” giống nghĩa của “hòa” trong từ nào dưới đây ? 

a. Hòa nhau  b. hòa tan  c. hòa nhạc  d. hòa bình 

câu 5. "Thân em xưa ở bụi tre. Mùa đông xếp lại, mùa hè mở ra." Là cái gì? 

a. Quạt giấy  b. Quạt mo  c. Quạt điện  d. Quạt nan 

Câu 6. Tác giả nào đã viết những câu thơ sau : 

“Mẹ rằng : Quê mẹ, Bảo Ninh 

Mênh mông sóng biển, lênh đênh mạn thuyền 

Sớm chiều, nước xuống triều lên 

Cực thân từ thuở mới lên chín mười.”? 

a. Huy Cận     b. Phạm Tiến Duật   

c. Nguyễn Khoa Điềm   d. Tố Hữu 

Câu 7.  Câu “Cô bé mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt đi.” là loại câu gì? 

a. Câu kể  b. Câu khiến  c. Câu hỏi  d. Câu cảm 

Câu 8. Trong câu: “Tàu chúng tôi buông neo trong vùng biển khơi”, bộ phận nào là chủ 

ngữ? 

a. Tàu chúng tôi    b. Chúng tôi 

c. Biển khơi     d. Buông neo 

Câu 9. Chỉ ra từ khác kiểu cấu tạo với các từ còn lại? 



 

 

a. Liêu xiêu   b. Phiêu diêu c. Thiêu thiếu d. Mỹ miều 

Câu 10. Trạng ngữ “Phía trên bờ đê” trong câu “Phía trên bờ đê, bọn trẻ chăn trâu thả 

diều, thổi sáo.” dùng để chỉ gì? 

a. nguyên nhân  b. phương tiện c. thời gian  d. nơi chốn 

câu 11. Ta nằm nghe nằm nghe 

giữa bốn bề ngây ngất 

Mùi vôi xây rất say 

Mùi lạnh cưa ngọt mát.   Đoạn thơ này có trong bài thơ nào? 

a. Chợ Tết     b. bè xuôi sông La   

c. Trăng ơi……từ đâu đến  d. Nghe lời chim nói 

Câu 12. Ai là tác giả bài thơ “Con chim chiền chiện”? 

a. Trần Đăng Khoa    b. Nguyễn Trọng Tạo 

c. Huy Thông    d. Huy Cận 

Câu 13. Loài hoa nào được miêu tả “Hoa nhỏ bé, lấm tấm mấy chấm đen, nở từng chùm, 

đu đưa như đưa võng mỗi khi có gió? 

a. bằng lăng   b. phượng vỹ  c. hoa cúc  d. sầu đâu 

Câu 14. Từ nào không cùng kiểu cấu tạo với các từ còn lại? 

a. chênh vênh  b. lúng  túng  c. loắt choắt   d. thoăn thoắt 

câu 15. Trong đoạn trích “Xương rồng”, xương rồng ra hoa vào  mùa nào? 

a. mùa thu   b. mùa hạ  c. mùa đông  d. mùa xuân 

câu 16. Cặp từ nào là cặp động từ có nghĩa trái ngược nhau? 

a. ẩm – khô   b. chi – thu  c. chật – rộng d. chín –sống 

câu 17. Giàu làm…………., hẹp làm………… 

a. to – nhỏ   b. kép – đơn  c. dày – mỏng d. nhiều – ít 

câu 18. Nghĩa của tiếng “đồng” trong từ “đồng lòng” giống nghĩa của  tiếng “đồng” nào 

trong các từ dưới đây? 

a. đồng tiền   b. đồng tâm  c. đồng ruộng d. trống đồng 

Câu 19. Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió 

Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay 

Tiếng …………ích, ………….ích chim……….âu trong lá 

a. l-r-s   b. r-l-s  c. s-l-r  d. l-s-r 

Câu 20. Dải mây trăng đỏ dần trên đỉnh núi 

Sương hồng lam…………..nóc nhà gianh. 

a. bao bọc   b. che phủ  c. ôm ấp  d. che kín 

câu 21. Có mấy cặp từ trái nghĩa trong câu thơ sau? 

a. một    b. hai   c. ba   d. bốn 

câu 22. Từ “suy nghĩ” trong câu “tôi rất thận trọng những suy nghĩ của bạn”thuộc từ loại 

nào? 

a. động từ   b. tính từ   c. danh từ  d. đại từ 

Câu 23. Từ nào khác với từ còn lại? 

a. hợp sưc   b. hợp chất   c. hợp lực  d. hợp nhất 

câu 24. Từ nào không phải là từ láy? 



 

 

a. trong trẻo   b. chầm chậm  c. chăm học  d. thăm thẳm 

Câu 25. Các cặp từ trái nghĩa trong câu ca dao: 

Nước dưới sông khi dâng, khi cạn 

Trăng trên trời khi tỏ, khi mờ? 

a. nước – trăng; sông – trời   b. dâng – cạn; tỏ - mờ 

c. dưới – trên; dâng – cạn; tỏ - mờ  d. nước – trăng 

Câu 26. Trong các tiếng sau, tiếng nào không có nghĩa? 

a. dữ    b. rữ   c. giữ   d. ngữ 

Câu 27. Tiếng nào ghép được với “tiên” để tạo thành từ có nghĩa? 

a. du    b. trước  c. phong  d. lai 

Câu 28. Tác giả nào đã viết những câu thơ sau: 

Thanh khiết bầu không gian 

Thanh khiết lời chim nói 

Bao ước mơ mời  gọi 

Trong tiếng chim thiết tha? 

a. Nguyễn Trọng Hoàn    b. Trần Đăng Khoa 

c. Trần Hoàng Hà     d. Nguyễn Trọng Tạo 

Câu 29. Trong các từ sau, từ nào không phải là từ láy? 

a. tê tái  b. thung lũng  c. khẳng khiu  d. lấm tấm 

Câu 30.  

Bài 3. Điền từ hoặc chữ. 

câu 1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: 

"Hãy lo bền chí câu .............. Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai."   

Câu 2.  Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Cùng nghĩa với từ “dũng cảm” là “can đảm”, trái 

nghĩa với từ dũng cảm là từ ..................    

Câu 3. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: 

"Lá bàng đang đỏ ngọn cây 

Sếu .............. mang lạnh đang bay ngang trời."     

Câu 4. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: 

"Tiên học lễ, hậu học ..............."   

Câu 5. Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống: Trước sau như một, không gì lay chuyển nổi 

được gọi là trung ..............   

Câu 6. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: 

“Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa 

Tia nắng ............ nháy hoài trong ruộng lúa”?   

Câu 7. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau trong bài “Trống Đồng 

Đông Sơn”: “Trống đồng Đông Sơn đa đạng không chỉ về hình dáng, kích thước mà cả về 

phong cách trang trí, sắp xếp hoa văn. Giữa mặt trống bao giờ cũng có hình 

.............. nhiều cánh tỏa ra xung quanh.”    

Câu 8. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: 

“Người ngắm trăng soi ngoài cửa ............ 

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.” 



 

 

Câu 9. Điền tên dấu thích hợp để hoàn thành định nghĩa sau: Dấu .............. chấm báo hiệu 

bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận 

đứng trước.     

Câu 10. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: 

"Người có chí thì nên, nhà có ............ thì vững."    

Câu 11. Trái nghĩa với “bình thường” là từ “…..…………biệt” 

Câu 12. Ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt 

Xét về mục đích nói thuộc kiều câu ……… ….. 

Câu 13. Người thanh nói tiếng cũng thanh 

Chuông kêu khẽ đánh bên ………………cũng kêu 

Câu 14. Năng nhặt chặt ………….. 

Câu 15. Tháng bảy …………., chuồn chuồn bay thì bão  

Câu 16. Trạng ngữ trong câu “ Hết một ngày đường, Sa Pa hiện ta trong ánh hoàng hôn 

tìm thẫm” là trạng ngữ chỉ……….  

Câu 17. Hình ảnh “sương trắng” trong bài “Chợ Tết” được so sánh với hình ảnh 

“giọt………….‟   

Câu 18. Điền từ thích hợp đê hoàn thành ghi nhớ: “Ở trên, dưới, trong, ngoài là dấu hiệu 

của trạng ngữ chỉ……..  

Câu 19. Đi đầu, làm những nhiệm vụ khó khăn, gay go nhất là nghĩa của từ 

“………..kích”. 

Câu 20. Ân tình của mẹ cha cần “ghi lòng tạc……………….dạ 

Câu 21. Người có chí thì nên, nhà có ……………….thì vững   

Câu 22. Thời gian chạy qua ……………mẹ 

Một màu trắng đến nôn nao 

Lưng mẹ cứ còng dần xuống 

Cho con ngày một thêm cao  (Trương Nam Hương) 

Câu 23. Lời ru chân cứng đá mềm 

Ru đêm trăng …………………thành đêm trăng tròn. (Lời ru – Trương Xương) 

Câu 24. Mưa giăng trên đồng 

Uốn mềm ngọn lúa 

Hoa xoan theo gió 

Rải ……………..mặt đường.  (Nguyễn Bao) 

Câu 25. Suối là tiếng hát của rừng 

Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây 

Từ giọt sương của lá cây 

Từ trong vách ……………..mạch đầy tràn ra.  (suối – Vũ Duy Thông) 

Câu 26. Điền vào chỗ chấm: 

“Ngày hôm đó, vương quốc nọ như có phép mầu làm thay đổi. Đến đâu cũng gặp những 

gương mặt tươi tỉnh, rạng rỡ. Hoa bắt đầu nở. Chim bắt đầu hót. Còn những tia nắng mặt 

trời thì nhảy múa và ……….đá cũng biết reo vang…”   

(Vương quốc vắng nụ cười – Trần Đức Tiến) 

Câu 27. Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi 



 

 

Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối 

lưng  đưa nôi và ………..hát thành lời.  (Nguyễn Khoa Điềm) 

Câu 28. Điền vào chỗ chấm: 

Dưới tầm cánh của chú bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm 

………..nước rung rinh.  (Con chuồn chuồn nước – Nguyễn Thế Hội). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI TẬP RÈN LUYỆN MÔN TIẾNG VIỆT 

I. BÀI TẬP LỰA CHỌN ĐÁP ÁN 

Câu 1. Tiếng nào dưới đây không có âm đầu? 

a. Ông   b. Thái   c. Hà 

Câu 2.  Tiếng nào dưới đây không có âm vần? 

a. Hoàng   b. Thị    c. Cả a và b đều sai 

Câu 3. Tiếng nào dưới đây không có dấu thanh? 

a. Lê    b. Trung   c. Cả a và b  

Câu 4. Tiếng nào dưới đây không có đủ 3 bộ phận? 



 

 

a. Nguyễn   b. Anh   c. Trung 

Câu 5. Hai tiếng nào dưới đây có phần vần giống nhau? 

a. ngoan ngoãn  b. băn khoăn   c. Cả a và b 

Câu 6. Hai Tiếng nào dưới đây có âm đầu giống nhau? 

a. ấm êm   b. rì rào   c. cả a và b 

Câu 7. Hai Tiếng nào dưới đây có dấu thanh giống nhau? 

a. cái sắc   b. đội lệch   c. Cả a và b 

Câu 8. Hai Tiếng nào dưới đây không có bộ phận nào giống nhau? 

a. nóng ran   b. vui chơi   c. ngọt ngào 

 

Câu 9. Từ nào dưới đây có nghĩa là lòng thương người? 

a. nhân hậu   b. nhân tài   c. Cả a và b 

câu 10. Từ nào dưới đây có nghĩa là người? 

a. nhân dân   b. nhân ái   c. nhân hậu 

Câu 11. Từ nào dưới đây không có nghĩa là người? 

a. nhân công   b. nhân viên   c. cả a và b đều sai 

 

Câu 12. Câu Nam hỏi: “ Bao giờ thì chị về?” có dấu hai chấm dùng: 

a. giải thích   b. dẫn lời nói  c. liệt kê 

Câu 13. Câu Nam có hai chị: “Chị Thanh và chị Hà” có dấu hai chấm dùng: 

a. giải thích   b. dẫn lời nói  c. Cả a và b  đều sai 

Câu 14. Câu Nam phát biểu: “Tôi nhất trí cả hai tay!” có dấu hai chấm dùng: 

a. liệt kê   b. dẫn lời nói  c. cả a và b 

Câu 15. Câu Cúc, bạn tôi: một bạn mới đến lớp tôi, có dấu hai chấm dùng: 

a. dẫn lời nói  b. liệt kê   c. giải thích 

 

Câu 16. Hai tiếng nào dưới đây  là một từ phức? 

a. xe đạp   b. quần áo   c. cả a và b 

Câu 17. Hai tiếng nào dưới đây có thể có hai từ đơn: 

a. ngoan ngoãn  b. dẻo dai   c. xinh xắn 

Câu 18. Từ “bánh xe” có thể là: 

a. một từ phức  b. hai từ đơn   c. cả a và b 

Câu 19. Từ “học sinh” có thể là: 

a. một từ đơn  b. hai từ phức  c. cả a và b đều sai 

 

Câu 20. Câu thành ngữ nói về lòng nhân hậu: 

a. Hiền như bụt  b. Dữ như cọp  c. Chậm như rùa 

Câu 21. Câu thành ngữ nói về sự bạc bẽo 

a. Nhân nào quả đấy b. Gieo gió gặt bão  c. cả a và b 

Câu 22. Câu thành ngữ nói về sự đoàn kết: 

a. Tìm bạn mà chơi b. Đồng cam cộng khổ c. cả a và b 

Câu 23. Câu thành ngữ nói về sự chia rẽ: 



 

 

a. Môi hở răng lạnh b. Nhường cơm sẻ áo c. cả a và b đều sai 

 

Câu 24. Từ nào là từ láy? 

a. tươi cười   b. tươi tốt   c. tươi tắn 

Câu 25. Từ nào là từ ghép tổng hợp: 

a. chơi bời   b. vui chơi   c. chơi chữ 

Câu 26. Từ nào là từ phép phân loại? 

a. hăng  say   b. say sóng   c. say sưa 

Câu 27. Từ nào không phải là từ láy? 

a. mơ màng   b. mơ mộng   c. lơ mơ 

 

Câu 28. Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình. Là nghĩa của từ nào sau đây? 

a. tự tin   b. tự trọng   c. tự kiêu 

Câu 29. Tự quyết định lấy công việc của mình. Là nghĩa của từ nào sau đây: 

a. Tự chủ   b. tự động   c. tự hào. 

Câu 30. Thành ngữ nào nói về lòng tự trọng? 

a. Đói cho sạch, rách cho thơm. 

b. Ăn có mời, làm có khiến. 

c. cả a và b đều đúng 

Câu 31. Thành ngữ nào nói về tính trung thực: 

a. Thẳng như ruột ngựa 

b. Cây ngay không sợ chết đứng 

c. Cả a và b đều đúng 

 

Câu 32. Danh từ nào dưới đây là danh từ chỉ vật? 

a. nước cờ  b. nước uống  c. cả a và b đều sai 

câu 33. Danh từ nào dưới đây là danh từ chỉ hiện tượng? 

a. ngủ từng  b. mưa rừng   c. núi rừng 

Câu 34. Danh từ nào dưới đây là danh từ chỉ khái niệm? 

a. nhà văn  b. nhà bác học  c. nhà hàng 

Câu 35. Danh từ nào dưới đây là danh từ chỉ đơn vị? 

a. những, các b. hàng, rặng  c. cả a và b 

Câu 36. Danh từ riêng chỉ tên người? 

a. nhà vua  b. vua Lê   c. Lê Thánh Tông 

Câu 37. Danh từ riêng chỉ tên địa lí: 

a. Hàng Gà  b. Hàng gà   c. cả a và b đều sai 

Câu 38. Danh từ chung chỉ người? 

a. nhà thuốc  b. thầy thuốc  c. cả a và b 

Câu 39. Danh từ chung chỉ sự vật? 

a. núi non  b. công viên   c. cả a và b 

 

Câu 40. Trước sau như một không gì lay chuyển nổi là nghĩa của từ nào? 



 

 

a. Trung thực  b. Trung hậu   c. Trung kiên 

Câu 41. Một lòng một dạ vì nghĩa lớn  là nghĩa của từ nào? 

a. Trung nghĩa  b. Trung thành  c. cả a và b 

Câu 42. Ăn ở nhân hậu, thành thật, trước sau như một là nghĩa của từ nào? 

a. Trung kiên  b. Trung hậu   c. Trung hiếu 

Câu 43. Tính ngay thẳng, thật thà là nghĩa của từ nào? 

a. Trung thực  b. Trung thành  c. cả a và b đều sai 

Câu 44. Câu Bạn ấy đang hát trên sân khấu. Có động từ: 

a. đang   b. hát    c. đang hát 

Câu 45. Câu Anh ấy muốn rung được chuông vàng   có động từ: 

a. muốn   b. rung   c. cả a và b đều sai 

Câu 46. Câu Bạn ấy mỉm cười với tôi  có động từ chỉ: 

a. hoạt động   b. trạng thái   c. cả a và b 

Câu 47. Câu Tôi đang suy nghĩ phải làm thế nào?  có động từ chỉ: 

a. hoạt động   b. trạng thái   c. cả a và b đều sai 

Câu 48. Từ nào là danh từ chỉ người? 

a. bàn học   b. học sinh   c. học tập 

Câu 49. Động từ chỉ hoạt động của người: 

a. bay lượn   b. chuyền cành  c. bàn bạc 

Câu 50. Danh từ chỉ khái niệm? 

a. mưa ngâu   b. cơn mưa   c. cả a và b 

Câu 51. Danh từ chỉ hiện tượng? 

a. dông bão   b. tươi tốt   c. dẻo dai 

Câu 52. Câu Tôi đã là một học sinh lớp 4” chỉ thời gian: 

a. quá khứ   b. hiện tại   c. tương lai 

Câu 53. Câu Sắp tới, chúng tôi được nghỉ hè  chỉ thời gian 

a. quá khứ   b. hiện tại   c. tương lai 

 

Câu 54. Từ trái ngược với dễ dàng: 

a. khó khăn   b. gian khổ   c. thử thách 

Câu 55. Từ nào dưới đây ý nói sự vất cả của con người? 

a. gian nan   b. nguy hiểm  c. cả a và b 

Câu 56. Từ nào dưới đây có nghĩa là việc làm để đánh giá khả năng? 

a. thách thức   b. vất vả   c. thử thách 

Câu 57. Câu “Sao bạn ấy học giỏi thế nhỉ?” thể hiện: 

a. thái độ khen  b. sự khẳng định  c. cả a và b đều sai 

câu 58. Câu “Bạn ấy học giỏi đấy chứ?” thể hiện: 

a. yêu cầu   b. sự phủ định  c. cả a và b đều sai 

Câu 59. Câu “Cậu ra ngoài để tớ hỏi được không?” thể hiện: 

a. thái độ chê  b. sự mong muốn  c. cả a và b đều sai 

Câu 60. Câu “Hôm nay cậu không đi học à?”  thể hiện: 

a. thái độ khen  b. sự phủ định  c. yêu cầu 



 

 

Câu 61. Các trò chơi dân gian: 

a. chơi ô ăn quan  b. bịt mắt bắt dê  c. cả a và b 

 

Câu 62. Câu Bà già nhấc chàng ra khỏi chiếc đinh sắt  có chủ ngữ là: 

a. Bà già   b. chàng trai   c. chiếc đinh sắt 

Câu 63. Câu “Hai con mắt của chàng đảo qua đảo lại” có chủ ngữ là: 

a. Chàng trai   b. Hai con mắt của chàng  c. con mắt 

Câu 64. Câu “Bà già đặt chàng xuống đất” có vị ngữ là; 

a. Bà già   b. chàng trai   c. đặt chàng xuống đất 

Câu 65.  Vị ngữ trong câu:  Chị tôi đan nón lá cọ là: 

a. đan nón   b. lá cọ   c. đan nón lá cọ 

Câu 66. Vị ngữ trong câu:  Bố tôi ngồi đọc sách là: 

a. ngồi đọc sách  b. đọc sách   c. ngồi 

Câu 67. Vị ngữ trong câu:  Mấy chú chim hót líu lo là: 

a. hót    b. hót líu lo   c. cả a và b đều sai 

Câu 68. Vị ngữ trong câu:  Đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ là: 

a. thung thăng  b.  gặm cỏ   c. thung thăng gặm cỏ 

Câu 69. Câu “Giặc Nguyên xâm lược nước ta” có: 

a. hai danh từ  b. ba danh từ  c. bốn danh từ 

Câu 70. Câu “Yết Kiêu tới Kinh đô Thăng Long, yết kiến nhà vua” có: 

a. một động từ  b. hai động từ  c. ba động từ 

Câu 71. Câu Có mấy bạn rủ em đánh trận giả  có: 

a. một tính từ  b. hai tính từ   c. ba tính từ 

Câu 72. Câu Sứ nhìn làn khói bay lên từ các mái nhà chen chúc có: 

a. một tính từ  b. hai động từ  c. ba danh từ 

Câu 73. Câu Người trong làng gánh lên phố những bó rau Có chủ ngữ là: 

a. người   b. người trong làng  c. cả a và b đều sai 

Câu 74. Câu “Anh lựa lời an ủi tôi” có vị ngữ là: 

a. lựa lời an ủi tôi  b. an ủi tôi   c. cả a và b đều đúng 

Câu 75. Câu  “Những cánh hoa đỏ rực quay tít” có vị ngữ là: 

a. đỏ rực   b. đỏ rực quay tít  c. quay tít 

Câu 76. Câu “Trống đồng Đông Sơn rất đa dạng” có chủ ngữ là: 

a. trống đồng  b. Trống đồng Đông Sơn  c. cả a và b đều sai 

Câu 77. Câu “Mặt trống có hình ngôi sao nhiều cánh có chủ ngữ là: 

a. mặt trống   b. hình ngôi sao   c. Mặt trông có hình 

Câu 78. Câu “Hình ảnh con người nổi bật trên trống đồng” Có chủ ngữ là: 

a. Hình ảnh con người b. trống đồng   c. cả a và b đều sai 

Câu 79. Câu “Bạn tôi tên là Cúc” có vị ngữ là: 

a. là Cúc   b. Cúc    c. tên là Cúc 

Câu 80. Câu “Hoa phượng còn gọi là hoa học trò” có chủ ngữ là: 

a. Hoa phượng còn gọi  b. Hoa phượng  c. cả a và b đều sai 

Câu 81. Câu Hoa hồi là một loại thuốc chữa bệnh có chủ ngữ là: 



 

 

a. Mọc dưới gốc   b. Mọc dưới gốc là  c, cả a và b đều sai 

Câu 82. Gan đến mức trơ ra không biết sợ. là nghĩa của từ nào? 

a. gan lì   b. can đảm   c. anh dũng 

Câu 83. Câu “Không ai được lên bàn cô giáo!”Dùng để: 

a. mong muốn  b. ra lệnh   c. yêu cầu 

Câu 84. Câu “Các em nhớ viết cẩn thận cho cô nhé!” dùng để: 

a. đề nghị   b. ra lệnh   c. mong muốn 

câu 85. Câu “Cuộc đời tôi rất bình thường” là câu kể kiểu: 

a. Ai thế nào?   b. Ai là gì?   c. Ai làm gì? 

Câu 86. Câu “Ngày nhỏ, tôi chỉ là một chiếc búp non” có chủ ngữ là: 

a. Ngày nhỏ   b. Tôi    c. Tôi chỉ là 

Câu 87. Câu “Thật như thế sao?” thuộc dạng 

a. cầu khiến   b. câu hỏi   c. cả a và b đều sai 

Câu 88. Muốn đi tắm biển ta có thể đến tỉnh, thành phố nào dưới đây? 

a. Hưng Yên   b. Hải Phòng  c. Hải Dương 

Câu 89. Muốn đến Sa Pa ta phải đến tỉnh nào dưới đây: 

a. Thanh Hóa  b. Nghệ An   c. Lào Cai 

Câu 90. Tỉnh Quảng Ninh có khu du lịch nào? 

a. Vịnh Hạ Long  b. Suối Tiên   c. cả a và b 

Câu 91. Đến Thành phố Hồ Chí Minh bạn sẽ được thăm khu du lịch nào? 

a. Bãi biển Vũng Tàu b. Đầm Sen   c. Suối Tiên 

Câu 92. Tiếng nào ghép được với tiếng động được từ có nghĩa: 

a. năng   b. năn    c. cả a và b 

Câu 93. Tiếng nào ghép được với tiếng búp được từ có nghĩa: 

a. măng   b. mắn   c. cả a và b 

Câu 94. Tiếng nào ghép được với tiếng cây được từ có nghĩa: 

a. chồng   b. trồng   c. cả a và b đều sai 

Câu 95. Chữ cái nào ghép được với vần ân được tiếng có nghĩa? 

a. n    b. m    c. x 

Câu 96. Vần nào ghép được với chữ m được tiếng có nghĩa? 

a. âng    b. ân    c. cả a và b 

Câu 97. Tiếng nào dưới đây điền thêm dấu ? được tiếng có nghĩa? 

a. nao    b/ lao    c/ cả a và b đều sai 

Câu 98. Tiếng nào dưới đây điền thêm dấu ~ được tiếng có nghĩa? 

a. lanh   b. nanh   c. cả a và b 

Câu 99.  Từ “miệt mài”  là: 

a. từ láy   b. từ ghép phân loại c. từ ghép tổng hợp 

Câu 100. Câu “Trời mây xám xịt, mưa ngâu rả rích, đường lầy lội” có: 

a. 3 từ láy   b. 2 từ ghép phân loại c. 1 từ ghép tổng hợp 

Câu 101. Từ rập rờn trong câu Hàng lúa rập rờn theo chiều gió là: 

a. danh từ   b. động từ   c. cả a và b đều sai 

Câu 102. Cả lớp chăm chú nghe giảng như nuốt lấy từng lời của cô là câu: 



 

 

a. Ai làm gì?  b. Ai thế nào?  c. Ai là gì? 

 

II. ĐIỀN TỪ HOẶC TIẾNG,…..THÍCH HỢP VÀO CHỖ CHẤM 

Câu 103. Tiếng không có đủ 3 bộ phận trong câu sau là……………………… 

- Chúng em là học sinh lớp bốn. 

Câu 104. Tiếng không có đủ 3 bộ phận trong câu sau là……………………… 

- Chúng tôi coi nhau như anh em một nhà. 

Câu 105. Tiếng không có đủ 3 bộ phận trong câu sau là……………………… 

- tất cả các bạn ấy đều học khá trở lên. 

Câu 106. Tiếng không có đủ 3 bộ phận trong câu sau là……………………… 

- Chúng tôi chụp rất nhiều ảnh kỉ niệm 

Câu 107. Từ có tiếng nhân có nghĩa sau đây là………………….. 

- Chỉ những người có tài trí hơn người khác. 

Câu 108. Từ có tiếng nhân có nghĩa sau đây là………………….. 

- Nói lên sự yêu thương con người lẫn nhau. 

Câu 109. Từ có tiếng nhân có nghĩa sau đây là………………….. 

- Chỉ toàn thể con người sống trên trái đất. 

Câu 110. Từ có tiếng nhà có nghĩa sau là……………………… 

- Chỉ nơi ăn uống của những người có thu nhập cao. 

Câu 111. Từ có tiếng nhà có nghĩa sau là……………………… 

- Chỉ những người sáng tác kịch bản. 

Câu 112. Từ có tiếng nhà có nghĩa sau là……………………… 

- Chỉ nơi làm việc của những người công nhân. 

Câu 113. Từ có tiếng nhà có nghĩa sau là……………………… 

- Chỉ nơi ở của những người dân tộc phía bắc. 

Câu 114. Từ có tiếng thực có nghĩa sau là:…………………….. 

- chỉ người chỉ biết lợi dụng người khác. 

Câu 115. Từ có tiếng thực có nghĩa sau là:…………………….. 

- Chỉ việc gắn liền với lí thuyết. 

Câu 116. Từ có tiếng thực có nghĩa sau là:…………………….. 

- Chỉ các loại thức ăn nói chung 

Câu 117. Từ có tiếng thực có nghĩa sau là:…………………….. 

- Chỉ sự chân thành và không dối trá. 

Câu 118. Danh từ chỉ khái niệm có nghĩa sau là…………… 

- chỉ những điều tốt lành đúng với đạo lí, nên làm theo 

Câu 119. Danh từ chỉ khái niệm có nghĩa sau là…………… 

- Chỉ những gì đã từng trải qua. 

Câu 120. Danh từ chỉ khái niệm có nghĩa sau là…………… 

- Chỉ đấu tranh giai cấp của người bị bóc lột. 

Câu 121. Danh từ chỉ khái niệm có nghĩa sau là…………… 

- Chỉ những người sống trong cùng một đất nước. 

Câu 122. Tiếng viết hoa sai trong câu sau viết đúng là…………… 



 

 

- Cô Thúy Cải là một nghệ sĩ hát Quan Họ nổi tiếng. 

Câu 123. Tiếng viết hoa sai trong câu sau viết đúng là…………… 

- Cô Quê ở tỉnh Bắc Ninh. 

 

Câu 124. Từ chỉ trạng thái có nghĩa sau đây là…………………… 

- Chỉ trạng thái nghỉ ngơi, không hoạt động. 

Câu 125. Từ chỉ trạng thái có nghĩa sau đây là…………………… 

- Chỉ sự vui vẻ thoải mái của một người. 

Câu 126. Từ chỉ trạng thái có nghĩa sau đây là…………………… 

- Chỉ sự lo lắng, bồn chồn của ai đó. 

Câu 127. Từ chỉ trạng thái có nghĩa sau đây là…………………… 

- Chỉ cảm giác thấp thỏm, mong đợi một điều gì đó. 

Câu 128. Từ có tiếng chí có nghĩa sau đây là…………… 

- Chỉ hướng tự nhiên của một người khi theo đuổi một việc gì đó. 

Câu 129. Từ có tiếng chí có nghĩa sau đây là…………… 

- Chỉ các phương tiện thông tin xuất bản một cách thường kì. 

Câu 130. Từ có tiếng chí có nghĩa sau đây là…………… 

- Chỉ ý chí của người thẳng thắn, không chịu khuất phục. 

Câu 131. Từ có tiếng chí có nghĩa sau đây là…………… 

- chỉ những người có tình nghĩa và hết lòng giúp đỡ mọi người. 

Câu 132. Từ chỉ ý chí nghị lực có nghĩa sau đây là…………. 

- Chỉ sự cố gắng nỗ lực để làm một việc gì đó. 

 

III. MỘT SỐ BÀI ĐỌC HIỂU 

Bài 133.   Tình Quân Dân 

Các anh về     Làng tôi nghèo 

Mái ấm nhà vui    Mái lá nhà tre 

Tiếng hát câu cười    các anh về 

Rộn ràng xóm nhỏ.   Xôn xao làng bé nhỏ 

Các anh về     Nhà lá đơn sơ 

Tưng bừng trước ngõ,   Tấm lòng rộng mở 

Lớp lớp đàn em hớn hở theo sau, Nồi cơm nấu dở 

Mẹ già bịn rịn áo nâu   Bát nước chè xanh 

Vui đàn con ở rừng sâu mới về  Ngồi vui kể chuyện 

      Tâm tình bên nhau.  

      Hoàng Trung Thông 

1. Trong khổ thơ 1 có: 

a. 5 danh từ   b. 4 tính từ   c. 3 động từ 

2. Trong khổ thơ 2 có: 

a.  1 từ ghép phân loại  b. 3 từ láy  c. 5 từ ghép tổng hợp/ 

3. Hai khổ thơ cuối bài ý nói: 

a. Tình cảm của tác giả đối với bà con nơi đóng quân./ 



 

 

b. Lòng yêu quý bộ đội của bà con trong thời kì chiến tranh. 

c. Sự khó khăn của bà con nông dân trong kháng chiến. 

4. Nội dụng của bài thơ: 

a. Diễn tả niềm vui sướng của bà con khi đón bộ đội về làng 

b. thể hiện tấm lòng yêu mến của bà con đối với các anh bộ đội 

c. cả a và b đều đúng 

 

Bài 134.   Tiếng hát người làm gạch 

Đất im lặng dưới chân ta 

Mà nghe có tiếng phố, nhà âm vang 

Xôn xao mái ngói, nhà tầng 

Lắng nghe có tiếng hát thầm... đất ơi! 

Hòn đất là hòn đất rời 

Thành vuông gạch dẻo - tay người nhào nên 

Hòn đất là hòn đất mềm 

Qua nghìn độ lửa - chắc bền dài lâu 

Hòn đất là hòn đất nâu 

Ra lò - đất rực rỡ màu đỏ tươi 

Nhanh tay nào bạn mình ơi! 

Gạch đi trăm ngả, trăm nơi đang chờ. 

 Trích tập đọc lớp 3 – 1980 

1. từ xôn xao thuộc loại từ nào? 

a. từ láy   b. động từ   c. cả a và b đều đúng 

2. câu Đất im lặng dưới chân ta thuộc kiểu câu: 

a. Ai là gì?   b. Ai thế nào?  c. Ai làm gì? 

3. Để làm ra hòn gạch người thợ phải trải qua những công đoạn nào? 

a. Nhào đất rời để cho đất mềm ra 

b. Cho qua lửa đê nung ở nhiệt độ cao hàng nghìn độ 

c. cả a và b đều đúng 

4. Nội dung của bài văn là: 

a. Ca ngợi sự lao động cần cù vượt khó để làm ra viên gạch 

b. Khuyên ta cần học tập đức tính tốt đẹp của người làm gạch 

c. cả a và b đều đúng 

 

Bài 135.     Nhớ Bác 

Mình về với Bác đường xuôi 

Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người 

Nhớ ông Cụ mắt sáng ngời 

Áo nâu,túi vải đẹp tươi lạ thường! 

Nhớ Người những sớm tinh sương 

Ung dung yên ngựa trên đường suối reo 

Nhớ chân Người bước lên đèo 

Người đi,rừng núi trông theo bóng Người..” 

(Trích “Việt Bắc” – Tố Hữu) 

1. các từ: về, thưa, nhớ, bước, đi là: 

a. tính từ   b. động từ   c. cả a và b đều sai 

2. từ “ung dung” thuộc loại từ nào? 



 

 

a. từ láy   b. tính từ   c. cả a và b đều đúng 

3. Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? 

a. so sánh   b. nhân hóa   c. điệp từ ngữ 

4. Nội dung của bài thơ là: 

a. Ca ngợi tình cảm gắn bó của bà con Việt Bắc với Bác Hồ 

b. Diễn tả tâm trạng của bà con khi tiễn Bác Hồ ra đi. 

c. Nỗi niềm nhớ thương của bà con khi phải chia tay Bác Hồ. 

 

Câu 136.    ÔNG TRẠNG THẢ DIỀU 

Vào đời vua Trần Thái Tông, có một gia đình nghèo sinh được cậu con trai đặt tên là 

Nguyễn Hiền. Chú bé rất ham thả diều. Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi. 

Lên sáu tuổi, chú học ông thầy trong làng. Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu 

ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường. Có hôm, chú thuộc hai mươi trang sách mà vẫn có thì 

giờ chơi diều. 

Sau vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học. Ban ngày, đi chăn trâu, dù mưa gió thế nào, chú 

cũng đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ. Tối đến, chú đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về 

học. Đã học thì cũng phải đèn sách như ai nhưng sách của chú là lưng trâu, nền cát, bút là 

ngón tay hay mảnh gạch vỡ; còn đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào trong. Bận làm, bận 

học như thế mà cánh diều của chú vẫn bay cao, tiếng sáo vẫn vi vút tầng mây. Mỗi lần có 

kì thi ở trường, chú làm bài vào lá chuối khô và nhờ bạn xin thầy chấm hộ. Bài của chú 

chữ tốt văn hay, vượt xa các học trò của thầy. 

Thế rồi vua mở khoa thi. Chú bé thả diều đỗ Trạng Nguyên. Ông Trạng khi ấy mới có 

mười ba tuổi. Đó là Trạng Nguyên trẻ nhất nước của nước Nam ta. 

(Theo Trinh Đường) 

1. Tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền 

a. Học đến đâu hiểu ngay đến đó, có trí nhớ lạ thường. 

b. Có thể thuộc hai mươi trang sách trong một ngày mà vẫn có thì giờ chơi diều. 

c. cả a và b đều đúng 

2. Nguyễn Hiền ham học và chịu khó học như thế nào? 

a. Nhà nghèo phải bỏ học nhưng ban ngày đi chăn trâu, Hiền đứng ngoài lớp nghe giảng 

nhờ. 

b. Tối đến, đợi bạn học thuộc bài rồi mượn vở của bạn về học. 

c. cả a và b đều đúng 

3. Vì sao chú bé Hiền được gọi là “Ông Trạng thả diều”? 

a. Vì chú bé Hiền nhờ thả diều mà đỗ Trạng nguyên. 

b. Vì Hiền đỗ Trạng nguyên ở tuổi mười ba, khi vẫn còn là một chú bé ham thích chơi 

diều. 

c. Vì chú bé Hiền tuy ham thích thả diều nhưng vẫn học giỏi. 
 

4. Tục ngữ hoặc thành ngữ nào dưới đây nói đúng ý nghĩa của câu chuyện trên? 

a. lá lành đùm lá rách  b. Có chí thì nên  c. Công thành danh toại 

5. Trong bài đọc, bút của Nguyễn Hiền là những gì? 

a. Lưng trâu, nền cát.   b. Ngón tay, mảnh gạch vỡ 

c. Vỏ trứng thả đom đóm 

6. Nhà nghèo nên ban ngày Nguyễn Hiền phải làm việc gì? 



 

 

a. Làm diều chơi   b. chăn trâu   c. thổi sáo 

7. Trong câu  „„Chú bé rất ham thả diều‟‟, từ nào là tính từ? 

a. Chú bé   b. ham   c. thả diều 

8. Từ “trẻ” trong câu “Đó là Trạng nguyên trẻ nhất của nước Nam ta.” thuộc  từ loại nào? 

a. danh từ   b. động từ   c. tính từ 

9. Tìm từ đồng nghĩa với từ “kinh ngạc” 

a. đáng khen   b. sửng sốt   c. tuyệt vời 

10. Câu nào dưới đây là câu ghép? 

a. Sau vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học. 

b. Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi 

c. Sách là lưng trâu nền cát, bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ. 

11. Câu nào dưới đây thuộc mẫu câu: “Ai làm gì?” ? 

a. Chú bé thả diều đỗ Trạng Nguyên 

b. Lên sáu tuổi, chú học ông thầy trong làng 

c. Sau vì nhà nghèo quá nên chú phải bỏ học. 

12. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các động từ? 

a. Thả, làm, giảng, chơi, bay, học 

b. Thì, diều, nước, phải, vua, bé 

c. Bay, làm, lá, trứng, mưa, thầy. 

13. Trong câu “Tối đến, chú đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về học”, “tối đến” được 

sử dụng là loại từ gì? 

a. danh từ   b. trạng từ   c. tính từ 

14. Dấu phẩy trong câu “Bài của chú chữ tốt văn hay, vượt xa các học trò của thầy” có tác 

dụng gì? 

a. Ngăn cách các vế câu 

b. Ngăn cách các từ cùng làm vị ngữ 

c. Ngăn cách chủ ngữ với vị ngữ. 

15. Câu thành ngữ có trong bài là? 

a. Vua mở khoa thi  b. Chữ tốt văn hay  c. Trí nhớ lạ thường 

 

 

 

câu 137.   Chú gà xóm tôi 

…Con gà của ông Bảy Hóa hay bới bậy. Nó có bộ mã khá đẹp, lông trắng, mỏ búp chuối, 

mào cờ, hai cánh như hai vỏ trai úp, nhưng lại hay tán tỉnh láo khoét. Nó đến chỗ bờ tre 

mời bọn gà mái theo nó để nó đãi giun. Bới được con giun nào, nó lấy mỏ kẹp bỏ ra giữa 

đất, kêu tục tục mời bọn gà mái đến xơi. Bọn này vừa xô tới, nó đã nuốt chửng con giun 

vào bụng. Sau gà ông Bảy Hóa, gà bà Kiên nổi gáy theo. Gà nhà bà Kiên là gà trống tơ, 

lông đen, chân chì, có bộ giò cao, cổ ngắn. Nó nhảy tót lên cây rơm thật cao, phóng tầm 

mắt nhìn quanh như muốn mọi người hãy chú ý, nó sẽ gáy một hồi thật to, thật dài. Nó 

xòe cánh, nghểnh cổ, chuẩn bị chu đáo, nhưng rốt cuộc chỉ rặn được ba tiếng éc, e, e cụt 



 

 

ngủn. Nó ngượng quá, đỏ chín mặt, hấp tấp nhảy xuống đất. Gà trong làng nổi gáy loạn 

xị… 

(Võ Quảng) 

 

1. Câu Con gà của ông Bẩy Hóa hay bới bậy, thuộc kiểu câu: 

a. Ai làm gì?  b. Ai là gì?   c. Ai thế  nào? 

2. câu Nó đến chỗ bờ tre, mời bọn gà mái theo nó để nó đãi giun có: 

a. Trạng ngữ chỉ thời gian  b. Trạng ngữ chỉ nơi chốn 

c. cả a và b đều sai 

3. đoạn văn trên sử dụng biện pháp nghệ thuật: 

a. so sánh   b. nhân hóa   c. cả a và b 

4. Nội dung của đoạn văn là; 

a. Miêu tả hình dáng của con gà trống của ông Bẩy Hóa 

b. nói lên tình cảm của tác giả với con gà trống của ông Bẩy Hóa 

c. Miêu tả hình dáng, tính nết của con gà trống của ông Bẩy Hóa. 

 

 


